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TÔN GIÁO 

1/. BHANUMATHI NARASIMHAN. Gurudev - Bình nguyên trên đỉnh cao : Cuộc đời của Sri Sri Ravi 
Shankar / Bhanumathi Narasimhan ; Lê Du dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 379tr. : ảnh ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Gurudev - On the plateau of the peak 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của thiền giả nổi tiếng người Ấn Độ Gurudev được 

kể lại một cách thân mật và trìu mến bởi em gái của Ngài là Bhanumathi Narasimhan - người đã chứng 
kiến cuộc sống thần bí của Gurudev diễn ra ở cạnh mình; thông qua việc khơi dậy các giá trị nhân văn 
Thầy đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới nâng cao trách nhiệm và hành động vì một 
thế giới tốt đẹp 

Ký hiệu môn loại: 294.5092/G521U 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048955 

2/. SHUNMYO MASUNO. Đừng lo lắng : 48 bài học an dịu nỗi lo âu từ một Thiền sư / Shunmyo Masuno 
; Tinh Nguyệt Tâm dịch. - H. : Lao động, 2022. - 231tr. ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Don't worry, Phụ lục: tr. 230-231 
Tóm tắt: Hướng dẫn thực hiện 48 bài học đơn giản và các câu thiền ngữ giúp tập trung vào hiện 

tại, giải phóng bản thân khỏi những lo lắng không cần thiết để tâm trí được bình yên và tích cực hơn khi 
tận hưởng cuộc đời 

Ký hiệu môn loại: 294.34442/Đ556L 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048962 

Kho Mượn: MV.075984-75985 
Kho lưu động: LD.033510-33511 

3/. TẠ MINH TUẤN. Khởi chánh nghiệp : Đưa phẩm chất của Đức Phật vào sự nghiệp / Tạ Minh 
Tuấn. 
- H. : Công Thương, 2022. - 274tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - (Tủ sách Thành toàn) 

Tóm tắt: Chia sẻ nền tảng cơ bản của giáo lý Đạo Phật về Thánh đạo; khởi chánh nghiệp gồm tứ 
diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên; ứng dụng giáo lí vào cuộc sống như thiền Anapasati, thiền 
Vipassana, thiền thức tỉnh, mười Ba-la-mật, chánh niệm trong đời sống hằng ngày, câu chuyện khởi chánh 
nghiệp của bạn 

Ký hiệu môn loại: 294.3444/KH462C 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048954 

4/. THÍCH THÁNH NGHIÊM. Tiếng chuông pháp cổ / Thích Thánh Nghiêm ; Sơn Dã dịch. - H. : Lao động, 
2022. - 214tr. ; 19cm. - (Bộ sách Phật pháp ứng dụng) 

Tóm tắt: Gồm những khuyên giải của hoà thượng Thích Thánh Nghiêm về các vấn đề thế sự theo 
quan điểm quán chiếu và giáo lý Phật pháp để gắn kết yêu thương, tương tác xã hội, nhằm hành trì giáo 
pháp trong cuộc sống 

Ký hiệu môn loại: 294.3444/T306C 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048953 

Kho Mượn: MV.075994-75995 
Kho lưu động: LD.033517-33518 

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 

1/. AMSON BRADSHAW, GEORGIA. Chung tay bảo vệ môi trường : Dành cho lứa tuổi 7+ / Georgia 
Amson Bradshaw ; Minh họa: David Broadbent ; Nhóm Nắng Mới dịch ; Châu Thiện Hiệp h.đ.. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tớ là công dân toàn cầu) 

Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ khám phá những vấn đề môi trường từ biến đổi khí hậu đến sự suy 
giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm... 

Ký hiệu môn loại: 304.2/CH513T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044643-44644 

2/. AMSON BRADSHAW, GEORGIA. Tất cả chúng ta đều bình đẳng : Dành cho lứa tuổi 7+ / Georgia 
Amson Bradshaw ; Minh họa: David Broadbent ; Nhóm Nắng Mới dịch ; Châu Thiện Hiệp h.đ.. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tớ là công dân toàn cầu) 
như thế nào, tạo nên sự thay đổi - quyền bầu cử của phụ nữ... 

Ký hiệu môn loại: 305/T124C 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044647-44648 
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3/. AMSON BRADSHAW, GEORGIA. Văn hóa và sự đa dạng : Dành cho lứa tuổi 7+ / Georgia Amson 
Bradshaw ; Minh họa: David Broadbent ; Nhóm Nắng Mới dịch ; Châu Thiện Hiệp h.đ.. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 32tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tớ là công dân toàn cầu) 

Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ khám phá sự đa dạng trong cuộc sống hiện đại, từ những mặt tích cực 
của chủ nghĩa đa văn hoá đến các vấn đề về định kiến, phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử 

Ký hiệu môn loại: 305.8/V115H 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044645-44646 

4/. DIAMOND, JARED. Biến động: Các quốc gia ứng phó với khủng hoảng và thay đổi như thế nào? / 
Jared Diamond ; Nguyễn Thanh Xuân dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 542tr. ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Upheaval: Turning Points for Nations in Crisis, Thư mục: tr. 517-529 
Tóm tắt: Nghiên cứu về cách xử lý khủng hoảng, hậu khủng hoảng chính trị, kinh tế, nội chiến, 

tâm lí, sinh thái...của một số quốc gia, và cách các quốc gia cũng như cá nhân thành công trong việc hồi 
phục sau những biến động lớn trong quá khứ thông qua những thay đổi có chọn lọc hoặc buộc phải lựa 
chọn những thay đổi để thích nghi, đối mặt và vượt qua khủng hoảng 

Ký hiệu môn loại: 303.484/B305Đ 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014163 

5/. LARDON, JULIE. Thế giới tương lai - Mạng xã hội : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Julie Lardon ; Minh 
họa: Maria-Anne Wachnicki ; Phương Thy dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 84tr. : tranh màu ; 24cm 

Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ biết được sự phát triển của mạng xã hội trên Internet đã làm đảo lộn 
những mối liên hệ giữa người với người, từ gia đình, bạn bè đến nghề nghiệp thông qua việc lan toả một 
cách thức giao tiếp mới; những thách thức gia tăng đằng sau tiến bộ xã hội ấy, vấn đề đời tư, thách thức 
cho nền dân chủ và hình dung tương lai của mạng xã hội 

Ký hiệu môn loại: 302.30285/TH250G 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029200, LDTN.029295 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044473, TN.044680 

6/. LIU YONG. Học kĩ năng nói : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Yong ; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2022. - 155tr. ; 21cm. - (Kĩ năng vàng cho học sinh trung học) 

Tên sách tiếng Anh: Charm of speaking 
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện nhiều màu sắc, đầy tính trí tuệ, hàm súc và giàu triết lí nhằm 

giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, giúp các em học kỹ năng giao tiếp phù hợp trong từng tình huống 
Ký hiệu môn loại: 302.2240712/H419K 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029018-29019 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044354-44355 

7/. PHAN ĐĂNG. 39 cuộc đối thoại cho người trẻ / Phan Đăng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. 
- 459tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp 39 cuộc đối thoại giữa nhà báo Phan Đăng với các tri thức tiêu biểu ở nhiều lĩnh 
vực khác nhau như: Phật giáo, tri thức, giáo dục, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, kiến trúc, ngoại 
giao... giúp các bạn trẻ có thêm những bài học và tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm trong cuộc sống 

Ký hiệu môn loại: 300/B100M 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048977 

Kho Mượn: MV.076100 

8/. POUNTNEY, LAURA. Siêu thông minh trong tư duy - Hiểu hết về xã hội học : Dành cho lứa tuổi 10+ / 
Laura Pountney ; Ngọc Bình dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32tr. : tranh vẽ ; 27cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về xã hội học như: các nhà xã hội học tìm hiểu về cuộc sống của 
con người, chủ nghĩa nữ quyền, chủ nghĩa hậu hiện đại, xã hội học về gia đình, tại sao con người lại 
phạm tội... 

Ký hiệu môn loại: 301/S309T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029243-29244 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044716-44717 
9/. SCOTT, LUCY ANNA. Chánh niệm từng phút giây: Sống thảnh thơi giữa đời đô thị / Lucy Anna Scott 
; Diệu Linh dịch. - H. : Lao động, 2022. - 161tr. : tranh màu ; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Mindful thoughts for city dwellers 
Tóm tắt: Trình bày những suy nghĩ của tác giả về cuộc sống thành thị với cách tiếp cận có “chánh

 niệm” hơn với cuộc sống.: Cuộc sống chánh niệm đến từ việc hiểu thành phố sâu sắc hơn, 
khám phá những tầng lớp của nó và sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc cũng như kéo dài khoảnh 
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khắc đó vào miền vĩnh cửu của tâm hồn 
Ký hiệu môn loại: 307.76019/CH107N 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048968 

Kho Mượn: MV.076065, MV.076138 
Kho lưu động: LD.033519-33521 

10/. SMITH, KEITH CAMERON. 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ giàu & người nghèo / Keith Cameron 
Smith ; Cẩm Chi dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Dân Trí, 2022. - 183tr. : hình vẽ ; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The top 10 distinctions between millionaires and middle class 
Tóm tắt: Phân tích những khác biệt trong lối tư duy, hành động giữa người giàu và người nghèo 

về cuộc sống, kinh doanh. Bên cạnh đó đưa ra những bí quyết giúp bạn thay đổi cách nghĩ của bản thân 
để đạt được thành công trong công việc và cuộc sống 

Ký hiệu môn loại: 305.5234/M558Đ 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048973 

Kho Mượn: MV.076088-76089 

11/. SMITH, KEITH CAMERON. 10 điều khác biệt giữa kẻ làm chủ & người làm thuê / Keith Cameron 
Smith ; Khánh Chương dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Dân Trí, 2022. - 197tr. : hình vẽ ; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The top 10 distinctions between entrepreneurs and employees 
Tóm tắt: Nhấn mạnh và nêu cụ thể những khác biệt trong tư duy cho phép những người làm chủ 

thành công cả về phương diện tài chính lẫn cá nhân; tiết lộ những ý tưởng để cải thiện cuộc sống cá nhân 
tạo ra những giá trị cho thế giới và từ đó gây dựng sự nghiệp thành công 

Ký hiệu môn loại: 305.5234/M558Đ 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048972 

Kho Mượn: MV.076000, MV.076090 

12/. Từ điển 202X : Dự phóng cho người trẻ / Techscene, Đỗ Quỳnh Trang, Vicky Giáp... ; VinMagazine 
ch.b.. - H. : Thế giới, 2022. - 358tr. : minh họa ; 18cm 

Tóm tắt: Tuyển tập 40 bài viết của các cây bút GenZ về những làn sống mới có ảnh hưởng lớn 
đến xã hội tại những năm 202X trong các lĩnh vực: khoa học và công nghệ, giáo dục và y tế, nghệ thuật 
và lịch sử, truyền thông, văn hoá và kinh doanh 

Ký hiệu môn loại: 304.4/T550Đ 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048976 

NGÔN NGỮ 

1/. Ba chàng thương nhân = The three businessmen : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Si Keda ; Tranh: 
Kestutis Kasparavicius ; Nguyễn Thu Hằng dịch ; Ngô Thu Hà h.đ.. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32tr. : tranh 
màu ; 20cm. - (Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn = Learn English with fables : T.3) 

Ký hiệu môn loại: 428/B100C 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044504-44505 

2/. BRAGG, MELVYN. Cuộc phiêu lưu của ngôn ngữ Anh : Tiểu sử Anh ngữ từ năm 500 đến năm 2000 / 
Melvyn Bragg ; Hoàng Anh dịch ; Lâm Quang Đông h.đ.. - H. : Thế giới, 2022. - 418tr. ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The adventure of English: 500AD to 2000 : The biography of a language, 
Thư mục: tr. 404-411 

Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc lịch sử, quá trình hình thành và phát triển của tiếng Anh từ năm 
500 đến năm 2000 

Ký hiệu môn loại: 420.9/C514P 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014172 

3/. CHO, DAVID. Hackers TOEIC start reading : 30 phút tự học TOEIC mỗi ngày / David Cho ; Phan 
Điệu dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 585tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

Tóm tắt: Tập trung chú trọng vào luyện kiến thức, kỹ năng theo 3 phần: Grammar (ngữ pháp) hệ 
thống 22 chủ điểm ngữ pháp từ cơ bản nhất đến các cấu trúc nâng cao; vocabulary (từ vựng) cung cấp 
các từ vựng đặc trưng của TOEIC cũng như cách dùng trong các trường hợp khác nhau; reading (đọc 
hiểu) cung cấp chiến lược làm bài hiệu quả cho từng dạng bài đọc thường gặp trong bài thi TOEIC (quảng 
cáo, e-mail, thông báo...) 

Ký hiệu môn loại: 428.4/H101K 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014176 
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4/. DAVID CHO. Làm quen với TOEFL ITP - Grammar / David Cho ; Nguyễn Quỳnh Huệ dịch. - H. : Thế 
giới, 2022. - 483tr. : bảng ; 24cm 

Phụ lục: tr. 359-370 
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về ngữ pháp kèm những bài tập và những dạng câu hỏi 

thường gặp trong luyện thi tiếng Anh, đặc biệt là bài thi TOEFL ITP 
Ký hiệu môn loại: 428.2/L104Q 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014168 

5/. DUROISELLE, CHARLES. Ngữ pháp Pali = A Practical Grammar of the Pali Language / Charles 
Duroiselle ; Thích Nhuận Đức dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 467tr. ; 24cm 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc nắm vững kiến thức hiện đại, rất hữu ích cho Tăng ni phật tử 
Việt nam có duyên nghiên cứu môn cổ ngữ 

Ký hiệu môn loại: 491.3782/NG550P 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014184 

6/. DƯƠNG HƯƠNG. Giải thích bộ đề thi vào 10 chuyên: Khối chuyên Anh : Bộ sách trợ thủ cho hành 
trình vào 10 chuyên / Dương Hương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 431tr. ; 
30cm 

Ký hiệu môn loại: 428.0076/GI-103T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014186 

Kho Mượn: MV.076140-76141 

7/. DƯƠNG HƯƠNG. Giải thích chuyên sâu bài đọc hiểu & từ vựng Tiếng Anh : Cơ bản & nâng cao / 
Dương Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 263tr. : hình vẽ ; 30cm. - (Bộ sách Trợ thủ luyện 
thi THPT Quốc gia) 

Ký hiệu môn loại: 428.20712/GI-103T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014185 

Kho Mượn: MV.076067, MV.076144 

8/. DƯƠNG HƯƠNG. Luyện giải bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 10 / Dương Hương. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 178tr. : bảng ; 27cm. - (Tủ sách Tự học đột phá) 

Ký hiệu môn loại: 428.0076/L527G 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014183 

Kho Mượn: MV.076040-76041 

9/. DƯƠNG HƯƠNG. Sổ tay ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 - 9 / Dương Hương. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 227tr. : bảng, tranh vẽ ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 428.00712/S450T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029054-29055 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044395-44396 

10/. FLORANCE, CARA. Từ vựng về đại dương = Ocean / Chris Ferrie ; Minh họa: Lindsay Dale-Scott ; 
Thu Ngô dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 25tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Vocal Lab)(STEAM words) 

Tên sách tiếng Anh: My first 100 ocean words 
Tóm tắt: Cung cấp cho bé từ vựng tiếng Anh kèm hình ảnh minh hoạ về các loài sinh vật biển, 

gọi tên các loại tàu thuyền và tìm hiểu về những hoạt động của con người ngoài khơi xa 
Ký hiệu môn loại: 428.1/T550V 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029165-29166 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044581-44582 
11/. FLORANCE, CARA. Từ vựng về động vật = Animals / Chris Ferrie ; Minh họa: Lindsay 
Dale-Scott ; Thu Ngô dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 23tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Vocal Lab)(STEAM words) 

Tóm tắt: Giới thiệu cho các em từ vựng tiếng Anh với chủ đề về động vật với minh hoạ bằng hình 
vẽ 

Ký hiệu môn loại: 428.2/T550V 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029169-29170 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044585-44586 

12/. FLORANCE, CARA. Từ vựng về tự nhiên = Nature / Chris Ferrie ; Minh họa: Lindsay Dale-Scott 
; Thu Ngô dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 25tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Vocal Lab)(STEAM words) 

Tóm tắt: Giới thiệu cho các em từ vựng tiếng Anh với chủ đề về tự nhiên với minh hoạ bằng hình 
vẽ 
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Ký hiệu môn loại: 428.2/T550V 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029171-29172 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044587-44588 

13/. FLORANCE, CARA. Từ vựng về vũ trụ = Space / Chris Ferrie ; Minh hoạ: Lindsay Dale-Scott ; 
Thu Ngô dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 23tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Vocal Lab)(STEAM words) 

Tên sách tiếng Anh: My first 100 space words 
Tóm tắt: Cung cấp cho bé từ vựng tiếng Anh kèm hình ảnh minh hoạ về chuyến du hành quanh 

vũ trụ bao la và đầy bí ẩn, cùng xem con người đã và đang làm gì để để khám phá thế giới rộng lớn đó 
Ký hiệu môn loại: 428.1/T550V 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029167-29168 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044583-44584 

14/. FLORANCE, CARA. Từ vựng về xây dựng = Construction / Chris Ferrie ; Minh họa: Lindsay 
Dale- Scott ; Thu Ngô dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 25tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Vocal Lab)(STEAM words) 

Tên sách tiếng Anh: My first 100 ocean words 
Tóm tắt: Cung cấp cho bé từ vựng tiếng Anh kèm hình ảnh minh hoạ trên công trường xây dựng 

với đủ các loại dụng cụ, máy móc, nguyên vật liệu từ quen đến lạ, từ đơn giản đến phức tạp, từ nhỏ bé 
đến khổng lồ 

Ký hiệu môn loại: 428.1/T550V 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029163-29164 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044579-44580 

15/. Giải thích chuyên sâu ngữ pháp Tiếng Anh : Cơ bản & nâng cao / Dương Hương. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2022. - 271tr. : hình vẽ, bảng ; 30cm. - (Bộ sách Trợ thủ luyện thi THPT Quốc gia) 

Ký hiệu môn loại: 428.20712/GI-103T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014179 

Kho Mượn: MV.076046-76047 

16/. Hackers IELTS listening : Bộ sách luyện thi IELTS đầu tiên có kèm giải thích đáp án chi tiết và hướng 
dẫn cách tự nâng band điểm / Nguyễn Thanh Tùng dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 297tr. : bảng ; 24cm 

Phụ lục: tr. 136-151 
Tóm tắt: Cung cấp phương pháp giúp người học luyện tập theo hệ thống các dạng câu

 hỏi 
thường xuất hiện trong đề thi IELTS listening theo xu hướng ra đề mới nhất, các bài thi actual test
 với 
cấu trúc giống đề thi thật 

Ký hiệu môn loại: 428.3/H101K 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014173 

17/. Hackers IELTS speaking : Bộ sách luyện thi IELTS đầu tiên có kèm giải thích đáp án chi tiết và hướng 
dẫn cách tự nâng band điểm / Nhóm DHL dịch ; Trần Hồng Lê h.đ.. - H. : Thế giới, 2022. - 411tr. : bảng ; 
24cm 

Phụ lục: tr. 372-411 
Tóm tắt: Cung cấp phương pháp học giúp người học luyện tập theo hệ thống các dạng câu hỏi 

thường xuất hiện trong đề thi IELTS speaking theo xu hướng ra đề mới nhất với các chủ đề thi đa dạng, 
phong phú 

Ký hiệu môn loại: 428.3/H101K 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014174 

18/. Hackers IELTS writing : Bộ sách luyện thi IELTS đầu tiên có kèm giải thích đáp án chi tiết và hướng 
dẫn cách tự nâng band điểm / Ngô Thu Hằng dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 450tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

Phụ lục: tr. 331-450 
Tóm tắt: Cung cấp phương pháp học giúp người học luyện tập theo hệ thống các dạng câu hỏi 

thường xuất hiện trong đề thi IELTS writing theo xu hướng ra đề mới nhất, các bài thi actual test với cấu 
trúc giống đề thi thật; giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho bài thi viết đạt kết quả cao 

Ký hiệu môn loại: 428.2/H101K 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014175 

19/. KETE. VIC IELTS listening start / Kete, Siwonschool Language Lab ; Đặng Hoàng Hạnh dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 272tr. : minh họa ; 24cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp luyện tập theo hệ thống các dạng câu hỏi thường xuất hiện trong 
đề thi IELTS listening theo xu hướng ra đề mới nhất với các chủ đề thi đa dạng, phong phú; giúp bạn 
chuẩn bị tốt nhất cho bài thi viết đạt kết quả cao, từ đó nâng cao khả năng nghe hiểu tiếng Anh của bản 
thân 

Ký hiệu môn loại: 428.3/V301-I 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014178 

20/. KIM, LAURA. VIC IELTS speaking start / Laura Kim, Siwonschool Language Lab ; Tuyết Nguyễn 
dịch ; Thu Ngô h.đ.. - H. : Dân trí, 2022. - 271tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp luyện tập theo hệ thống các dạng câu hỏi thường xuất
 hiện 
trong đề thi IELTS speaking theo xu hướng ra đề mới nhất với các chủ đề thi đa dạng, phong phú giúp 
chuẩn bị tốt nhất cho bài thi nghe, nói đạt kết quả cao 

Ký hiệu môn loại: 428.3/V301-I 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014205 

21/. KIM CÚC. Từ vựng Tiếng Anh nâng cao 6 : Sách có đáp án và lời giải tự học / Kim Cúc. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 131tr. : minh họa ; 27cm. - (Global Success) 

Ký hiệu môn loại: 428.20712/T550V 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044815-44816 

22/. Kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh 7 : Sách có đáp án và lời giải tự học : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới Bộ Giáo dục và Đào tạo / Khánh Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 147tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 27cm 

Ký hiệu môn loại: 428.4/K600N 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044792-44793 

23/. Kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh 6 : Sách có đáp án và lời giải tự học : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới Bộ Giáo dục và Đào tạo / Khánh Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 147tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 27cm 

Ký hiệu môn loại: 428.4/K600N 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044790-44791 

24/. Làm quen với TOEFL ITP - Listening / Lê Kiều Trang dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 231tr. : minh họa ; 
24cm 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức luyện thi tiếng Anh về luyện nghe cơ bản, luyện nghe theo 
từng dạng câu hỏi, luyện nghe để áp dụng vào bài thi thực tế 

Ký hiệu môn loại: 428.3/L104Q 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014169 

25/. Làm quen với TOEFL ITP - Reading / Vương Nhật Vy dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 251tr. : bảng ; 
24cm 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức căn bản nhất về kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh theo định dạng bài 
thi TOFEL ITP: luyện đọc hiểu cơ bản, luyện giải dạng câu hỏi, luyện đọc hiểu thực tế 

Ký hiệu môn loại: 428.4/L104Q 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014170 

26/. Luyện giải bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 12 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới... / Dương Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 250tr. : bảng ; 27cm. - (Tủ sách Tự học đột 
phá) 

Ký hiệu môn loại: 428.0076/L527G 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014180 

Kho Mượn: MV.076042-76043 

27/. Luyện giải bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 11 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới... / Dương Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 158tr. : bảng ; 27cm. - (Tủ sách Tự học đột 
phá) 

Ký hiệu môn loại: 428.0076/L527G 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014182 

Kho Mượn: MV.076044-76045 

28/. MOON DUCK. Bùng nổ tiếng Anh : 27 giới từ hữu ích trong tiếng Anh giao tiếp / Moon Duck, Jihu Ju 
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; Vương Thúy Quỳnh Anh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 224tr. : hình vẽ ; 22cm 
Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện thú vị về nhiều chủ đề khác nhau sẽ hướng dẫn bạn luyện 

tập và sử dụng 27 giới từ hữu ích trong tiếng Anh giao tiếp, giúp nâng cao trình độ tiếng Anh nên một tầm 
cao mới 

Ký hiệu môn loại: 428.2/B513N 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044820 

29/. NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG. IELTS foundation - Luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu 4 kỹ năng 
: Giúp bạn khởi đầu và luyện thi 4 kỹ năng IELTS / Nguyễn Thị Lan Phương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 
243tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm 

Tóm tắt: Tổng quan về kỳ thi IELTS. Giới thiệu 4 bài thi IELTS về kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng 
viết, kỹ năng đọc, kỹ năng nói trong kỳ thi IELTS 

Ký hiệu môn loại: 428.0076/I-201T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014181 

30/. PATRA PATPHUREERAT. Perfect English vocabulary : Tất tần tật về từ vựng tiếng Anh "gen Z" / 
Patra Patphureerat ; Ngô Hồng Quân dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 303tr. : minh họa ; 24cm. - (Tủ sách 
Gamma Gen)(Ăn dặm tiếng Anh) 

Tên sách tiếng Thai Lan: ếyaĩếw^ẩ^nq»w®^qnamumĩm 
Tóm tắt: Cung cấp hơn 7000 từ vựng cùng tranh minh hoạ sinh động giúp việc học, ghi nhớ từ 

vựng tiếng Anh một cách hiệu quả nhất 
Ký hiệu môn loại: 428.2/P206F 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014177 

31/. 60 đề thi lớp 9 vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh : Không chuyên / Đào Thúy Lê. - Đà Nẵng : Nxb. 
Đà Nẵng, 2022. - 320tr. ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 428.0076/S111M 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014171 

Kho Mượn: MV.076027 

32/. Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Tống Ngọc Huyền, Thuỳ Dương. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30cm 

T.1. - 2022. - 171tr.: bảng, tranh vẽ 
Ký hiệu môn loại: 428.2076/L527C 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044796-44797 

33/. Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn = Learn English with fables / Lời: Si Keda ; Tranh: Anna Laura 
Cantone ; Nguyễn Thu Hằng dịch ; Ngô Hà Thu h.đ.. - H.: Kim Đồng. - 20cm 

T.10 : Lợn rừng và cáo. - 2022. - 32tr.: tranh màu 
Ký hiệu môn loại: 428/H419T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044550, TN.044552 

34/. Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn = Learn English with fables / Lời: Si Keda ; Tranh: Anna 
Laura Cantone ; Nguyễn Thu Hằng dịch ; Ngô Hà Thu h.đ.. - H.: Kim Đồng. - 20cm 

T.1 : Cua mẹ và cua con. - 2022. - 32tr.: tranh màu 
Ký hiệu môn loại: 428/H419T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044613-44614 

35/. Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Tống Ngọc Huyền, Thuỳ Dương. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30cm 

T.2. - 2022. - 171tr.: bảng, tranh vẽ 
Ký hiệu môn loại: 428.2076/L527C 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044794-44795 

36/. Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn = Learn English with fables / Lời: Si Keda ; Tranh: Anna 
Laura Cantone ; Nguyễn Thu Hằng dịch ; Ngô Hà Thu h.đ.. - H.: Kim Đồng. - 20cm 

T.2 : Gà mái và trứng vàng. - 2022. - 32tr.: tranh màu 
Ký hiệu môn loại: 428/H419T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044615-44616 

37/. Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn = Learn English with fables / Lời: Si Keda ; Tranh: Anna 
Laura Cantone ; Nguyễn Thu Hằng dịch ; Ngô Hà Thu h.đ.. - H.: Kim Đồng. - 20cm 
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T.4 : Sư tử, cáo và muôn loài. - 2022. - 32tr.: tranh màu 
Ký hiệu môn loại: 428/H419T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044551, TN.044553 

38/. Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn = Learn English with fables / Lời: Si Keda ; Tranh: Anna 
Laura Cantone ; Nguyễn Thu Hằng dịch ; Ngô Hà Thu h.đ.. - H.: Kim Đồng. - 20cm 

T.5 : Gã hà tiện và thỏi vàng. - 2022. - 32tr.: tranh màu 
Ký hiệu môn loại: 428/H419T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044546-44547 

39/. Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn = Learn English with fables / Lời: Si Keda ; Tranh: Anna 
Laura Cantone ; Nguyễn Thu Hằng dịch ; Ngô Hà Thu h.đ.. - H.: Kim Đồng. - 20cm 

T.6 : Sói và chó. - 2022. - 32tr.: tranh màu 
Ký hiệu môn loại: 428/H419T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044540-44541 

40/. Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn = Learn English with fables / Lời: Si Keda ; Tranh: Anna 
Laura Cantone ; Nguyễn Thu Hằng dịch ; Ngô Hà Thu h.đ.. - H.: Kim Đồng. - 20cm 

T.7 : Lừa đội lốt sư tử. - 2022. - 32tr.: tranh màu 
Ký hiệu môn loại: 428/H419T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044542-44543 

41/. Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn = Learn English with fables / Lời: Si Keda ; Tranh: Anna 
Laura Cantone ; Nguyễn Thu Hằng dịch ; Ngô Hà Thu h.đ.. - H.: Kim Đồng. - 20cm 

T.8 : Mèo và chim. - 2022. - 32tr.: tranh màu 
Ký hiệu môn loại: 428/H419T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044544-44545 

42/. Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn = Learn English with fables / Lời: Si Keda ; Tranh: Anna 
Laura Cantone ; Nguyễn Thu Hằng dịch ; Ngô Hà Thu h.đ.. - H.: Kim Đồng. - 20cm 

T.9 : Sói và hạc. - 2022. - 32tr.: tranh màu 
Ký hiệu môn loại: 428/H419T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044548-44549 

43/. THIÊN HƯƠNG. Giải thích và ôn luyện chuyên đề Tiếng anh thi vào lớp 6 Trường THCS chất lượng 
cao : Sách giúp học sinh lớp 5 tự học với hướng dẫn.............  / Thiên Hương. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà 
Nội, 2022. - 243tr. ; 27cm 

Ký hiệu môn loại: 428.00712/GI-103T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044798-44799 

44/. THÙY DƯƠNG. Ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao 6 : Sách có đáp án và lời giải tự học : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới Bộ Giáo dục và Đào tạo / Thuỳ Dương. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
27cm 

T.2. - 2022. - 143tr.: minh họa 
Ký hiệu môn loại: 428.20712/NG550P 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044800-44801 

45/. THÙY DƯƠNG. Ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao 6 : Sách có đáp án và lời giải tự học : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới Bộ Giáo dục và Đào tạo / Thuỳ Dương. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
27cm 

T.1. - 2022. - 151tr.: minh họa 
Ký hiệu môn loại: 428.20712/NG550P 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044802-44803 

46/. VY NGỌC. Nghiền ngữ pháp tiếng Anh hình que / Vy Ngọc. - H.: Nxb. Hà Nội. - 24cm 
T.1 : Cơ bản. - 2022. - 235tr.: hình vẽ, bảng 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thông qua hình minh họa “người que” 
(stickman); các bài học sẽ được trình bày qua hình vẽ giúp người học hiểu rõ bản chất của các thành 
phần ngữ pháp 

Ký hiệu môn loại: 428.2/NGH302N 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044850 
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HOÁ HỌC 

1/. CHU THỊ HẠNH. Giải thích bộ đề thi vào 10 chuyên - Khối chuyên Hóa / Chu Thị Hạnh. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 383tr. : minh họa ; 30cm. - (Tủ sách Tự học đột phá) 

Ký hiệu môn loại: 540.712/GI-103T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014188 

Kho Mượn: MV.076139, MV.076145 

2/. NGUYỄN KIM MAI THI. Ngộ quá, cái gì cũng hóa! : Điện thoại di động, cà phê, cảm xúc, cách ta dùng 
hoá học để thực sự giải thích mọi điều / Nguyễn Kim Mai Thi ; Minh họa: Claire Lenkova ; Dịch: Phan Kim 
Hổ... ; Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu. - H. : Kim Đồng, 2022. - 294tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Khoa học quanh 
ta) 

Tóm tắt: Giải thích, hướng dẫn toàn bộ thế giới hoá học hữu cơ, vô cơ và vật lý xuyên qua cuộc 
sống hàng ngày 

Ký hiệu môn loại: 540/NG450Q 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029004-29005 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044338-44339 

3/. Hiểu về hoá học, đạt điểm 10 không khó! : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Hồ Diệu Phần, Diêu Nhẫm 
Phú ; Tranh: Trần Ngạn Linh ; Alian dịch. - H.: Kim Đồng. - 22cm 

T.1. - 2022. - 147tr.: hình vẽ, ảnh 
Tóm tắt: Giúp các em thiếu nhi tìm hiểu kiến thức cơ bản về hoá học thông qua những câu chuyện 

có minh hoạ vừa mang tính giải trí vừa khơi dậy được trí tò mò: Những năm tháng trước khi hoá học ra 
đời; vàng, đá ma thuật và vị thuốc bất tử; cha đẻ của hoá học... 

Ký hiệu môn loại: 540/H309V 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029209-29210 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044486-44487 

4/. Hiểu về hoá học, đạt điểm 10 không khó! : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Hồ Diệu Phần, Diêu Nhẫm 
Phú ; Tranh: Trần Ngạn Linh ; Alian dịch. - H.: Kim Đồng. - 22cm 

T.2. - 2022. - 147tr.: hình vẽ, ảnh 
Tóm tắt: Giúp các em thiếu nhi tìm hiểu kiến thức cơ bản về hoá học thông qua những câu chuyện 

có minh hoạ vừa mang tính giải trí vừa khơi dậy được trí tò mò: Những năm tháng trước khi hoá học ra 
đời; vàng, đá ma thuật và vị thuốc bất tử; cha đẻ của hoá học... 

Ký hiệu môn loại: 540/H309V 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029207-29208 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044484-44485 

5/. TRẦN THỊ YẾN. Giải thích chuyên đề thi vào 10 chuyên Hoá : Bộ sách trợ thủ cho hành trình vào 10 
chuyên / Trần Thị Yến (ch.b.), Thượng Thị Kim Phượng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 359tr. : 
hình vẽ, bảng ; 30cm. - (Tủ sách Tự học đột phá) 

Ký hiệu môn loại: 540.076/GI-103T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014187 

Kho Mượn: MV.076142-76143 

KHOA HỌC Tự NHIÊN 

1/. PHAN ANH LỆ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khoa học vui / Phan Anh Lệ b.s. ; Phạm Thị Minh Thuận dịch. 
- H.: Văn học. - 27cm 

T.2. - 2022. - 47tr.: tranh màu 
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp cho các em những kiến thức khoa học về thiết bị gia dụng, truyền 

thông mạng và phương tiện giao thông: Điện chúng ta dùng từ đâu mà có, bóng đèn sợ đốt... 
Ký hiệu môn loại: 500/M558V 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029273-29274 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044750-44751 

2/. PHAN ANH LỆ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khoa học vui / Phan Anh Lệ b.s. ; Phạm Thị Minh Thuận dịch. 
- H.: Văn học. - 27cm 

T.1. - 2022. - 47tr.: tranh màu 
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp cho các em những kiến thức khoa học về thiết bị gia dụng, truyền 

thông mạng và phương tiện giao thông: Điện chúng ta dùng từ đâu mà có, bóng đèn sợ đốt... 
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Ký hiệu môn loại: 500/M558V 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029275-29276 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044752-44753 

3/. Thiên nhiên huyền diệu : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh: Thùy Dung ; Lời: Mai Leo, Mẹ Rubi. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 63tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Hỏi đáp về thế giới) 

Ký hiệu môn loại: 500/TH305N 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029127-29128 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044659-44660 

4/. WOODFORD, CHRIS. Nguyên tử dưới tấm ván sàn - Vật lí ở khắp mọi nơi / Chris Woodford ; Huy 
Toàn dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 407tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - (Khoa học quanh ta) 

Tên sách tiếng Anh: Atoms under the floorboards: The surprising science hidden in your home 
Tóm tắt: Khảo sát khoa học của cuộc sống hàng ngày theo cách thú vị và lôi cuốn. Một số công 

thức toán học đơn giản để hiểu toàn bộ khoa học không khác gì là sự tinh luyện thói suy nghĩ mỗi ngày, 
cách thức hoàn hảo để bất ngờ khám khoa học một cách nghiêm túc ngay trong ngôi nhà của 

Ký hiệu môn loại: 500/NG527T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048978 

Kho Mượn: MV.076093-76094 
Kho lưu động: LD.033522 

KHOA HỌC VỀ Sự SỐNG, SINH VẬT HỌC 

1/. FLORANCE, CARA. Enzymes - Trợ thủ đắc lực của quá trình trao đổi chất / Cara Florance ; Linh Chi 
dịch ; Thu Ngô h.đ.. - H. : Dân trí, 2022. - 27tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Luyện đọc tiếng Anh. Phát triển từ 
vựng)(Nhà sinh hóa tương lai) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản cùng hình ảnh minh hoạ sinh động về Enzym, 
giúp 
các em tìm hiểu, khám phá những kiến thức khoa học bổ ích về bản thân và thế giới để trở thành 
những 
nhà sinh hoá trong tương lai 

Ký hiệu môn loại: 572.7/E203Z 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029173-29174 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044589-44590 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

1/. LUHR, JAMES F.. Trái đất / James F. Luhr, Jeffrey E. Post ; Phạm Nguyễn Hà Vũ, Phùng Xuân Quân, 
Nguyễn Thị Thu, Bùi Thị Thanh Huyền  - H. : Dân trí, 2022. - 528tr. ; 25x30cm 

ĐTTS ghi; Thuyết minh trực quan nhất về 
Tóm tắt: Cuốn sách này được chia thành năm phần chính. Phần đầu tiên là HÀNH TINH TRÁI 

ĐẤT, giới thiệu về Trái Đất như một thể thống nhất. Ba phần tiếp theo bàn về những môi trường chính của 
hành tinh chúng ta: ĐẤT LIỀN, ĐẠI DƯƠNG và KHÍ QUYỂN. Trong những phần này, các đặc điểm của 
Trái Đất được chia thành các mục như Sông và Hồ. Các trang giới thiệu mô tả những đặc điểm điển hình 
được nêu trong từng mục và giải thích cách chúng hình thành. Ở các trang tiếp theo, các đặc điểm chính 
trong mục đó sẽ được mô tả sơ lược một cách riêng rẽ. Các bảng chủ đề (xem bên phải) xuất hiện khắp 
cuốn sách. Phần cuối, KIẾN TẠO TRÁI ĐẤT, là một atlas ba chiều. 

Ký hiệu môn loại: 550/ TR103Đ 
Số Đ KCB: Kho Tra Cứu: TC.002331 

2/. ROONEY, ANNE. Lược sử Trái đất bằng hình - Từ cát bụi đến đô thị hiện đại : Dành cho lứa tuổi 10+ 
/ Anne Rooney ; Minh họa: Margarida Esteves ; Nguyễn Việt Long dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 128tr. : 
tranh màu ; 26cm 

Tóm tắt: Với những kết luận khoa học tân tiến nhất và hình minh họa sống động giúp bạn nhỏ tìm 
hiểu lịch sử hình thành và phát triển của Trái đất từ núi lửa đến thời tiết, nguồn gốc của mặt răng và núi 
non, khởi đầu của nhân loại... 

Ký hiệu môn loại: 551.7/L557S 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029279-29280 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044686-44687 
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THIÊN VĂN HỌC 

1/. BUTCHER, ALISTAIR. Siêu thông minh trong khoa học - Hiểu hết về vật lí thiên văn : Dành cho lứa 
tuổi 10+ / Alistair Butcher ; Phạm Ngọc Điệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32tr. : tranh vẽ ; 27cm 

Tên sách tiếng Anh: Super smart science - Astrophysics made easy 
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về vật lí thiên văn như: kích thước vạn vật, hấp dẫn, bẻ cong 

không gian - thời gian, những ngôi sao, tổng hợp hạt nhân... 
Ký hiệu môn loại: 523.01/S309T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029237-29238 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044710-44711 

2/. FLORANCE, CARA. DNA - Người đưa tin siêu đẳng / Cara Florance ; Linh Chi dịch ; Thu Ngô h.đ.. - 
H. : Dân trí, 2022. - 27tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Luyện đọc tiếng Anh. Phát triển từ vựng)(Nhà sinh hóa tương 
lai) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản cùng hình ảnh minh hoạ sinh động về DNA - Axit 
đeoxyribonucleic, giúp các em tìm hiểu, khám phá những kiến thức khoa học bổ ích về cơ thể và thế giới 
để trở thành những nhà sinh hoá trong tương lai 

Ký hiệu môn loại: 527.86/DN100N 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029177-29178 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044593-44594 

3/. FLORANCE, CARA. RNA - Những siêu anh hùng của cơ thể / Cara Florance ; Linh Chi dịch ; Thu Ngô 
h.đ.. - H. : Dân trí, 2022. - 27tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Luyện đọc tiếng Anh. Phát triển từ vựng)(Nhà sinh 
hóa tương lai) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản cùng hình ảnh minh hoạ sinh động về RNA - Axit 
ribonucleic, giúp các em tìm hiểu, khám phá những kiến thức khoa học bổ ích về cơ thể và thế giới để trở 
thành những nhà sinh hoá trong tương lai 

Ký hiệu môn loại: 527.86/RN100N 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029175-29176 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044591-44592 

4/. ROONEY, ANNE. Lược sử vũ trụ bằng hình - Hành trình vượt không gian và thời gian / Anne Rooney 
; Minh hoạ: Natalie Hughes ; Mỹ Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 128tr. : tranh màu ; 26cm khoa học 
mới mẻ, các bạn nhỏ sẽ được khám phá nguyên lí khoa học phía sau mọi thứ, từ hạt quark nhỏ bé đến 
các siêu tân tinh đồ sộ và nhìn sâu hơn vào những bí ẩn vẫn chưa được giải đáp... 

Ký hiệu môn loại: 523.1/L557S 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029187-29188 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044651-44652 

5/. TRỊNH XUÂN THUẬN. Số phận của vũ trụ : Big Bang và sau đó / Trịnh Xuân Thuận ; Dịch: Lại Thị 
Thu Hiền... ; Phạm Văn Thiều h.đ.. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 143tr. : ảnh, tranh ; 21cm. 
- (Khám phá thế giới)(Dành cho lứa tuổi 9+) 

Tên sách tiếng Pháp: Le destin de l'univers - Le Big Bang, et après, Phụ lục: tr. 129-143 
Tóm tắt: Tìm hiểu về sự hình thành vũ trụ, thiên hà, vụ nổ Big Bang, sự hình thành của các ngôi 

sao cũng như quá trình được tạo ra của các hành tinh 
Ký hiệu môn loại: 523.1/S450P 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029029-29030 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044366-44367 

TH ỰC VẬT 

1/. Thực vật muôn màu : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Mẹ Ruby, Mai Leo ; Tranh: Thùy Dung. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 63tr. : tranh vẽ ; 23cm. - (Hỏi đáp về thế giới) 

Ký hiệu môn loại: 580/TH552V 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029259-29260 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044732-44733 

TOÁN HỌC 

1/. ASTRINA, MARIA. Lược sử toán học - Từ ý tưởng đến thực hành : Dành cho lứa tuổi 10+ / Maria 
Astrina, Iosif Ribakov ; Minh hoạ: Natalia Yaskina ; Phạm Gia Huân dịch ; Lê Thúy Hà h.đ.. - H. : Kim 
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Đồng, 2022. - 163tr. : tranh màu ; 24cm 
Tên sách tiếng Nga: MameMaTUKa. WCTOPUA ugeũ u OTKpbiTUM 

Ký hiệu môn loại: 510.9/L557S 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044474, TN.044677 

2/. NGUYỄN VĂN CHI. 60 đề kiểm tra Toán 6 : Tài liệu học và ôn tập dành cho học sinh. Dùng cho giáo 
viên và phụ huynh ra đề kiểm tra : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Nguyễn Văn 
Chi. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 159tr. : hình vẽ ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 510.76/S111M 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044822-44823 

3/. NGUYỄN XUÂN NAM. Giải bài tập và học tốt Toán 6 : Theo sách giáo khoa Chân trời sáng tạo / 
Nguyễn Xuân Nam. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27cm 

T.2. - 2022. - 147tr.: hình vẽ, bảng 
Ký hiệu môn loại: 510.76/GI-103B 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044813-44814 

4/. NGUYỄN XUÂN NAM. Giải thích bộ đề thi vào 10 chuyên: Khối chuyên toán : Bộ sách trợ thủ cho 
hành trình vào 10 chuyên / Nguyễn Xuân Nam. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 315tr. ; 30cm 

Ký hiệu môn loại: 510.72/GI-103T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014227 

Kho Mượn: MV.076148-76149 

5/. NGUYỄN XUÂN NAM. Rèn kỹ năng giải các dạng bài Toán lớp 6 : Cơ bản và nâng cao : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới / Nguyễn Xuân Nam (ch.b.), Trần Thị Den Ni. - H.: Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 27cm 

T.1. - 2022. - 219tr.: hình vẽ, bảng 
Ký hiệu môn loại: 510.76/R203K 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044782-44783 

6/. NGUYỄN XUÂN NAM. Rèn kỹ năng giải các dạng bài Toán lớp 6 : Cơ bản và nâng cao : Theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Nguyễn Xuân Nam (ch.b.), Trần Thị Den Ni. - H.: Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 27cm 

T.2. - 2022. - 187tr.: hình vẽ, bảng 
Ký hiệu môn loại: 510.76/R203K 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044780-44781 

7/. Giải bài tập và học tốt Toán 6 : Theo sách giáo khoa Chân trời sáng tạo / Nguyễn Xuân Nam. - H.: Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27cm 

T.1. - 2022. - 151tr.: hình vẽ, bảng 
Ký hiệu môn loại: 510.76/GI-103B 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044788-44789 

VẬT LÝ 

1/. BLUTEAU, MATTHEW. Siêu thông minh trong khoa học - Hiểu hết về vật lí hạt nhân : Dành cho lứa 
tuổi 10+ / Matthew Bluteau ; Phạm Ngọc Điệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32tr. : tranh vẽ ; 27cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về vật lí hạt nhân như: nguyên tử, hạt nhân, đặc tính, phương trình, 
phóng xạ... 

Ký hiệu môn loại: 539.7/S309T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029239-29240 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044712-44713 

2/. NGUYỄN VĂN. Giải thích chuyên đề thi vào 10 chuyên lý : Bộ sách trợ thủ cho hành trình vào 10 
chuyên / Nguyễn Văn, Phan Thị Quyên, Bùi Thị Lý Hạnh, Phạm Thị Quỳnh Như. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2022. - 327tr. ; 30cm 

Ký hiệu môn loại: 530.0712/GI-103T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014226 

Kho Mượn: MV.076146-76147 

3/. PHẠM HỒNG VƯƠNG. Giải thích bộ đề thi vào 10 chuyên - Khối chuyên Lý / Phạm Hồng Vương. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 267tr. : hình vẽ ; 30cm. - (Tủ sách Tự học đột 
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phá) 
Ký hiệu môn loại: 530.0712/GI-103T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014189 

Kho Mượn: MV.076060-76061 

4/. Hiểu về vật lí, đạt điểm 10 không khó! : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Hồ Diệu Phần ; Tranh: Trần Ngạn 
Linh ; Quách Thanh Bằng h.đ. ; Alian dịch. - H.: Kim Đồng. - 24cm 

T.1. - 2022. - 155tr. 
Tóm tắt: Cuốn sách là kết hợp giữa lịch sử khoa học, tiểu sử các nhà khoa học và sự phát triển 

của các lí thuyết khoa học. Đặc biệt cuốn sách còn thiết kế mục "Hỏi đáp nhanh" để bạn đọc có thể thoải 
mái đặc ra câu hỏi 

Ký hiệu môn loại: 530/H309V 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029205-29206 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044482-44483 

5/. Hiểu về vật lí, đạt điểm 10 không khó! : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Hồ Diệu Phần ; Tranh: Trần Ngạn 
Linh ; Quách Thanh Bằng h.đ. ; Alian dịch. - H.: Kim Đồng. - 24cm 

T.2. - 2022. - 151tr. 
Tóm tắt: Cuốn sách là kết hợp giữa lịch sử khoa học, tiểu sử các nhà khoa học và sự phát triển 

của các lí thuyết khoa học. Đặc biệt cuốn sách còn thiết kế mục "Hỏi đáp nhanh" để bạn đọc có thể thoải 
mái đặc ra câu hỏi 

Ký hiệu môn loại: 530/H309V 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029203-29204 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044480-44481 

6/. Vật lí hóa học đâu có khó : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Mẹ Ruby, Mai Leo ; Tranh: Thùy Dung. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 63tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Hỏi đáp về thế giới) 

Ký hiệu môn loại: 530/V124L 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029277-29278 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044684-44685 

ĐỘNG VẬT 

1/. Động vật kì thú : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Mẹ Ruby, Mai Leo ; Tranh: Thùy Dung. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 63tr. : tranh vẽ ; 23cm. - (Hỏi đáp về thế giới) 

Ký hiệu môn loại: 590/Đ455V 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029263-29264 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044736-44737 

2/. ROONEY, ANNE. Lược sử sự sống bằng hình - Tiến hóa diệu kì : Dành cho lứa tuổi 10+ / Anne 
Rooney ; Minh họa: Natalie Hughe ; Alian dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 128tr. : tranh màu ; 26cm 

Tóm tắt: Thông qua những hình minh họa độc đáo cùng nội dung kiến thức ngắn gọn giúp bạn 
nhỏ khám phá hành trình phi thường của quá trình tiến hóa, lời giải cho chọn lọc tự nhiên - một nguyên 
tắc vô cùng đơn giản - đã tạo ra sự sống đa dạng trên Trái đất 

Ký hiệu môn loại: 599.938/L557S 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044688-44689 

KỸ THUẬT 

1/. EDWARDS, ROBERTA. Neil Armstrong là ai? / Roberta Edwards, Stephen Marchesi ; Linh Chi dịch. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2022. - 107tr. ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay đổi thế 
giới) 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược tiểu sử, sự nghiệp của phi hành gia người Mỹ Neil Alden Armstrong 
cùng cuộc hành trình chinh phục mặt trăng của phi thuyền Apollo11 

Ký hiệu môn loại: 629.454092/N201A 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029075 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044403, TN.044416 

2/. LARDON, JULIE. Định cư trên mặt trăng : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Julie Lardon ; Minh họa: 
Sylvie Serprix ; Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 84tr. : tranh màu ; 24cm. - (Thế giới tương lai) 
Tên sách tiếng Pháp: Mondes futurs: L'exploration lunaire 

Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ hiểu về cuộc hành trình khám phá và nghiên cứu mặt trăng của con 
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người trong suốt hàng nghìn năm qua, từ những quan sát của người cổ đại cho đến dấu chân lịch sử lưu 
lại trên mặt trăng; giải đáp phần nào thắc mắc về “lục địa” mới này, liệu trong tương lai có phải con người 
sẽ rời Trái đất để di cư tới những hành tinh khác... 

Ký hiệu môn loại: 629.454/Đ312C 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029201-29202 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044682-44683 

3/. NGUYỄN CÔNG HUY. Người lính phi công kể chuyện / Kể chuyện: Nguyễn Công Huy. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 130tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Tự truyện của một cựu phi công máy bay tiên kích, người đã tham chiến trong 12 ngày 
đêm hào hùng năm xưa, nhằm giúp bạn đọc hiểu hơn về cuộc sống của người lính phi công thời chiến, 
tình đồng đội, những hy sinh, khốc liệt của chiến tranh... 

Ký hiệu môn loại: 629.13092/NG558L 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048988 

Kho Mượn: MV.076072-76073 
Kho lưu động: LD.033537 

4/. TOBIN, VINCENT. Siêu thông minh trong khoa học - Hiểu hết về công nghệ nano : Dành cho lứa tuổi 
10+ / Vincent Tobin ; Nguyễn Hữu Nhã dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32tr. : tranh vẽ ; 27cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về công nghệ nano như vật liệu, kích thước, neutro và 
electron, ứng dụng của công nghệ nano... 

Ký hiệu môn loại: 620.5/S309T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029241-29242 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044714-44715 

NÔNG NGHIỆP 

1/. Vườn xinh trên ban công nhỏ / Dương Dương dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 163tr. ; 21cm 
Tóm tắt: Tổng quan kiến thức về vườn hoa ban công, các kiểu vườn hoa trên ban công điển hình, 

một số hỉnh ảnh mẫu minh hoạ 
Ký hiệu môn loại: 635.9671/V560X 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048980 

Kho Mượn: MV.076105-76106 
Kho lưu động: LD.033538 

2/. WHITMAN, ANN. Làm vườn hữu cơ for dummies : Khám phá: Trồng một khu vườn thân thiện với môi 
trường... / Ann Whitman, Suzanne DeJohn, The National Gardening Association ; Quế Chi dịch. - H. : 
Công Thương ; Công ty Sách Thái Hà, 2022. - 464tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - (Để việc học trở nên thật 
đơn giản) 

Tên sách tiếng Anh: Organic gardening for dummies 
Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về làm vườn hữu cơ, đất và phân bón, chống sâu bệnh, 

trồng cây hữu cơ trong vườn nhà như: cách trồng rau xanh, rau thơm, trồng hoa, cây cao và bụi rậm, cách 
trồng cây ăn quả, cây lấy hạt, trồng hoa hồng và bãi cỏ... 

Ký hiệu môn loại: 635.0484/L104V 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014207 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

1/. Bách khoa thư kĩ năng sống - Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc - EQ : Dành cho bạn trai. Dành cho lứa tuổi 
thiếu nhi / Peng Fan b.s. ; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 176tr. : tranh màu ; 21cm 

Tóm tắt: Bạn có kiểm soát được cảm xúc của mình không? Chỉ thoáng qua, bạn có nhìn thấu 
được nội tâm người khác không? Bạn có xử lí tốt các mối quan hệ với bạn bè không? Một bạn nam có chỉ 
số trí tuệ cảm xúc (EQ) cao luôn có thể dễ dàng làm được những việc trên. Điều đó không phải là vì có 
thần tiên nào giúp đỡ 

Ký hiệu môn loại: 646.7608341/B102K 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029039-29040 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044378-44379 

2/. Bách khoa thư kĩ năng sống - Cẩm nang rèn luyện ý chí : Dành cho bạn trai. Dành cho lứa tuổi thiếu 
nhi / Peng Fan b.s. ; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 176tr. : tranh màu ; 21cm 

Tóm tắt: Trên con đường trưởng thành, hai bên đường ngoài phong cảnh đẹp đẽ còn đầy rẫy 
những trở ngại, khó khăn và nguy hiểm. Mỗi bạn nam có ý chí đều nên như một chiến sĩ dũng mãnh mặc 
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áo giáp, tay cầm vũ khí và chiến đấu để giành thắng lợi và tiến bước đến thành công. Cuốn sách là những 
lời khuyên vô cùng chí lí, giúp rèn luyện ý chí, để bạn trở nên kiên cường và tự tin 

Ký hiệu môn loại: 646.7608341/B102K 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029045-29046 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044384-44385 

3/. Bách khoa thư kĩ năng sống - Cô gái cá tính : Dành cho bạn gái. Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Peng 
Fan b.s. ; Hòa Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 176tr. : tranh màu ; 21cm 

Tóm tắt: Mỗi cô gái đều là một vì sao, muôn màu muôn vẻ, rực rỡ sáng ngời. Nhưng không phải 
ngôi sao nào cũng trở thành ngôi sao sáng nhất, cũng không phải cô gái nào cũng trở thành tâm điểm 
trong mắt mọi người. Khi đọc xong cuốn sách này, chắc chắn bạn sẽ giống như hạt giống hoa bồ công 
anh, bay về phía bầu trời mênh mông rộng lớn, tìm đến mảnh đất phù hợp nhất và tự vươn lên thành đóa 
hoa lộng lẫy. Làm sao để trở nên tự tin, giỏi giang và được yêu mến nhỉ? Hãy cùng nắm bắt bí mật của 
những đức tính tốt đẹp và nỗ lực để trở thành một cô gái tuyệt vời nhé! 

Ký hiệu môn loại: 646.76008342/B102K 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044368-44369 

4/. Bách khoa thư kĩ năng sống - Làm chủ hành vi : Dành cho bạn trai. Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Peng 
Fan b.s. ; Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 176tr. : tranh màu ; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn các bí kíp kiềm chế bản thân, làm chủ hành vi, giúp bạn 
trở thành một chàng trai luôn mạnh mẽ, điềm tĩnh 

Ký hiệu môn loại: 646.7608341/B102K 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029037-29038 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044376-44377 

5/. Bách khoa thư kĩ năng sống - Trở thành nhà lãnh đạo tương lai : Dành cho bạn trai. Dành cho lứa tuổi 
thiếu nhi / Peng Fan b.s. ; Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 176tr. : tranh màu ; 21cm 

Tóm tắt: Mỗi chàng trai ưu tú đều cần trau dồi một kĩ năng - đó chính là lãnh đạo.Nếu bạn muốn 
trở thành “thủ lĩnh” thành công, Bạn muốn hướng tới sự xuất sắc, trở thành nhà lãnh đạo tương lai? Vậy 
thì hãy mở cuốn sách này ra để học các kĩ năng cần thiết của một người lãnh đạo trong lớp học, cũng như 
vun đắp tài năng của một nhà lãnh đạo trong tương lai cho chính mình 

Ký hiệu môn loại: 646.708341/B102K 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029043-29044 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044382-44383 

6/. Bách khoa thư kĩ năng sống - Tuyệt chiêu học tập : Dành cho bạn trai. Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / 
Peng Fan b.s. ; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 176tr. : tranh màu ; 21cm 

Tóm tắt: Học tập có vô vàn lợi ích, giúp chúng ta trở thành người mang nhiều phẩm chất tốt đẹp, 
có tri thức, có kĩ năng sống, kĩ năng làm việc... để hiện thực hóa những ước mơ của mình! Hãy mở cuốn 
sách này để biết thêm một số tuyệt chiêu học tập nhé! 

Ký hiệu môn loại: 646.708341/B102K 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029041-29042 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044380-44381 

7/. CHERRY VŨ. Thế bây giờ mẹ muốn "cái giề"? : Những đứa trẻ bản lĩnh không tự nhiên mà có / 
Cherry Vũ. - H. : Thế giới, 2022. - 310tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức giúp các bậc cha mẹ học được cách điều chỉnh bản thân, thay đổi 
tư duy, góc nhìn và để tiếp cận với con cái hiệu quả 

Ký hiệu môn loại: 649.125/TH250B 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048982 

8/. GARVEY, MICHAEL. Điều hành nhà hàng for dummies / Michael Garvey, Andrew G. Dismore, 
Heather Dismore ; Khánh Trang dịch. - H. : Công Thương, 2022. - xxxii, 578tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Running a restaurant for dummies 
Tóm tắt: Cung cấp cho bạn một khoá học cấp tốc trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, bao gồm 

những mẹo hay giúp bạn bắt đầu, khám phá những phương án lựa chọn của bạn, xây dựng ý tưởng kinh 
doanh và lựa chọn tên cho nhà hàng. Thực hiện triển khai kế hoạch trên thực tế, chuẩn bị khai trương nhà 
hàng, duy trì sự vận hành nhịp nhàng cho nhà hàng và chỉ ra mười nhầm tưởng phổ biến liên quan đến 
công việc điều hành nhà hàng 

Ký hiệu môn loại: 647.95/Đ309H 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014206 
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9/. GROSVENOR, MICHAEL. Tiết kiệm năng lượng for Dummies = Energy-saving tips for dummies 
/ Michael Grosvenor ; Nguyễn Tiến Hoà dịch. - H. : Công Thương, 2022. - 168tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cách hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hiệu quả sử dụng 
năng lượng theo từng phòng trong nhà; nơi làm việc sử dụng năng lượng hiệu quả; bánh xe, bàn đạp và 
gót chân: việc đi lại; mười mẹo tiết kiệm năng lượng 

Ký hiệu môn loại: 644/T308K 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048984 

Kho Mượn: MV.076107-76108 

10/. HIROSHI HATANO. Gửi con trai bố : Những điều quan trọng mà người cha bị ung thư muốn nói với 
con trai 2 tuổi / Hiroshi Hatano ; Vũ Thu Thủy dịch. - H. : Lao động, 2022. - 251tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Gồm những lời muốn nói của một người cha bị ung thư muốn gửi gắm tới con mình về 
sự tử tế, sự cô độc và những người bạn, về ước mơ, công việc và tiền bạc, về sự sống và cái chết, nhằm 
đưa ra những lời khuyên định hướng cho con những vấn đề mà con có thể sẽ gặp trong tương lai 

Ký hiệu môn loại: 649.122/G553C 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048981 

Kho Mượn: MV.076091-76092 
Kho lưu động: LD.033533-33534 

11/. HỒNG NGA. Tớ biết tự giác : Bí quyết giúp bé làm việc nhà : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Hồng 
Nga ; Tranh: Mai Ngọc Ánh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 68tr. : tranh màu ; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn tỉ mỉ và cụ thể cho các bạn nhỏ những kiến thức, kỹ năng cơ bản để thực 
hiện các công việc thường nhật như dọn dẹp, giặt quần áo, nấu ăn hay sắp xếp quần áo trong tủ của 
mình, giúp con trưởng thành hơn trong cuộc sống 

Tóm tắt: Chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về phương pháp nuôi dạy con, bài học về 
Số Đ KCB: Kho lưu động: LDTN.029135-29136 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044502-44503 

12/. HU NUAN NUAN. Bé 2 tuổi làm được việc gì? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu Nuan Nuan ; Huyền Trâm 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 48tr. : tranh màu ; 23cm. - (Hiểu từng tuổi con) 

Tóm tắt: Gồm những bài thơ, bài hát, trò chơi, câu đố cha mẹ cùng chơi với con, giúp bé 2 tuổi 
phát triển khả năng toán học, kĩ năng vận động, ngôn ngữ, cảm thụ âm nhạc... 

Ký hiệu môn loại: 649.122/B200H 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044744 

13/. HU NUAN NUAN. Bé 2 tuổi thông minh cỡ nào? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu Nuan Nuan ; Huyền 
Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 48tr. : tranh màu ; 23cm. - (Hiểu từng tuổi con) 

Tóm tắt: Gồm những bài học giúp cha mẹ đồng hành cùng các bé trong quá trình học nói, học 
nhận biết, học các kĩ năng phù hợp với từng lứa tuổi để khám phá cuộc sống xung quanh 

Ký hiệu môn loại: 646.122/B200H 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044637-44638 

14/. IMAS, SARA. Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương / Sara Imas ; Phạm Thị Thanh Vân dịch. - H.: 
Dân trí. - 23cm 

T.4 : Bí quyết bồi dưỡng trí tuệ tài chính cho con của người Do Thái. - 2022. - 264tr. 
Tóm tắt: Nêu khái niệm trí tuệ tài chính, cách nhìn nhận đúng đắn về tiền bạc cho trẻ, khai sáng 

về trí tuệ tài chính, bắt đầu từ các trò chơi, bồi dưỡng sự quan tâm của trẻ đối với các con số và logic ngay 
từ khi còn nhỏ theo từng giai đoạn: Nhận thức về tiền, khả năng quản lý tiền, khả năng kiếm tiền, kiến 
thức làm giàu... giúp cho con trẻ biết vun vén và trở thành người khôn ngoan, hạnh phúc, được mọi người 
quý mến 

Ký hiệu môn loại: 649/V450C 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014196 

15/. IMAS, SARA. Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương / Sara Imas ; Phạm Thị Thanh Vân dịch. - H.: 
Dân trí. - 23cm 

T.3 : Phương pháp dạy con của một người cha Do Thái. - 2022. - 247tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu câu chuyện về nguyên tắc và tình cảm trong nuôi dạy con của một người cha 

Do Thái; đồng thời nêu bật quan điểm về tình mẫu tử, những giá trị thiết thực trong nền giáo dục gia đình 
của người Do Thái 

Ký hiệu môn loại: 649/V450C 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014195 
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16/. IMAS, SARA. Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương / Sara Imas ; Phạm Thị Thanh Vân dịch. - H.: 
Dân trí. - 23cm 

T.2 : Phương pháp dạy con của người Do Thái. - 2022. - 248tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên tắc, phương pháp cụ thể về nuôi dạy con; phân tích phương 

thức nuôi dạy con của người Trung Quốc và người Israel; đưa ra những bất cập trong cách nuôi dạy con 
của người Trung Quốc; đồng thời nêu bật quan điểm về tình mẫu tử, những giá trị thiết thực trong nền 
giáo dục gia đình của người Do Thái 

Ký hiệu môn loại: 649/V450C 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014194 

17/. IMAS, SARA. Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương / Sara Imas ; Phạm Thị Thanh Vân dịch. - H.: 
Dân trí. - 23cm 

T.1 : Phương pháp dạy con của người Do Thái & bài học về tình yêu thương được đặt đúng chỗ. 
- 2022. - 403tr. 
thương. Chỉ ra những lối mòn trong tư duy, phân tích ưu nhược điểm trong cách nuôi dạy con mà hàng 
ngày vẫn đang vấp phải. Từ đó đưa ra những phương pháp giáo dục thích hợp nhất cho các con của mình 

Ký hiệu môn loại: 649/V450C 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014193 

18/. LIU YONG. Học cách quản lí cuộc sống : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Yong ; Phương Thúy dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 123tr. ; 21cm. - (Kĩ năng vàng cho học sinh trung học) 

Tên sách tiếng Anh: Be yourself 
Tóm tắt: Cung cấp cho các em một số kĩ năng cơ bản để biết cách quản lí cuộc sống và đạt được 

những thành công cho hiện tại và tương lai: Biết sắp xếp cuộc sống hợp lí, biết lựa chọn và từ bỏ, biết tiến 
thoái đúng thời điểm, suy nghĩ thấu đáo cho các tình huống... 

Ký hiệu môn loại: 646.700712/H419C 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029024-29025 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044360-44361 

19/. LIU YONG. Học cách sống tự lập : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Yong ; Phương Thúy dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - 139tr. ; 21cm. - (Kĩ năng vàng cho học sinh trung học) 

Tên sách tiếng Anh: When I leave my parents 
Tóm tắt: Gồm những lời khuyên dành riêng cho con trai và con gái về ý thức trách nhiệm, tự lập 

và tự giác, biết yêu bản thân, yêu thương mọi người nhưng cũng biết nhìn nhận và tỉnh táo trong mọi hoàn 
cảnh của cuộc sống 

Ký hiệu môn loại: 646.700712/H419C 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029062-29063 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044404-44405 

20/. LIU YONG. Học kĩ năng để thành công : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Yong ; Thanh Uyên dịch. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2022. - 155tr. ; 21cm. - (Kĩ năng vàng cho học sinh trung học) 

Tên sách tiếng Anh: To succeed on your own 
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện nhiều màu sắc, đầy tính trí tuệ, hàm súc và giàu triết lí nhằm 

giáo dục kĩ năng sống cho học sinh biết đương đầu, vượt qua thử thách, biết kiên trì, dũng cảm vượt qua 
chính mình, chiến thắng áp lực, tạo phong cách độc đáo, kiểm soát thời gian... 

Ký hiệu môn loại: 646.700712/H419K 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029020-29021 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044356-44357 

21/. MILLER, JENNIFER S.. Hiểu mình để hiểu con : Nuôi dưỡng trí thông minh cảm xúc cho cha mẹ và 
trẻ (từ tuổi chập chững đến tuổi teen) / Jennifer S. Miller ; Nguyễn Hà dịch. - H. : Lao động, 2022. - 298tr. 
: hình vẽ ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Confident parents, confident kids, Thư mục: tr. 283-295 
Tóm tắt: Cung cấp những thông tin hữu ích để trở thành bậc cha mẹ tự tin nuôi dạy được những 

đứa trẻ tự tin từ sự hiểu biết và làm chủ được cảm xúc cùng các thông tin khoa học về tâm lý của cả cha 
mẹ và con cái 

Ký hiệu môn loại: 649.1/H309M 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014202 

Kho Mượn: MV.076052-76053 

22/. MYUNG KYUNG LEE. Đánh thức khả năng tập trung của trẻ / Myung Kyung Lee ; Dương Quỳnh Thu 
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dịch. - H. : Lao động, 2022. - 271tr. : hình vẽ, ảnh ; 23cm 

Tên sách tiếng Hàn: Ỏ}°1^ fii'1'!, ^£^M ^^&^, Phụ lục cuối chính văn 

Tóm tắt: Khái niệm khái quát chung về khả năng tập trung, đồng thời phân loại những yếu tố, 
nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng tập trung giúp cho cha mẹ hiểu và nắm bắt sự phát triển của trẻ; 
cung cấp những phương pháp để nâng cao năng lực phân tích thông tin; những thông tin liên quan đến 
các phương pháp để nâng cao khả năng kiềm chế, quản lý cảm xúc, suy nghĩ cá nhân giúp ích cho quá 
trình tập trung; phân tích về môi trường xung quanh và thói quen ảnh hưởng đến khả năng tập trung của 
trẻ; thông tin khách quan liên quan đến chứng bệnh ADHD (Rối loạn tăng động giảm chú ý) 

Ký hiệu môn loại: 649.6/Đ107T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014199 

Kho Mượn: MV.076119-76120 

23/. NGUYỄN THỊ THU. Kỹ năng tự học cho trẻ tiểu học / Nguyễn Thị Thu. - H. : Lao động, 2022. - 
435tr. ; 21cm. - (Tủ sách Parents) 

Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm để bố mẹ thấy tự tin và được tiếp thêm động lực trên hành trình 
nuôi dạy con, giúp bố mẹ có cái nhìn tổng quan và có hệ thống trong việc rèn luyện kỹ năng tự học cho 
con giai đoạn tiểu học: làm cha mẹ biết nỗ lực, cách ứng xử của cha mẹ với con, những bài học đạo đức 
bố mẹ cần dạy con, những thói quen tốt cần rèn luyện, năng lực và trải nghiệm cần thiết giai đoạn tiểu 
học... 

Ký hiệu môn loại: 649.124/K600N 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048992 

24/. NOBUFUMI MATSUNAGA. Thay đổi cách dạy khi con trai lên 10 tuổi : Bí quyết giúp người mẹ vượt 
qua thời kì nổi loạn của con trai / Nobufumi Matsunaga ; Nguyễn Thị Ánh dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2022. - 199tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho các mẹ những kiến thức về nuôi dạy con trai như: Bản chất của thời kỳ 
nổi loạn, cách cư xử của mẹ trong giai đoạn nổi loạn của con, cách khiến con chăm chỉ học tập trong thời 
kỳ phản kháng, chuẩn bị hành trang tâm lý cho con trai và cách khắc phục điểm yếu của con 

Ký hiệu môn loại: 649.1241/TH112Đ 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044742-44743 

25/. NOBUYOSHI HIRAI. Mẹ là nền tảng tâm hồn của trẻ / Nobuyoshi Hirai ; Hạt Đậu dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 179tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Những lời khuyên hữu ích để giúp bố mẹ đồng hành cùng con trẻ trong giai đoạn đầu 
đời đầy biến động, và quan niệm sai lầm trong cách thức nuôi dạy con của người Nhật Bản nói riêng, 
cũng như người phương Đông nói chung, đồng thời giúp cha mẹ nhận ra tầm quan trọng của việc cố gắng 
nhìn thế giới qua lăng kính của con mình 

Ký hiệu môn loại: 649/M200L 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048990 

Kho Mượn: MV.076030-76031 
Kho lưu động: LD.033526 

26/. PENG FAN. Bách khoa thư kĩ năng sống - Bí quyết để được bạn bè yêu mến : Dành cho bạn gái. 
Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Peng Fan b.s. ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 175tr. : tranh màu 
; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ bí kíp giúp các bé gái trở thành tâm điểm nhờ sức hút bên trong, giữ quan hệ 
bạn bè, được nhiều người yêu quý, thân thiện, tự tin trong giao tiếp, giúp tình bạn khăng khít 

Ký hiệu môn loại: 646.7008342/B102K 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029033-29034 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044372-44373 

27/. PENG FAN. Bách khoa thư kĩ năng sống - Những thói quen tốt : Dành cho bạn trai. Dành cho lứa 
tuổi thiếu nhi / Peng Fan b.s. ; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 176tr. : tranh màu ; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này kể ra rất nhiều thói quen tốt trên các phương diện học tập và sinh hoạt, 
đồng thời mách cho bạn các bí kíp để hình thành từng thói quen đó 

Ký hiệu môn loại: 646.7008342/B102K 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029047-29048 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044386-44387 

28/. PENG FAN. Bách khoa thư kĩ năng sống - Thói quen tốt của cô gái tuyệt vời : Dành cho bạn gái. 
Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Peng Fan b.s. ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 180tr. : tranh màu 
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; 21cm 
Tóm tắt: Hãy mở “bí kíp” thói quen này, soi ngắm bản thân trong gương, xem có những thói quen 

tốt đẹp nào đang trú ngụ. Bạn hãy cân nhắc xem, đâu là điều bạn nên duy trì tiếp, và điều gì cần thay 
đổi. Từ những việc nhỏ như giọt nước hằng ngày, từ những thói quen be bé, dần dần chúng mình sẽ trở 
thành phiên bản tốt nhất của chính mình... 

Ký hiệu môn loại: 646.7608342/B102K 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029031-29032 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044370-44371 

29/. PENG FAN. Bách khoa thư kĩ năng sống - Bí quyết giao tiếp thành công : Dành cho bạn gái. Dành 
cho lứa tuổi thiếu nhi / Peng Fan b.s. ; Hòa Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 180tr. : tranh màu ; 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp các bạn trẻ biết cách: Làm thế nào để làm chủ được ngôn ngữ? Làm 
thế nào để phá vỡ lớp vỏ cứng nhắc của câu từ? Làm thế nào để từ ngữ được sâu sắc và súc tích? Và 
làm thế nào để lời nói của chúng ta đủ sức lay động lòng người? 

Ký hiệu môn loại: 646.7608342/B102K 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029035-29036 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044374-44375 

30/. PICKHARDT, CARL. Vị thành niên - Viên ngọc qúy : Cùng con đi qua bốn giai đoạn của tuổi vị thành 
niên / Carl Pickhardt ; Hana Quỳnh dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2022. - 406tr. ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Who stole my child? Parenting through the four stages of adolescence 
Tóm tắt: Phân tích tính cách, suy nghĩ của trẻ vị thanh niên được chia theo các độ tuổi khác nhau, 

cũng như cách cha mẹ thay đổi phương pháp giáo dục theo tâm sinh lý từng giai đoạn tuổi của Ký hiệu 
môn loại: 649.125/V300T 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014192 

31/. PONSONBY, JULIA. Chánh niệm từng phút giây - Nấu yêu thương nuôi dưỡng nhiệm màu = Mindful 
thoughts for cooks / Julia Ponsonby ; Nhã Chi dịch. - H. : Lao động, 2022. - 159tr. : tranh màu ; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày những lợi ích sâu sắc về sức khoẻ cũng như niềm hạnh phúc trong mỗi con 
người thông qua việc nấu ăn hàng ngày; đồng thời giới thiệu giá trị của việc ăn thức ăn tự làm, thực phẩm 
lành mạnh, nguyên liệu sạch từ thiên nhiên, chế biến cẩn thận và trình bày công phu 

Ký hiệu môn loại: 641.5019/N125Y 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048991 

Kho Mượn: MV.076080-76081 
Kho lưu động: LD.033527-33528 

32/. URAKO KANAMORI. 90% trẻ thông minh nhờ cách trò chuyện đúng đắn của cha mẹ / Urako 
Kanamori ; Phạm Lê Dạ Hương dịch ; Minh hoạ: Okiu Tsukasa. - H. : Kim Đồng, 2022. - 175tr. : tranh vẽ 
; 19cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ) 

Tóm tắt: Giới thiệu những cách trò chuyện thông minh giúp các bậc phụ huynh khai phá sức mạnh 
của con trẻ từ nhiều góc độ khác nhau khiến con bạn trở thành những đứa trẻ tuyệt vời nhất 

Ký hiệu môn loại: 649/CH311M 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048989 

Kho Mượn: MV.076070-76071 
Kho lưu động: LD.033523-33524 

33/. XUÂN PHƯƠNG. Nếm vị an nhiên : Món an lành với tất cả yêu thương / Xuân Phương. - H. : 
Công thương, 2022. - 155tr. : ảnh màu ; 26cm. - (Ẩm thực chay dưỡng sinh) 

Tóm tắt: Hướng dẫn các công thức món ăn theo phong cách thực dưỡng: phở, tré lứt, bún đậu Hà 
Nội, cao lầu, bánh bột lọc, gỏi cuốn, bún Huế, mỳ Ý, pad Thái... 

Ký hiệu môn loại: 641.5636/N253V 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014203 

Kho Mượn: MV.076050-76051 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

1/. Chiến lược số trong kỷ nguyên kết nối : On leading digital transformation : Phá tan những ý niệm sai 
lầm về chuyển đổi số / Rita Mcgrath, Ryan Mcmanus, Stelios Kavadias... ; Trần Hoàng dịch. - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2022. - 158tr. : minh họa ; 27cm. - (Harvard Business Review) 

Tóm tắt: Giới thiệu những chiến lược quản lý trong chuyển đổi số như: Chuyển đổi số theo định 
hướng khám phá, mô hình kinh doanh chuyển đổi, số hoá không cứ phải gây phá vỡ, chiến lược dữ liệu 
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của bạn, cạnh tranh trong kỷ nguyên AI, xây dựng tổ chức hoạt động bằng AI, kỷ nguyên kết nối không 
ngừng, vấn đề của hệ sinh thái di sản... 

Ký hiệu môn loại: 658.4038/CH305L 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014209 

2/. CORBETT, CHARLIE. Viết truyền cảm nói thông suốt / Charlie Corbett ; Phí Mai dịch. - H. : Công 
Thương, 2022. - 327tr. ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The art of plain speaking 
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn từng bước để tồn tại và phát triển trong công sở hiện tại: từ cách viết 

hay, nói giỏi trước công chúng và nổi bật trong công việc, cách tạo ra những giao tiếp hấp dẫn giúp bạn 
sinh tồn và phát triển, bằng tư duy mạch lạc, viết thấu đạt và nói rành mạch 

Ký hiệu môn loại: 651.7/V308T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048996 

Kho Mượn: MV.076086-76087 

3/. KIM MINTAE. Thử đi chờ chi : Sức mạnh thay đổi số phận của "một lần làm thử" / Kim Mintae ; Vương 
Thúy Quỳnh Anh dịch. - H. : Công Thương, 2022. - 298tr. ; 20cm 

Tên sách tiếng Hàn: ll? s^ ặ ^ ^^^ ^°1^. - Tên sách tiếng Anh: I only tried it close, Thư mục: tr. 

295-298 
Tóm tắt: Cảm nhận của tác giả về sức mạnh của hành động và quyết tâm thử một lần, đưa ra lời 

khuyên trong cuộc sống có vô số cơ hội và những thay đổi đáng kể nếu thực hành "làm điều đó một lần" 
mọi lúc dựa trên niềm tin, những hành động nhỏ dẫn đến kế hoạch tốt chứ không phải có kế hoạch tốt, ý 
chí và động lực của bạn sẽ tự động được kích hoạt để tiếp tục trải nghiệm cảm giác thành tựu, đừng ám 
ảnh về mục tiêu... 

Ký hiệu môn loại: 650.1/TH550Đ 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048964 

4/. Quản lý bản thân = On managing yourself / Clayton M. Christensen, Peter F. Drucker, William 
Oncken... ; Thanh Hiền dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 159tr. : minh 
họa ; 27cm. - (Harvard Business Review) 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về phát triển bản thân: phương pháp của việc quản trị và kết nối các 
năng lượng cá thể, đo lường cuộc sống, định vị bản thân, quản lý thời gian, quản lý và xử lý công việc tối 
ưu... 

Ký hiệu môn loại: 650.1/QU105L 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014210 

5/. Quản lý sự thay đổi = On change management / John P. Kolter, David A. Garvin, Michael A. Roberto... 
; Dịch: Vũ Hoàng, Quỳnh Trâm. - H. : Thông tin và truyền thông, 2022. - 172tr. : minh họa ; 27cm. - (Tủ 
sách Doanh nghiệp) 

Tóm tắt: Gồm những bài viết nghiên cứu các vấn đề sai lầm trong quá trình thay đổi, bí quyết 
thuyết phục để thay đổi thành công, cải cách cấp tiến ôn hoà, lãnh đạo điểm bùng phát... 

Ký hiệu môn loại: 658.406/QU105L 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014208 

6/. RAJAMANNAR, RAJA. Quantum marketing - Bộ công cụ tiếp thị trong thế giới siêu kết nối / Raja 
Rajamannar ; Hương Giang dịch. - H. : Công Thương ; Công ty Sách Alpha, 2022. - 199tr. : minh họa ; 
25cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những cách tư duy tương lai mà tất cả các doanh nghiệp phải xem xét lại
 toàn 
bộ bối cảnh tiếp thị của họ để duy trì sự phù hợp và thành công bằng cách phát triển các chiến
 lược 
tiếp thị mang tính cách mạng đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới 

Ký hiệu môn loại: 658.8/QU105T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014156 

7/. Sáng tạo dưới áp lực / Tom Kelly, David Kelly, Teresa M. Amabile... ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. 
: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 164tr. : minh họa ; 27cm 

Tên sách tiếng Anh: HBR's 10 must reads on creativity 
Tóm tắt: Tập hợp 10 bài viết truyền cảm hứng: Khám phá các yếu tố của sự sáng tạo và học cách 

ảnh hưởng đến chúng; khai thác tiềm năng sáng tạo của một đội đa dạng; khuyến khích sự tò mò và thử 
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nghiệm; tránh đổ vỡ trong hợp tác sáng tạo; vượt qua nỗi sợ hãi ngăn cản khả năng sáng tạo bẩm sinh 
của bạn; mang những ý tưởng đột phá vào cuộc sống 

Ký hiệu môn loại: 658.4094/S106T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014212 

Kho Mượn: MV.076062-76063 

8/. THOMAS, MARTIN. Truyền thông xã hội : Cách tạo lập và đưa ra một chiến lược thành công từ 
financial times / Martin Thomas ; Phí Mai dịch. - H. : Công Thương, 2022. - 403tr. ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The financial times guide to social media strategy 
Tóm tắt: Trình bày cách phát triển một chiến lược truyền thông xã hội thành công; khai thác sức 

mạnh của truyền thông xã hội để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; quản trị rủi ro và đo lường hiệu suất 
truyền thông xã hội; phát triển thương hiệu truyền thông xã hội cá nhân và kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp 

Ký hiệu môn loại: 658.872/ TR527T 
Số Đ KCB: Kho Đọc: VN.048994 

9/. TRACY, BRIAN. Thuật marketing = Marketing / Brian Tracy ; Nhật Minh dịch. - H. : Thế giới, 
2022. - 181tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày 21 hướng dẫn thiết yếu bao gồm những ý tưởng tiếp thị mạnh mẽ, giúp bạn 
xác định mục đích của hoạt động kinh doanh, phương thức marketing thành công, nghiên cứu thị trường 
và thông tin thị trường, phân tích cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh... 

Ký hiệu môn loại: 658.8/TH504M 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048995 

Kho Mượn: MV.076084-76085 

10/. Xây dựng tổ chức học tập / Erika Andersen, John H. Zenger, Joseph R. Folkman... ; Thiên Hương 
dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 158tr. : minh họa ; 27cm 

Tên sách tiếng Anh: HBR's 10 must reads on lifelong learning 
Tóm tắt: Tuyển tập 11 bài viết về tổ chức học tập cho nhân sự giúp trau dồi trí tò mò không 

ngừng; phát triển điểm mạnh của bạn và biến bản thân trở thành người không thể thiếu; nuôi dưỡng tư 
duy phát triển trong bản thân và những người khác; cung cấp phản hồi hữu ích để giúp mọi nhân viên trở 
nên xuất sắc; biến thất bại của ngày hôm nay thành thành công của ngày mai; tưởng tượng lại chương 
trình phát triển nhân viên của bạn; xây dựng một tổ chức học tập 

Ký hiệu môn loại: 658.3124/X126D 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014211 

Kho Mượn: MV.076064, MV.076066 
Kho lưu động: LD.033525 

Y HỌC 

1/. AKEMI KINOMURA. Vận động đúng cách cơ thể không mệt mỏi / Akemi Kinomura ; Minh họa: Satoshi 
Nakamura ; Như Nữ dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 167tr. : tranh màu ; 23cm 

Tóm tắt: Đề cập tới những hoạt động mà mọi người thường cảm thấy mệt mỏi trong cuộc sống 
thường ngày, đồng thời đối chiếu với cấu tạo vốn có của cơ thể và giới thiệu những cách sử dụng cơ thể 
không mệt mỏi 

Ký hiệu môn loại: 613.78/V121Đ 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014201 

Kho Mượn: MV.076123-76124 

2/. Bộ não biết tuốt và hệ thần kinh / Charlie Ogden ; Thiết kế: Danielle Jone ; Thúy Nga dịch. - H. : Dân 
trí, 2022. - 32tr. : ảnh màu, tranh màu ; 28cm. - (Cơ thể người vui nhộn) 

Tóm tắt: Khám phá bộ não là một cơ quan hết sức phức tạp và điều khiển toàn bộ cơ thể; đồng 
thời, trí thông minh, tính sáng tạo, ngôn ngữ và cảm xúc là những chức năng đáng chú ý và phức tạp khác 
mà bộ não chịu trách nhiệm 

Ký hiệu môn loại: 612.82/B450N 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029253-29254 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044726-44727 

3/. BRUNDLE, HARRIET. Nhiệt độ cơ thể tại sao chúng ta cần giữ ấm? : 4+ / Harriet Brundle ; Ánh Diệp 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 24tr. : minh họa ; 21cm. - (Tủ sách Giáo dục STEM. Năng lực ngày mới) 

Tóm tắt: Giúp các bé khám phá về nhiệt độ cơ thể, cơ thể quá nóng, quá lạnh, rét run, cách hạ 
thân nhiết, cách duy trì nhiệt độ thích hợp, cơ thể khéo léo, lối sống lành mạnh, hoạt động... 

Ký hiệu môn loại: 612.01426/NH308Đ 
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Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044636 

4/. BRUNDLE, HARRIET. Thức ăn tại sao chúng ta cần ăn? : 4+ / Harriet Brundle ; Ánh Diệp dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 24tr. : minh họa ; 21cm. - (Tủ sách Giáo dục STEM. Năng lực ngày mới) 

Tóm tắt: Giúp các bé khám phá về thức ăn, thức ăn về đâu trong cơ thể người, tại sao cơ thể cần 
thức ăn, chế độ ăn cân bằng, cơ thể quá nhiều chất béo và chất đường, rèn luyện thân thể, uống nước... 

Ký hiệu môn loại: 613.2/TH552A 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044635 

5/. Chung tay đánh bay dịch bệnh - Ăn uống thể thao nâng cao đề kháng : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 
Tranh: Bảo Gùa, Nguyên Kha ; Lời: Minh Vũ. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 21cm 

Tóm tắt: Giúp các bọn nhỏ nhận thức và biết cách tự bảo vệ bản thân, tạo lập thói quen tốt để 
phòng tránh các loại dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 

Ký hiệu môn loại: 614.5/CH513T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044536-44537 

6/. Chung tay đánh bay dịch bệnh - Khẩu trang nhỏ xinh luôn mang bên mình : Dành cho lứa tuổi nhi 
đồng / Tranh: Bảo Gùa, Nguyên Kha ; Lời: Minh Vũ. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 21cm 

Tóm tắt: Giúp các bọn nhỏ nhận thức và biết cách tự bảo vệ bản thân, tạo lập thói quen tốt để 
phòng tránh các loại dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 

Ký hiệu môn loại: 614.5/CH513T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044532-44533 

7/. Chung tay đánh bay dịch bệnh - Tay sạch thơm tho khỏi lo vi-rút : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh: 
Bảo Gùa, Nguyên Kha ; Lời: Minh Vũ. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Chung tay 
đánh bay dịch bệnh) 

Tóm tắt: Giúp các bọn nhỏ nhận thức và biết cách tự bảo vệ bản thân, tạo lập thói quen tốt để 
phòng tránh các loại dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 

Ký hiệu môn loại: 614.5/CH513T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044534-44535 

8/. Chung tay đánh bay dịch bệnh - Tớ không tụ tập ở nhà tự lập : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh: 
Bảo Gùa, Nguyên Kha ; Lời: Minh Vũ. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 21cm 

Tóm tắt: Giúp các bọn nhỏ nhận thức và biết cách tự bảo vệ bản thân, tạo lập thói quen tốt để 
phòng tránh các loại dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 

Ký hiệu môn loại: 614.5/CH513T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044538-44539 

9/. Cơ thể con người thật kì diệu : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Mẹ Ruby, Mai Leo ; Tranh: Thùy Dung. - H. 
: Kim Đồng, 2022. - 63tr. : tranh vẽ ; 23cm. - (Hỏi đáp về thế giới) 

Tóm tắt: Khám phá cơ thể người, giới thiệu các hệ cơ quan người thật diệu kì. 
Ký hiệu môn loại: 612/C460T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029261-29262 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044734-44735 

10/. Dạ dày dẻo dai và hệ tiêu hóa / Charlie Ogden ; Thiết kế: Danielle Jone ; Thúy Nga dịch. - H. : Dân 
trí, 2022. - 32tr. : ảnh màu, tranh màu ; 28cm. - (Cơ thể người vui nhộn) 

Tóm tắt: Khám phá hệ tiêu hóa chủ yếu được cấu tạo từ một ống dài nối từ miệng đến trực tràng 
gọi là ống tiêu hóa, hệ tiêu hóa còn bao gồm những cơ quan khác tạo ra hoặc lưu trữ các chất dịch cần 
thiết cho hoạt động của hệ tiêu hóa 

Ký hiệu môn loại: 612.32/D100D 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029251-29252 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044724-44725 

11/. Đồng hành cùng bệnh nhân ung thư: Dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư / Biên dịch, h.đ.: Phạm 
Nguyên Quý, Nguyễn Quốc Thục Phương, Cao Thị Thu Hà ..  - H. : Dân trí, 2022. - 70tr. : ảnh ; 19cm 

ĐTTS ghi: Tổ chức Y học Cộng đồng 
Tóm tắt: Cung cấp cho người bệnh ung thư những điều căn bản và dễ thực hiện nhất trong việc 

chăm sóc dinh dưỡng cho chính mình như lựa chọn thức ăn, cách làm để có thể ăn đủ nhu cầu dinh dưỡng 
của chính mình khi gặp những tác dụng ngoài ý của việc điều trị làm ăn uống trở nên khó khăn  

Ký hiệu môn loại: 616.9940654/ Đ455H 
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Số Đ KCB: Kho Đọc: VN.048979 
Kho Mượn: MV.076101-76102 
Kho lưu động: LD.033531-33532 

12/. EMMA PHẠM. Nước ép trị liệu và chế độ ăn theo phương pháp cơ thể tự chữa lành (Bệnh ung thư, 
tiểu đường, tim mạch, gan, tuyến giáp, da liễu...) / Emma Phạm. - H. : Thế giới, 2022. - 337tr. : ảnh ; 23cm 

Tóm tắt: Chỉ ra những sai lầm chúng ta hay mắc mỗi khi bị bệnh và cách áp dụng phương pháp 
cơ thể tự chữa lành, chữa bệnh tận gốc thay vì chữa bệnh phần ngọn. Hướng dẫn cách chế biến các loại 
nước ép, trà thảo mộc, sinh tố và chế độ ăn thuần tự nhiên hỗ trợ việc điều trị hơn 40 căn bệnh thường 
gặp cũng như duy trì sức khỏe. Đưa ra 11 phương pháp sống khỏe mà chúng ta cần áp dụng thường 
xuyên... 

Ký hiệu môn loại: 613.2/N557E 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014191 

Kho Mượn: MV.076095-76096 

13/. FETT, REBECCA. Bắt đầu từ trứng : Phương pháp khoa học cải thiện chất lượng trứng để mang thai 
tự nhiên, phòng chống sảy thai và tăng khả năng thụ tinh nhân tạo thành công / Rebecca Fett ; Phương 
Anh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 318tr. ; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: It starts with the egg : How the science of egg quality can help you get 
pregnant naturally, prevent miscarriage, and improve your odds in IVF, Thư mục: tr. 259-318 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức khoa học về chất lượng trứng; đưa ra những lời khuyên bổ ích dựa 
trên các nghiên cứu mới về các chế phẩm bổ sung và chế độ ăn giúp cải thiện khả năng sinh sản như 
Coenzyme Q10 và DHEA; bên cạnh chất lượng trứng, ngày nay có nhiều lập luận khoa học về cách cải 
thiện chất lượng tinh trùng... 

Ký hiệu môn loại: 618.2/B118Đ 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014190 

14/. FILONOV, SERGEY. Nhịn khô / Sergey Filonov ; Dịch: Trần Bích Hà, Trần Doãn Hưng. - H. : Thế 
giới, 2022. - 295tr. ; 24cm 

Thư mục: tr. 288-289 
Tóm tắt: Trình bày phương pháp nhịn khô trị liệu, tác dụng của phương pháp trên cơ thể người 

kèm theo những khuyến cáo về quá trình chuẩn bị và kết thúc nhịn khô cũng như những xử trí cần thiết 
nếu có biến chứng, liệt kê các chỉ định và chống chỉ định 

Ký hiệu môn loại: 613.25/NH311K 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014198 

Kho Mượn: MV.076127-76128 

15/. FLORANCE, CARA. My doctor's visit - Cơ thể & sức khỏe / Cara Florance, Jon Florance ; Linh Chi 
dịch ; Thu Ngô h.đ.. - H. : Dân trí, 2022. - 27tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Luyện đọc tiếng Anh. Phát triển từ 
vựng)(Nhà sinh hóa tương lai) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản cùng hình ảnh minh họa sinh động về cơ thể và sức 
khoẻ, giúp các em tìm hiểu, khám phá những kiến thức khoa học bổ ích về bản thân và thế giới để trở 
thành những nhà sinh hoá trong tương lai 

Ký hiệu môn loại: 618.920075/M600D 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029183-29184 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044599-44600 

16/. FLORANCE, CARA. Proteins - Những kẻ đa nhiệm tí hon / Cara Florance ; Linh Chi dịch ; Thu Ngô 
h.đ.. - H. : Dân trí, 2022. - 27tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Luyện đọc tiếng Anh. Phát triển từ vựng)(Nhà sinh 
hóa tương lai) 
sinh hoá trong tương lai 

Ký hiệu môn loại: 613.282/PR435E 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029179-29180 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044595-44596 

17/. FLORANCE, CARA. Vaccines - Những cộng sự tài ba của hệ miễn dịch / Cara Florance, Jon Florance 
; Linh Chi dịch ; Thu Ngô h.đ.. - H. : Dân trí, 2022. - 27tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Luyện đọc tiếng Anh. Phát 
triển từ vựng)(Nhà sinh hóa tương lai) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản cùng hình ảnh minh họa sinh động về vacxin, giúp 
các em tìm hiểu, khám phá những kiến thức khoa học bổ ích về cơ thể và thế giới để trở thành những nhà 
sinh hoá trong tương lai 
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Ký hiệu môn loại: 615.372/V101C 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029181-29182 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044597-44598 

18/. Lá phổi lí lắc và hệ hô hấp / Viết lời: Charlie Ogden ; Thiết kế: Danielle Jone ; Thúy Nga dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 32tr. : ảnh màu, tranh màu ; 28cm. - (Cơ thể người vui nhộn) 

Tóm tắt: Khám phá hệ hô hấp là nhóm các cơ và cơ quan giúp bạn hít thở và lấy oxy từ không 
khí, sau đó đào thải khí cacbonic ra khỏi cơ thể 

Ký hiệu môn loại: 612.24/L100P 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029255-29256 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044728-44729 

19/. LIN DA-LI. Virus không cố ý! Câu chuyện về virus, vi khuẩn và COVID-19 = The innocent virus: The 
nuts and bolts of infectious diseases : Dành cho lứa tuổi 9+ / Lin Da-Li ; Minh họa: Tamako ; Mi Ga In 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 102tr. : tranh màu ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về các loại vi khuẩn, virus từng tồn tại trong lịch
 sử, 
cơ chế vận hành và ứng phó của hệ miễn dịch cơ thể khi bị vi khuẩn, virus tấn công. Tìm hiểu về
 đại 
dịch Covid-19 - bệnh do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra: Mầm bệnh, cách thức virus tấn 
công cơ thể người, các biện pháp đối phó với dịch bệnh và cuộc sống theo "bình thường mới"... 

Ký hiệu môn loại: 616.2/V313K 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029133-29134 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044500-44501 

20/. MILLER, JOE. Vắc-xin mRNA : Cuộc chinh phục đại dịch COVID-19 từ cái nhìn trong cuộc / Joe 
Miller, Ozlem Tureci, Ugur §ahin ; Hồ Thu Phương dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 377tr. ; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: The vaccine : Inside the race to conquer the COVID-19 pandemic 
Tóm tắt: Thuật lại quá trình hai nhà khoa học Ozlem Tureci và Ugur §ahin cùng _các nhân viên 

Công ty BioNTech đã vượt qua vô vàn trở ngại, khó khăn trên con đường tìm ra loại vắc-xin đầu tiên cứu 
giúp con người đối phó với thảm hoạ dịch bệnh: vắc-xin COVID-19 BioNTech-Pfizer sử dụng công nghệ 
mRNA 

Ký hiệu môn loại: 615.372/V113X 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014204 

21/. NGUYỄN THỊ THANH THỦY. Cẩm nang sơ cứu / Nguyễn Thị Thanh Thủy b.s. ; Vũ Thị Kim Hoa 
h.đ.. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2021. - 62tr. ; 19cm. - (Kĩ năng sống an toàn) 

Thư mục: tr.62 
Tóm tắt: Cung cấp cho trẻ những kiến thức và kĩ năng sơ cứu để xử lý các tình huống khi bị ốm, 

khi bị động vật cắn, ngộ độc và tai nạn thương tích 
Ký hiệu môn loại: 617.10262/C120N 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029049 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044388-44390 

22/. OTANI YOSHIO. Tập luyện cổ họng : 5 phút 1 ngày giúp kéo dài 10 năm tuổi thọ / Otani Yoshio ; 
Như Nữ dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 181tr. : hình vẽ ; 21cm 

Tóm tắt: Giải thích tại sao độ tuổi cổ họng lại có ảnh hưởng quan trọng tới tuổi thọ cơ thể và 
phương pháp để trẻ hoá cổ họng. Giới thiệu các phương pháp xử lý cho các bệnh trạng dễ xảy ra theo 
mùa 

Ký hiệu môn loại: 616.31/T123L 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048985 

Kho Mượn: MV.076111-76112 
Kho lưu động: LD.033535-33536 

23/. SCHWARTZ, ROBERT. Món quà của linh hồn : Sức mạnh chữa lành của những thử thách trong cuộc 
sống / Robert Schwartz ; Dịch: Việt Nhân, Quế Chi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 725tr. ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Your soul's gift, Thư mục: tr. 721-722. - Phụ lục: tr. 723-725 
Tóm tắt: Tập hợp những nghiên cứu dựa trên những kiến giải từ góc độ khoa học tâm linh, thông 

qua câu chuyện cuộc đời của những người bạn tác giả để ra các liệu pháp giải quyết và tìm kiếm câu trả 
lời cho những câu hỏi về sức mạnh chữa lành sức khoẻ và tinh thần như: Chữa lành; thức tỉnh tâm linh; 
sảy thai; chăm sóc; thú cưng; những mối quan hệ ngược đãi; giới tính; loạn luân; cho, nhận và làm con 



- Thư mục thông báo sách mới 

Trang 
25 

 

 

nuôi; tự tử; cưỡng hiếp; bệnh tâm thần 
Ký hiệu môn loại: 616.8914/M430Q 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.013629 

Kho Mượn: MV.076115 

24/. STRAND, RAY D.. Y học dinh dưỡng : Những điều bác sĩ không nói với bạn / Ray D. Strand ; 
Nguyễn Thành Trung dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 399tr. ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: What your doctor doesn't know about nutritional medicine may be killing 
Tóm tắt: Đưa ra những hiểu biết về kẻ thù thầm lặng của cơ thể và trang bị kiến thức về dinh 

dưỡng để chăm sóc sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật 
Ký hiệu môn loại: 613.28/Y600H 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048986 

Kho Mượn: MV.076113-76114 

25/. THANH BÌNH. Bệnh truyền nhiễm tránh xa ra! : Dành cho mọi lứa tuổi / Lời: Thanh Bình, Lê Chi ; 
Minh họa: Tô Hồng Thủy. - H. : Kim Đồng, 2022. - 55tr. : tranh vẽ ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về dấu hiệu, cách phòng tránh các bệnh truyền nhiễm 
như: Chân - tay - miệng, sởi, quai bị, bệnh dại, bệnh tả, thuỷ đậu, lao phổi, sốt xuất huyết, cúm, viêm tai 
giữa, nhiễm giun đường ruột, viêm kết mạc cấp, uốn ván 

Ký hiệu môn loại: 616.9/B256T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029192-29193 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044669-44670 

26/. Trái tim tươi vui và hệ tuần hoàn / Charlie Ogden ; Thiết kế: Danielle Jone ; Thúy Nga dịch. - H. : Dân 
trí, 2022. - 32tr. : ảnh màu, tranh màu ; 28cm. - (Cơ thể người vui nhộn) 

Tóm tắt: Khám phá hệ tuần hoàn được cấu tạo bởi tim và các mạch máu; chức năng của hệ tuần 
hoàn là vận chuyển máu đi khắp cơ thể, hệ tuần hoàn vô cùng quan trọng đối với cơ thể bởi máu mang 
theo oxy 

Ký hiệu môn loại: 612.17/TR103T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029257-29258 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044730-44731 

27/. VŨ THẾ THÀNH. Một nửa sự thật : Nhận định về "Nhân tố Enzyme" của BS Hiromi Shinya / Vũ Thế 
Thành, Trần Phạm Chí, Phạm Nguyên Qúy. - H. : Dân trí, 2022. - 162tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những đáp trả dưới góc nhìn an toàn thực phẩm về những loại thực phẩm mà BS 
Shinya phê phán là "có hại", cần phải loại bỏ: Hiểu về enzyme như thế nào?; từ tăng "đô" rượu đến 
enzyme diệu kỳ; có thật sữa bò là thực phẩm có hại nhất cho cơ thể?... 

Ký hiệu môn loại: 612.0151/M458N 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048987 

Kho Mượn: MV.076074-76075 

28/. YAMAGATA TERUE. Tuổi dậy thì có điều gì kỳ diệu? : Cẩm nang kiến thức giới tính nên trang bị 
trước 13 tuổi - Dành cho con gái cưng... / Yamagata Terue ; Trang Anh dịch. - H. : Lao động, 2022. - 
159tr. ; 21cm. - (Tổ ong mật) 

Thư mục: tr. 158-159 
Tóm tắt: Gồm cẩm nang những kiến thức giới tính cho bé gái: Kinh nguyệt lần đầu, yêu đương, 

đến cấu tạo sinh mệnh... 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029028 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044364-44365 

29/. YASUMI MORITO. Cẩm nang nhi khoa: Cách chăm sóc trẻ ốm tại nhà / Yasumi Morito ; Dạ Hương 
dịch. - H. : Công thương, 2022. - 180tr. : bảng ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về chăm sóc thể trạng cho trẻ. Đưa ra một số bệnh 
thường gặp ở trẻ, cách điều trị và chăm sóc từng bệnh cụ thể như: rôm sảy, chốc lở nặng; muỗi đốt, chảy 
máu cam..., ngoài ra một số bệnh có thể xử lý tại nhà, một số bệnh phải đến bệnh viện, giúp cha mẹ nắm 
bắt những kiến thức y khoa cơ bản đồng thời nuôi con thật vui vẻ 

Ký hiệu môn loại: 618.92/C120N 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014197 

Kho Mượn: MV.076129-76130 

30/. YASUMI MORITO. Cẩm nang nhi khoa: Giải quyết nỗi bất an khi chăm sóc trẻ nhỏ / Yasumi 
Morito ; Châu Phụng dịch. - H. : Công thương, 2022. - 145tr. : hình vẽ ; 23cm 
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Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cần thiết cho cha mẹ có phương pháp chăm sóc trẻ không 
chỉ dựa và kinh nghiệm thực tế mà còn có căn cứ y học để việc nuôi dạy con nhỏ trở nên nhẹ nhàng hơn 
từ những vấn đề về cơ thể, ăn uống cho đến những sinh hoạt thường ngày của trẻ... 

Ký hiệu môn loại: 618.92/C120N 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014200 

Kho Mượn: MV.076125-76126 

31/. YOSHIKI ISHIKAWA. Thói quen sinh hoạt nuôi dưỡng não bộ / Yoshiki Ishikawa ; Như Nữ dịch. - H. 
: Thế giới, 2022. - 175tr. : hình vẽ ; 21cm 

Tóm tắt: Giải thích dưới góc độ khoa học hiện đại về hiệu quả có được từ hoạt động thiền và cải 
thiện tình trạng giấc ngủ; tư thế, ăn uống nhằm nâng cao hiệu suất công việc; các hoạt động giúp não bộ 
khoẻ mạnh 

Ký hiệu môn loại: 613/TH428Q 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048993 

Kho Mượn: MV.076078-76079 
Kho lưu động: LD.033529-33530 

NGHỆ THUẬT 

1/. Bách khoa thư về nghệ thuật / Lạc Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 208tr. : minh họa ; 28cm 
Tên sách tiếng Anh: Art a children's encyclopedia 
Tóm tắt: Lịch sử của những tác phẩm vĩ đại nhất trong hội họa, điêu khắc và nhiếp ảnh từ những 

nét vẽ đầu tiên trên các hang động thời tiền sử đến nghệ thuật đường phố đương đại trong thế kỷ 21; tôn 
vinh cuộc đời của các họa sĩ, nhà điêu khắc và nhiếp ảnh gia đột phá, từ bậc thầy người Hà Lan Johannes 
Vermeer đến nhà tiên phong nhiếp ảnh Julia Margaret Cameron... 

Ký hiệu môn loại: 703/B102K 
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.002333 

2/. HARMAN, ALICE. Nhà thám hiểm nghệ thuật hiện đại : Với 30 tác phẩm nghệ thuật đến từ Trung tâm 
Pompidou / Alice Harman ; Minh hoạ: Serge Bloch ; Thanh Trúc dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 95tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 27cm 

Tên sách tiếng Anh: Modern art explorer 
Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật hiện đại nổi tiếng tại Bảo tàng Trung tâm Pompidou 

(Pháp) như: giấc ngủ hoàng kim, trôi nổi dị thường, nét nguệch ngoạc rùng rợn, bẹp dí, sắc vàng chếnh 
choáng, rời rạc... 

Ký hiệu môn loại: 709.04/NH100T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044779 

3/. LARDON, JULIE. Những đô thị trong tương lai : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Julie Lardon ; Minh họa: 
Sarah Velha ; Minh Nguyệt dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 84tr. : tranh màu ; 24cm. - (Thế giới tương lai) 

Tên sách tiếng Pháp: Mondes futurs: Les villes du futur 
4/. Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên tác: Lucy Maud 

Montgomery ; Tranh, lời: Neung In Publishing Company ; Lê Thùy Dung dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
Tóm tắt: Giới thiệu cho các bạn nhỏ biết từ đô thị cổ đến đô thị hiện đại; những thách thức thành phố phải 
đối mặt để có thể cung cấp nơi ở, đáp ứng nhu cầu ăn uống, chiếu sáng và kết nối các cư dân thành phố 
ngày càng đông đúc; tìm ra các giải pháp sáng tạo để cung cấp nhà ở, thức ăn và năng lượng đồng thời 
bảo vệ môi trường và hạn chế tối đa ô nhiễm 

  Ký hiệ u môn loại: 720/NH556Đ 
Số ĐKCB: Kho lư u độ ng: LDTN.029221-29222 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044754-44755 

4/. LÊ Y LINH. Nhạc sĩ Hoàng Vân : Cho muôn đời sau... / Lê Y Linh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 265tr. ; 
24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Vân; những tác phẩm 
âm nhạc tiêu biểu và quan niệm của nhạc sĩ về âm nhạc; một số kỉ niệm về người nhạc sĩ tài hoa Hoàng 
Vân 

Ký hiệu môn loại: 780.92/NH101S 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014213 

Kho Mượn: MV.076133-76134 
Kho lưu động: LD.033539 
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5/. WALDRON, ANN. Claude Monet là ai? / Ann Waldron, Stephen Marchesi ; Đoàn Hương Giang dịch. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2022. - 107tr. : hình vẽ ; 19cm. - (Bộ sách chân dung những người thay 
đổi thế giới) 

Tên sách tiếng Anh: Who was Claude Monet? 
Tóm tắt: Giới thiệu về Claude Monet - nhà tiên phong hội họa ấn tượng của Pháp với quá trình 

khởi đầu chông gai, cơ cực đến những tác phẩm trong lịch sử nghệ thuật 
Ký hiệu môn loại: 759.4/CL111M 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.028985-28987 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044316-44317 

6/. WALKER, ALAN. Fryderyk Chopin cuộc đời và thời đại / Alan Walker ; Dihj: Ngọc Tú, Hạnh Nguyễn ; 
Trang Trịnh hiệu đính. - H. : Dân trí, 2022. - 836tr. ; 24cm 

Tóm tắt: Cuốn sách là một cái nhìn sâu sắc về cuộc sống đầy kịch tính của nhà soạn nhạc; tập 
trung đặc biệt là thời thơ ấu và tuổi trẻ của Chopin ở Ba Lan, được đưa vào phù hợp với những phát hiện 
học thuật mới nhất được đưa vào một cách phù hợp, cũng như cuộc sống lãng mạn của Chopin với George 
Sand, người mà ông đã sống cùng trong chín năm. 

Ký hiệu môn loại: 786.2092/FR601C 
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.002332 

VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

1/. "Đức Phật" nơi công sở : Từ bộ truyện tranh "Đức Phật" của tác giả huyền thoại Tezuka Osamu / 
Tezuka Osamu ; Hương Linh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 192tr. : tranh vẽ ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 895.63/Đ552P 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049005 

Kho Mượn: MV.076019-76020 

2/. ALBOM, MITCH. Một ngày sau cuối : Dành cho lứa tuổi 10+ / Mitch Albom ; Nguyễn Bảo Anh dịch. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 227tr. ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: For one more day 
Ký hiệu môn loại: 813/M458N 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029100-29101 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044443-44444 

3/. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Chuyện đời tôi / Hans Christian Andersen ; Đặng Thư dịch. - H. : 
Thế giới, 2022. - 657tr. ; 24cm 

Tên sách nguyên bản: Mit livs eventyr 
Ký hiệu môn loại: 839.8136/CH527Đ 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014216 

207tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Danh tác thế giới) 
Tên sách tiếng Anh: World classic - Anne of green gables 

Ký hiệu môn loại: 895.73/D107T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029088-29089 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044429-44430 

5/. AYA WATANABE. Những người bạn ngộ nghĩnh: Hãy giữ trật tự nhé! : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi mẫu giáo / Aya Watanabe ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : 
tranh màu ; 17x19cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

Ký hiệu môn loại: 895.63/NH556N 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029012-29013 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044627-44628 

6/. AYA WATANABE. Những người bạn ngộ nghĩnh: Cho tớ xin lỗi nhé! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
mẫu giáo / Aya Watanabe ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh 
màu ; 17x19cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

Ký hiệu môn loại: 895.63/NH556N 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029014-29015 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044633-44634 

7/. Ba người lính ngự lâm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên tác: Alexandre Dumas ; Tranh, 
lời: Neung In Publishing Company ; Lê Thùy Dung dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 207tr. : tranh vẽ ; 21cm. 
- (Danh tác thế giới) 
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Tên sách tiếng Anh: World classic - The three musketeers 
Ký hiệu môn loại: 895.73/D107T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029092-29093 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044433-44434 

8/. BACH, RICHARD. Chàng hải âu kỳ diệu / Richard Bach ; Đăng Thư dịch. - H. : Văn học, 2022. - 155tr. 
: ảnh ; 21cm. - (Tủ sách Đời người) 

Tên sách tiếng Anh: Jonathan livingston seagull 
Ký hiệu môn loại: 813.54/CH106H 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048999 

Kho Mượn: MV.076131-76132 
Kho lưu động: LD.033548-33549 

9/. Bé ngoan rèn đức tính tốt - Dũng cảm và tự tin = Courage and self-confidence : Truyện tranh : Dành 
cho lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viên Viên b.s. ; Thùy Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 32tr. : tranh màu ; 
24cm 

Ký hiệu môn loại: 895.13/B200N 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.027995-27996, LDTN.029233-29234 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043068-43069, TN.044766-44767 

10/. Bé ngoan rèn đức tính tốt - Học cách diễn đạt và giao tiếp = Learn to express and communicate : 
Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viên Viên b.s. ; Thùy Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 895.13/B200N 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029227-29228 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044760-44761 

11/. Bé ngoan rèn đức tính tốt - Trung thực và đáng tin cậy = Honesty and trustworthiness: Truyện tranh 

: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viên Viên b.s. ; Thùy Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 32tr. : tranh màu ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 895.13/B200N 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029229-29230 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044762-44763 

12/. Bé ngoan rèn đức tính tốt: Tôn trọng và thấu hiểu người khác = Respect and understand others : 
Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viên Viên b.s. ; Thùy Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 895.13/B200N 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029231-29232 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044764-44765 

13/. Bé ngoan rèn đức tính tốt: Tuân thủ quy tắc và trật tự = Obey rules and comply with orders: Truyện 
tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viên Viên b.s. ; Thùy Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 895.13/B200N 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029225-29226 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044758-44759 

14/. BOSCH, PSEUDONYMOUS. Bạn phải chấm dứt việc này đi / Pseudonymous Bosch ; Jo Hoàng 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 332tr. ; 23cm. - (Bí mật) 

Tên sách tiếng Anh: You have to stop this 
Ký hiệu môn loại: 813.6/B105P 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029096-29097 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044439-44440 

15/. Bốn mùa bên nhau: Đêm đông ấm áp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Giuditta Campello ; 
Minh họa: Arianna Cicciò ; Nguyễn Phú Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 25tr. : tranh vẽ ; 27cm 

Ký hiệu môn loại: 853/B454M 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029291-29292 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044702-44703 

16/. Bốn mùa bên nhau: Quà thu dịu dàng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Giuditta Campello ; 
Minh họa: Arianna Cicciò ; Nguyễn Phú Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 25tr. : tranh vẽ ; 27cm 
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Ký hiệu môn loại: 853/B454M 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029285-29286 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044696-44697 

17/. Bốn mùa bên nhau: Rừng xuân rực rỡ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Giuditta Campello ; 
Minh hoạ: Arianna Cicciò ; Nguyễn Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 25tr. : tranh màu ; 27cm 

Ký hiệu môn loại: 853/B454M 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029289-29290 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044700-44701 

18/. Bốn mùa bên nhau: Tiệc hè rộn ràng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Giuditta Campello ; Minh 
họa: Arianna Cicciò ; Nguyễn Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 25tr. : tranh màu ; 27cm 

Ký hiệu môn loại: 853/B454M 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029287-29288 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044698-44699 

19/. Câu chuyện của những giọt nước : Truyện tranh / Lời: Takeo Onishi, Aya Ryusawa ; Tranh: Ichitaro 
Soga ; Trần Khanh dịch ; H.đ.: Duy Mạnh, Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 2022. - 38tr. : tranh màu ; 
31cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

Ký hiệu môn loại: 895.63/C125C 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044808-44809 

20/. Cậu khiến tôi "phát rồ" = There is no other : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yama 
Wayama ; Takanashi Sayuri dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 167tr. : tranh vẽ ; 18cm 

Ký hiệu môn loại: 895.63/C125K 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049002 

Kho Mượn: MV.076013-76014 
Kho lưu động: LD.033540 

21/. Chú mèo nhiều tên : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Katie Harnett ; Đồng Xanh dịch. - H. 
: Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 25cm 

Ký hiệu môn loại: 823/CH500M 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044476-44477 

22/. CHÚP CHÚP. Nơi ta thuộc về / Chúp Chúp. - H. : Kim Đồng, 2022. - 198tr. : tranh màu ; 21cm 
Ký hiệu môn loại: 895.9223/N462T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029113-29115 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044459-44460 

23/. Cuộc phiêu lưu của Dế Út : Truyện tranh : Chuyển thể từ "Dế mèn phiêu lưu ký" của nhà văn
 Tô 
Hoài / Chuyển thể: LinhRab. - H. : Kim Đồng, 2022. - 163tr. : tranh màu ; 21cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Thế Linh 
Ký hiệu môn loại: 895.9223/C514P 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029103-29104 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044449-44450 

24/. DAVIES, JACQUELINE. Chiếc chuông mất tích : Ai là thủ phạm? / Jacqueline Davies ; Dec95 
Team dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 172tr. ; 20cm. - (The lemonade war) 

Ký hiệu môn loại: 813/CH303C 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029056-29057 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044397-44398 

25/. DAVIES, JACQUELINE. Phiên tòa khối 4 : Sự thật liệu có được phơi bày trước phiên toà? / Jacqueline 
Davies ; Dec95 Team dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 158tr. ; 20cm. - (The lemonade war) 

Ký hiệu môn loại: 813/PH305T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029058-29059 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044399-44400 

26/. DAVIES, JACQUELINE. Thương vụ nước chanh : Cuộc chiến bao giờ mới có hồi kết? / Jacqueline 
Davies ; Dec95 Team dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 175tr. ; 20cm. - (The lemonade war) 

Ký hiệu môn loại: 813/TH561V 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029060-29061 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044401-44402 
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27/. Don Quixote : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên tác: Miguel De Cervantes ; Tranh, lời: 
Neung In Publishing Company ; Lê Thùy Dung dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 205tr. : tranh vẽ ; 21cm. - 
(Danh tác thế giới) 

Tên sách tiếng Anh: World classic - Don Quixote 
Ký hiệu môn loại: 895.73/D107T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029090-29091 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044431-44432 

28/. ĐỖ HOÀNG NGỌC ÁNH. Đổi mới / Đỗ Hoàng Ngọc Ánh. - H. : Dân trí, 2022. - 314tr. ; 21cm 
Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ452M 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048998 

Kho Mượn: MV.076036-76037 

29/. Fangs - Khi ma cà rồng phải lòng người sói : Truyện tranh : Dành cho tuổi trưởng thành / Sarah 
Andersen ; Toto dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 104tr. : tranh vẽ ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 813/F105G 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049003 

Kho Mượn: MV.076005-76006 
Kho lưu động: LD.033541 

30/. FANU, SHERIDAN LE. Carmilla / Sheridan Le Fanu ; Hoàng My dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 240tr. 
; 23cm 

Ký hiệu môn loại: 823/C109M 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014217 

Kho Mượn: MV.076023-76024 
Kho lưu động: LD.033545 

31/. HAIG, MATT. Evie và chuyến phiêu lưu ở rừng nhiệt đới / Matt Haig ; Minh họa: Emily Gravett ; 
Nguyễn Khanh Thịnh dịch. - H. : Lao động, 2022. - 102tr. ; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Evie in the Jungle 
Ký hiệu môn loại: 823/E207V 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029102 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044447-44448 

32/. HÀN MẶC TỬ. Máu và trăng / Hàn Mặc Tử ; Nham Nham b.s., minh họa. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
61tr. : tranh vẽ ; 24cm 

Thư mục cuối chính văn 
Ký hiệu môn loại: 895.922132/M111V 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014223 

Kho Mượn: MV.076068-76069 
Kho lưu động: LD.033544 

33/. HESSE, HERMANN. Huệ tím : Dành cho lứa tuổi 13+ / Hermann Hesse ; Thái Kim Lan dịch, tuyển 
chọn, giới thiệu ; Minh hoạ: Nguyễn Mai Hoa. - H. : Kim Đồng, 2022. - 166tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Văn học 
Đức. Tác phẩm chọn lọc) 

Ký hiệu môn loại: 833/H507T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.028988-28989 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044318-44319 

34/. HIROMU. Chitose trong chai Ramune : Dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu ; Minh hoạ: Raemz ; Suigyo 
dịch. - H.: Kim Đồng. - 19cm 

Vol.1. - 2022. - 430tr.: tranh vẽ 
Ký hiệu môn loại: 895.636/CH314T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049012 

Kho Mượn: MV.076001-76002 
Kho lưu động: LD.033552 

35/. HIROMU. Chitose trong chai Ramune : Dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu ; Minh hoạ: Raemz ; Suigyo 
dịch. - H.: Kim Đồng. - 19cm 

Vol.2. - 2022. - 438tr.: tranh vẽ 
Ký hiệu môn loại: 895.636/CH314T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049013 

Kho Mượn: MV.076076-76077 
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Kho lưu động: LD.033553 

36/. HỒ ANH THÁI. Lớn rồi hết sợ / Hồ Anh Thái ; Minh họa: Nguyễn Quang Toàn. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 255tr. : tranh vẽ ; 23cm 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/L464R 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014221 

Kho Mượn: MV.076137 

37/. HỮU VI. Những giấc mơ rừng : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hữu Vi ; Minh Họa: Lê Rin. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 85tr. ; 21cm. - (Tủ sách tuổi thần tiên) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH556G 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029002-29003 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044336-44337 

38/. JINYEOP. Nhà sư dọn phân chó : Nhà sư và những người bạn đồng hành bốn chân kể câu chuyện 
cuộc sống / Jinyeop ; Vương Thúy Quỳnh Anh dịch. - H. : Lao động, 2022. - 197tr. : ảnh màu ; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The monk who gathers dog dung 
Ký hiệu môn loại: 895.745/NH100S 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049006 

Kho Mượn: MV.076017-76018 

39/. KAZUKI SAKURABA. Gosick / Kazuki Sakuraba ; Nguyễn Thu Thủy dịch. - H.: Kim Đồng. - 19cm 
T.IX : Hoàng hôn của các vị thần  - 2020. - 264tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.636/G434-I 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029084-29085 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044425-44426 
40/. KAZUKI SAKURABA. Gosick / Kazuki Sakuraba ; Nguyễn Thu Thủy dịch. - H.: Kim Đồng. - 19cm 

T.VIII : Hoàng hôn của các vị thần  - 2020. - 372tr. 
Ký hiệu môn loại: 895.636/G434-I 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029082-29083 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044423-44424 

41/. Khu vườn của Mi-San : Truyện tranh / Kể: James Vollbracht ; Minh hoạ: Janet Brooke ; Dịch: 
Tâm Bảo Đàn, Huyền Đoàn. - H. : Công Thương, 2022. - 29tr. : tranh vẽ ; 25cm 

Ký hiệu môn loại: 813/KH500V 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029194-29195 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044671-44672 

42/. Kiến đen lực sĩ và chuyến đi đáng nhớ : Dành cho lứa tuổi 5+ / Viết: Trương Huỳnh Như Trân ; Vẽ: 
Cabin Studio. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 22cm. - (Vun đắp tâm hồn. Chuyện ở rừng vi 
vu) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/K305Đ 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044530-44531 

43/. Làm sao đây Danny? - Kỳ nghỉ của siêu anh hùng tập sự : 9 phiên bản của một câu chuyện : 
Truyện tranh nhập vai tương tác / Ganit, Adir Levy ; Minh họa: Mat Sadler ; Nga Vũ dịch. - H. : Dân Trí, 
2022. - 85tr. : tranh màu ; 21cm. - (Quyền năng lựa chọn siêu cấp) 

Tên sách tiếng Anh: What should Danny do? On vacation 
Ký hiệu môn loại: 813/L104S 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044706-44707 

44/. Làm sao đây Danny? - Một ngày của siêu anh hùng tập sự : 9 phiên bản của một câu chuyện : Truyện 
tranh nhập vai tương tác / Ganit, Adir Levy ; Minh họa: Mat Sadler ; Nga Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
69tr. : tranh màu ; 27cm. - (Quyền năng lựa chọn siêu cấp) 

Tên sách tiếng Anh: What should Danny do? 
Ký hiệu môn loại: 813/L104S 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044708-44709 

45/. Làm sao đây Danny? - Siêu anh hùng tập sự đến trường : 8 phiên bản của một câu chuyện : Truyện 
tranh nhập vai tương tác / Ganit, Adir Levy ; Minh họa: Mat Sadler ; Nga Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
73tr. : tranh màu ; 27cm. - (Quyền năng lựa chọn siêu cấp) 

Tên sách tiếng Anh: What should Danny do? School day 
Ký hiệu môn loại: 813/L104S 
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Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044704-44705 

46/. LAN NHI. Radio yêu thương / Lan Nhi. - H. : Kim Đồng, 2022. - 200tr. ; 21cm 
Ký hiệu môn loại: 895.92234/R102-I 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049007 

Kho Mượn: MV.076015-76016 
Kho lưu động: LD.033542 

47/. LÂM NGỌC QUỲNH ANH. Chiếc bánh trăng : Dành cho độ tuổi 6+ / Lâm Ngọc Quỳnh Anh. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 89tr. : tranh màu ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9221/CH303B 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044522-44523 

48/. LÊ ANH VINH. Những đứa trẻ hạnh phúc - Là chính mình / Lê Anh Vinh ; Bùi Thị Diển nội dung ; Bùi 
Việt Duy minh họa. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 24cm. - (Bạn nhỏ dân tộc Khmer) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH556Đ 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029153-29154 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044567-44568 

49/. LÊ ANH VINH. Những đứa trẻ hạnh phúc - Giúp như thế nào? : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh 
Vinh ; Nội dung: Bùi Thị Diển ; Bùi Việt Duy minh họa. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. 
- (Bạn nhỏ dân tộc Mnông) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH556Đ 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044569-44570 

50/. LÊ ANH VINH. Những đứa trẻ hạnh phúc - Ai cần thay đổi? : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh 
Vinh ; Nội dung: Bùi Thị Diển ; Bùi Việt Duy minh họa. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. 
- (Bạn nhỏ dân tộc Mnông) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH556Đ 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029161-29162 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044577-44578 

51/. LÊ ANH VINH. Những đứa trẻ hạnh phúc - Cây dưa lê và hai đứa trẻ : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 
Lê Anh Vinh ; Nội dung: Bùi Thị Diển ; Bùi Việt Duy minh họa. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh màu 
; 21cm. - (Bạn nhỏ dân tộc Mnông) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH556Đ 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029155-29156 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044571-44572 

52/. LÊ ANH VINH. Những đứa trẻ hạnh phúc - Páo đi chợ phiên : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh 
Vinh ; Nội dung: Bùi Thị Diển ; Bùi Việt Duy minh họa. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. 
- (Bạn nhỏ dân tộc Mnông) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH556Đ 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029157-29158 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044573-44574 

53/. LÊ ANH VINH. Những đứa trẻ hạnh phúc - Hành trình cùng đàn chim / Lê Anh Vinh ; Bùi Thị Diển 
nội dung ; Bùi Việt Duy minh họa. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 24cm. - (Bạn nhỏ dân tộc 
Khmer) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH556Đ 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029151-29152 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044565-44566 

54/. LÊ ANH VINH. Những đứa trẻ hạnh phúc - Học cách làm bạn : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lê Anh 
Vinh ; Nội dung: Bùi Thị Diển ; Bùi Việt Duy minh họa. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 21cm. 
- (Bạn nhỏ dân tộc Mnông) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH556Đ 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029159-29160 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044575-44576 

55/. LÊ MINH QUỐC. Từng ngày ba mẹ thở theo con : Dành cho mọi lứa tuổi / Lê Minh Quốc. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 167tr. : tranh màu ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/T556N 
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049004 
Kho Mượn: MV.076011-76012 

56/. LÊ NGUYÊN KHÔI. Tuổi thơ màu giấy kính : Thơ thiếu nhi / Lê Nguyên Khôi ; Quyên Thái vẽ. - 
H. : Kim Đồng, 2022. - 56tr. : tranh vẽ ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9221/T515T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029149-29150 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044563-44564 

57/. LƯƠNG ANH ĐAN. Trật nhịp : Tiểu thuyết tâm lý xã hội / Lương Anh Đan. - H. : Lao động, 2021. 
- 223tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TR124N 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049010 

Kho Mượn: MV.076103-76104 

58/. MAI THỊ VIỆT THẮNG. Về với con / Lời: Mai Thị Việt Thắng ; Minh họa: Phạm Hoài Thương. - H. 
: Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 14tr. : tranh màu ; 24cm. - (Chuyện mẹ con)(Cùng bé phát triển chỉ số EQ) 

Ký hiệu môn loại: 895.9221/V250V 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044745 

59/. MEDINA, MEG. Nhấn pê đan và…tiến : Dành cho lứa tuổi 9+ / Meg Medina ; Hà Ly dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 359tr. : tranh màu ; 21cm. - (Giải thưởng Văn học thiếu nhi Mỹ) 

Ký hiệu môn loại: 813/NH121P 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029107-29108 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044453-44454 

60/. MESSNER, KATE. Mia và trang trại dế của nội : Dành cho lứa tuổi 11+ / Kate Messner ; Nguyễn Thị 
Bích Nga dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 305tr. ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 813/M301V 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.028994-28995 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044324-44325 

61/. MILLER, MADELINE. Circe / Madeline Miller ; Jack Frogg dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 527tr. ; 23cm 
Ký hiệu môn loại: 813.6/C206C 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014220 

Kho Mượn: MV.076058-76059 

62/. Món qùa của thiên sứ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Higuchi Michiko ; Trâm Anh dịch. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh vẽ ; 19x24 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

Ký hiệu môn loại: 895.63/M430Q 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029137-29138 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044516-44517 

63/. MỘC AN. Nếu một ngày chúng tớ biến mất / Mộc An. - H. : Kim Đồng, 2022. - 183tr. : tranh màu 
; 
21cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên) 

Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt Trinh 
Ký hiệu môn loại: 895.9223/N259M 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029070-29071, LDTN.029236 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044412-44413, TN.044471 

64/. NGUYÊN HƯƠNG. Sếp phó : Dành cho lứa tuổi mới lớn / Nguyên Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Kim Đồng, 2022. - 127tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/S257P 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029109-29110 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044455-44456 

65/. NGUYÊN SINH. Trăng giữa dòng sông : Tập thơ tỉnh thức / Nguyên Sinh. - H. : Lao động, 2022. - 
175tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.92214/TR116G 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049008 

Kho Mượn: MV.076009-76010 

66/. NGUYỄN DU. Ký mộng / Nguyễn Du ; Niayu tranh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 72tr. : tranh màu ; 29cm 
Ký hiệu môn loại: 895.92212/K600M 
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Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044772-44773 

67/. NGUYỄN ĐINH KHOA. Con kiến xây : Dành cho lứa tuổi 16+ / Nguyễn Đinh Khoa. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 129tr. : tranh vẽ ; 20cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/C430K 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049009 

Kho Mượn: MV.076007-76008 
Kho lưu động: LD.033543 

68/. NGUYỄN ĐỨC LINH. Người khổng lồ của em tôi : Dành cho lứa tuổi 11+ / Nguyễn Đức Linh. - H.: 
Kim Đồng. - 19cm 

T.1 : Hóa giải lời nguyền. - 2022. - 177tr.. - (Văn học tuổi hoa) 
Ký hiệu môn loại: 895.9223/NG558K 

  Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN. 028998-28999 
                  Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044328-44329 

69/. NGUYỄN ĐỨC LINH. Người khổng lồ của em tôi : Dành cho lứa tuổi 11+ / Nguyễn Đức Linh. - H.: 
Kim Đồng. - 19cm 

T.2 : Giải thoát và phục thiện. - 2022. - 186tr.. - (Văn học tuổi hoa) 
Ký hiệu môn loại: 895.9223/NG558K 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.028996-28997 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044326-44327 

70/. NGUYỄN HOÀNG SƠN. Dắt mùa thu vào phố : Thơ thiếu nhi / Nguyễn Hoàng Sơn ; Quyên Thái 
tranh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 52tr. : tranh vẽ ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9221/D118M 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029139-29140 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044524-44525 

71/. NGUYỄN HỒNG CHIẾN. Chuồn Chuồn Ớt tìm mẹ : Dành cho tuổi 8+ / Nguyễn Hồng Chiến. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 119tr. : tranh màu ; 20cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/CH517C 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044334-44335 

72/. NGUYỄN MINH CHÂU. Đảo đá kì lạ / Nguyễn Minh Châu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. 
- 162tr. ; 19cm. - (Tủ sách Vàng. Tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/Đ108Đ 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029050-29051 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044391-44392 

73/. NGUYỄN MINH CHÂU. Truyện ngắn Nguyễn Minh Châu / Nguyễn Minh Châu. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 318tr. ; 19cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường) 

Ký hiệu môn loại: 895.922334/TR527N 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048997 

Kho Mượn: MV.076135-76136 
Kho lưu động: LD.033550-33551 

74/. NGUYỄN THỊ THANH HUỆ. Tứ quái bọng gáo : Dành cho lứa tuổi 11+ / Nguyễn Thị Thanh Huệ. - 
H. : Kim Đồng, 2022. - 144tr. : tranh vẽ ; 20cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/T550Q 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029068-29069 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044410-44411 

75/. NGUYỄN THU HẰNG. Cây gạo cõng mặt trời : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Thu Hằng. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 105tr. ; 21cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/C124G 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029064-29065 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044406-44407 

76/. NGUYỄN VĂN THẮNG. Gửi chú bé hay khóc nhè : Thơ thiếu nhi / Nguyễn Văn Thắng. - H. : Kim 
Đồng, 2021. - 52tr. : tranh vẽ ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9221/G553C 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044611-44612 
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77/. Nhím nhút nhát và bộ lông nhọn hoắt : Dành cho lứa tuổi 5+ / Viết: Trương Huỳnh Như Trân ; Vẽ: 
Cabin Studio. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 22cm. - (Vun đắp tâm hồn. Chuyện ở rừng vi 
vu) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH310N 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044528-44529 

78/. Những bài diễn văn làm thay đổi thế giới : Từ 1945 đến nay : Dành cho lứa tuổi trưởng thành / Charles 
De Gaulle, Hồ Chí Minh, Albert Einstein... ; Carlo Batà ch.b. ; Huy Toàn dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
207tr. : ảnh ; 28cm 

Tên sách tiếng Anh: Speeches that changed our time - From 1945 to the present 
Tóm tắt: Giới thiệu các bài diễn văn đã làm thay đổi thế giới từ năm 1945 đến nay của những 

chính khách, nhà hùng biện xuất sắc, nhà khoa học, nhà văn, nhà truyền giáo... như: Charles De Gaulle, 
Hồ Chí Minh, Albert Einstein... 

Ký hiệu môn loại: 808.85/NH556B 
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.002334 

79/. Những người bạn ngộ nghĩnh: Bé Hành Tây khóc nhè! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / 
Aya Watanabe ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh màu ;19cm. - (Tranh truyện 
Ehon Nhật Bản) 

Ký hiệu môn loại: 895.63/NH556N 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044629-44630 

80/. Những người bạn ngộ nghĩnh: Cám ơn bạn cà chua! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / 
Aya Watanabe ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 19cm. - (Tranh truyện 
Ehon Nhật Bản) 

Ký hiệu môn loại: 895.63/NH556N 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044623-44624 

81/. Những người bạn ngộ nghĩnh: Chào buổi sáng tốt lành! : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Aya Watanabe 
; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh màu ;19cm. - (Tranh truyện 
Ehon Nhật Bản) 

Ký hiệu môn loại: 895.63/NH556N 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029016-29017 

82/. Những người bạn ngộ nghĩnh: Chúc các bạn ngủ ngon! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo 
/ Aya Watanabe ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh màu ;19cm. - (Tranh truyện 
Ehon Nhật Bản) 

Ký hiệu môn loại: 895.63/NH556N 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044631-44632 

83/. Những người bạn ngộ nghĩnh: Chúng mình cùng dọn dẹp! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu 
giáo / Aya Watanabe ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh màu ;19cm. - (Tranh 
truyện Ehon Nhật Bản) 

Ký hiệu môn loại: 895.63/NH556N 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044625-44626 

84/. Nỗi đau của chàng Werther : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên tác: J. W. Goethe ; Tranh, 
lời: Neung In Publishing Company ; Lê Thuỳ Dung dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 207tr. : tranh vẽ ; 21cm. 
- (Danh tác thế giới) 

Tên sách tiếng Anh: World classic - The sorrow of young Werther 
Ký hiệu môn loại: 895.73/D107T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029086-29087 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044427-44428 

85/. Nụ cười của báo chấm bi : Dành cho lứa tuổi 5+ / Viết: Trương Huỳnh Như Trân ; Vẽ: Cabin Studio. - 
H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 22cm. - (Vun đắp tâm hồn. Chuyện ở rừng vi vu) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/N500C 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044520-44521 

86/. Ông bố chân dài : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên tác: Jean Webster ; Tranh, lời: Neung 
In Publishing Company ; Lê Thuỳ Dung dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 207tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Danh 
tác thế giới) 
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Tên sách tiếng Anh: World classic - Daddy long legs 
Ký hiệu môn loại: 895.73/D107T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044437-44438 

87/. Ờ đâu cũng vào đấy...chắc thế : Truyện tranh / Makoto Horikawa ; Trang Anh dịch. - H. : Lao động, 
2021. - 143tr. : tranh vẽ ; 23cm 

Ký hiệu môn loại: 895.63/Ơ-460Đ 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029118-29120 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044639-44640 

88/. PALBONG. Chú chó lạc vào chuồng gà / Lời: Palbong ; Tranh: Lee Suk Gu ; Kim Dung dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 57tr. : tranh vẽ ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The dog who went to the hen house 
Ký hiệu môn loại: 895.73/CH500C 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029066-29067 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044408-44409 

89/. PHAN ĐỨC LỘC. Tôi sẽ bay : Dành cho lứa tuổi 11+ / Phan Đức Lộc. - H. : Kim Đồng, 2022. - 185tr. 
; 19cm. - (Văn học tuổi hoa) 

Ký hiệu môn loại: 895.9228/T452S 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029000-29001 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044330-44331 

90/. PHÁT DƯƠNG. 100 cửa sổ : Dành cho lứa tuổi 6+ / Phát Dương ; Minh họa: Ngân Ngân. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 115tr. : tranh màu ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/M458T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029123-29124 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044641-44642 

91/. Phòng cho thuê : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Leah Goldberg ; Tranh: Shmuel 
Katz ; Kim Ngọc dịch. - H. : Văn học, 2022. - 20tr. : tranh vẽ ; 28cm 

Ký hiệu môn loại: 892.43/PH431C 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029283-29284 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044694-44695 

92/. PHƯƠNG TRINH. Ngôi nhà tiếng cười : Dành cho lứa tuổi 6+ / Phương Trinh ; Tranh: Quyên Thái. - 
H. : Kim Đồng, 2022. - 139tr. : tranh màu ; 21cm. - (Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/NG452N 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029010-29011 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044621-44622 

93/. PHƯƠNG VI. Nhà có hai mẹ con / Phương Vi. - H. : Kim Đồng, 2022. - 134tr. : tranh vẽ ; 20cm 
Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH100C 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029098-29099 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044441-44442 

94/. POE, EDGAR ALLAN. Con mèo đen / Edgar Allan Poe ; Nguyễn Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. 
- 152tr. ; 23cm 

Ký hiệu môn loại: 813.3/C430M 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014218 

Kho Mượn: MV.076021-76022 
Kho lưu động: LD.033546 

95/. RASKIN, ELLEN. Bản di chúc bí ẩn : Dành cho lứa tuổi 9+ / Ellen Raskin ; Chiêu Dương dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 291tr. : tranh màu ; 21cm. - (Giải thưởng Văn học thiếu nhi Mỹ) 

Ký hiệu môn loại: 813/B105D 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029105-29106 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044451-44452 

96/. 65 bài thơ hay dành cho thiếu nhi / Ngô Gia Thiên An, Thuỵ Anh, Phạm Thị Vàng Anh ; Cao 
Xuân Sơn tuyển chọn. - H. : Kim Đồng, 2022. - 140tr. ; 25cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9221/S111M 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044775 
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97/. 65 truyện ngắn hay dành cho thiếu nhi / Tô Hoài, Khái Hưng, Kim Lân ; Trần Đức Tiến tuyển 
chọn. - H. : Kim Đồng, 2022. - 584tr. ; 25cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223010804/S111M 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044774 

98/. SHEVA. Bé Muối Tiêu / Sheva ; Minh họa: Diani Aspari ; Đoàn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 117tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 899.2213/B200M 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.028990-28991 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044320-44321 

99/. Sóc đuôi xù làm bánh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Viết: Trương Huỳnh Như Trân ; Vẽ: 
Cabin Studio. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 22cm. - (Vun đắp tâm hồn. Chuyện ở rừng vi 
vu) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/S419Đ 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044518-44519 

100/. STEWART, MARY. Cây chổi phép thuật : Dành cho lứa tuổi 6+ / Mary Stewart ; Minh họa: Shirley 
Hughes ; Người dịch: Ngọc Thư. - H. : Kim Đồng, 2022. - 187tr. ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 823/C124C 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029052-29053 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044393-44394 

101/. Sư tử bờm đỏ tìm bạn thân : Dành cho lứa tuổi 5+ / Viết: Trương Huỳnh Như Trân ; Vẽ: Cabin Studio. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 22cm. - (Vun đắp tâm hồn. Chuyện ở rừng vi vu) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/S550T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044526-44527 

102/. Hôn nhân hạnh phúc của tôi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Nguyên tác: Akumi Agitogi ; 
Tranh: Rito Kohsaka ; Lady Nana dịch. - H.: Kim Đồng. - 19cm 

T.1. - 2022. - 191tr. 
Ký hiệu môn loại: 895.63/H454N 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049001 

103/. Hôn nhân hạnh phúc của tôi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Nguyên tác: Akumi Agitogi ; 
Tranh: Rito Kohsaka ; Lady Nana dịch. - H.: Kim Đồng. - 19cm 

T.2. - 2022. - 316tr. 
Ký hiệu môn loại: 895.63/H454N 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049000 

104/. Chú Tễu / Tranh và lời: Kim Khánh. - H.: Hồng Đức. - 18cm 
T.25 : Cùng cảnh ngộ. - 2017. - 111tr.: minh họa. - (Học trò cười) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/CH500T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.011958, LDTN.029074 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.030411 

105/. TAKAHISA TAIRA. Thám tử lừng danh connan phù thủy xứ Ejinbara : Dành cho lứa tuổi 13+ / 
Takahisa Taira ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Nguyễn Phương Bảo Châu dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 199tr. : tranh vẽ ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 895.636/TH104T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029072-29073 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044414-44415 

106/. 80 ngày vòng quanh thế giới : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên tác: Jules Verne ; 
Tranh, lời: Neung In Publishing Company ; Lê Thùy Dung dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 207tr. : tranh vẽ 
; 21cm. - (Danh tác thế giới) 

Tên sách tiếng Anh: World classic - Around the world in eighty days 
Ký hiệu môn loại: 895.73/D107T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029094-29095 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044435-44436 

107/. TEVIS, WALTER. Gambit Hậu : Dành cho lứa tuổi 16+ / Walter Tevis ; Vương Bảo Ngọc dịch ; 
Khánh Quân h.đ.. - H. : Kim Đồng, 2022. - 447tr. ; 23cm 
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Tên sách tiếng Anh: The Queen's gambit 
Ký hiệu môn loại: 813.54/G104B 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014219 

Kho Mượn: MV.076054-76055 

108/. Thám tử lừng danh Conan - Cầu thủ ghi bàn số 11 : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Lời: Shima 
Mizuki ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Phương Hoa dịch ; Kịch bản: Kazunari Kochi. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 188tr. : tranh vẽ ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 895.63/TH104T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029078-29079 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044419-44420 

109/. Thám tử lừng danh Conan - 15 phút trầm mặc : Hoạt hình màu : Truyện tranh : Sách dành cho lứa 
tuổi thiếu niên / Lời: Shima Mizuki ;Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Phương Hoa dịch ; Kịch bản: Kazunari 
Kochi. - H. : Kim Đồng, 2023. - 160tr. : tranh vẽ ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 895.63/TH104T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029080-29081 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044421-44422 

110/. THY NGỌC. Tiếng hát con chim non / Thy Ngọc. - H. : Kim Đồng, 2022. - 21tr. : tranh vẽ ; 
21cm. - (Thơ hay viết cho thiếu nhi) 

Ký hiệu môn loại: 895.9221/T306H 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029185-29186 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044601-44602 

111/. TORO, GUILLERMO DEL. Mê cung thần nông = Pan's Labyrinth / Guillermo del Toro, Cornelia 
Funke ; Minh họa: Allen Williams ; Trang Rose dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 319tr. ; 23cm 

Ký hiệu môn loại: 863.7/M250C 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014215 

Kho Mượn: MV.076099 

112/. TÔ HOÀI. Ngọn cờ lau : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tô Hoài ; Minh họa: Nguyễn Hồng Anh. - 
H. : Kim Đồng, 2022. - 73tr. : tranh màu ; 25cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/NG430C 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029125-29126 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044657-44658 

113/. TÔ HOÀI. Sổ tay viết văn : Những chia sẻ về kinh nghiệm cầm bút / Tô Hoài. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 190tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết chia sẻ những kinh nghiệm viết lách của tác giả (Tô Hoài) về cách 
viết văn, tư duy ngôn ngữ, quan sát, ghi chép, tới viết truyện ngắn, truyện dài, hồi ký, xây dựng nhân vật... 

Ký hiệu môn loại: 808.3/S450T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029111-29112 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044457-44458 

114/. TỐNG NGỌC HÂN. Mẹ ơi, con muốn bay : Dành cho lứa tuổi 9+ / Tống Ngọc Hân. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 252tr. : tranh vẽ ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/M200-Ơ 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044332-44333 

115/. TRẦN HOÀI DƯƠNG. Bé Rơm : Dành cho lứa tuổi 8+ / Trần Hoài Dương ; Tranh: Hà Trang. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 20tr. : tranh màu ; 23cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/B200R 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044663-44664 

116/. TRẦN HOÀI DƯƠNG. Chuyện vui về chú ếch cốm : Dành cho lứa tuổi 8+ / Trần Hoài Dương ; 
Tranh: Miny Nguyễn. - H. : Kim Đồng, 2022. - 30tr. : tranh màu ; 23cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/CH527V 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044665-44666 

117/. TRẦN HOÀI DƯƠNG. Những đóa hồng bạch dâng tặng Andersen / Truyện: Trần Hoài Dương ; 
Tranh: Trần Thùy My. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28tr. ; 23cm 
126/. Trẻ là thiên tài theo một cách riêng: Tớ không dốt toán, tớ chỉ giỏi theo một cách riêng! : Truyện 
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tranh : 6+ / Lời: Thái Hà ; Minh họa: Virgo Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 20cm. -  
Ký hi ệu môn loại: 895.9223/NH556Đ 
Số Đ KCB: Kho lưu động: LDTN.029121-29122 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044498-44499 

118/. TRẦN HOÀI DƯƠNG. Tiếng mùa xuân : Dành cho lứa tuổi 8+ / Truyện: Trần Hoài Dương : Tranh: 
Linh Vương. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28tr. : tranh màu ; 23cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/T306M 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029129-29130 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044661-44662 

119/. TRẦN LỆ HÂN. 100 bài văn hay 9 : Giúp em học giỏi văn : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Trần Lệ Hân, Lê Mỹ Trang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 176tr. ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 807.6/M458T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044836-44837 

120/. TRẦN LỆ HÂN. 100 bài văn hay 6 : Giúp em học giỏi văn : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Trần Lệ Hân, Lê Mỹ Trang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 176tr. ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 807.6/M458T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044838-44839 

121/. TRẦN TÙNG CHINH. Ba trái tim của bé bạch tuộc : Truyện đồng thoại / Trần Tùng Chinh. - H. : 
Phụ nữ, 2022. - 99tr. : tranh vẽ ; 18cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/B100T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044309, TN.044445-44446 

122/. Trẻ là thiên tài theo một cách riêng: Không thể tin được, bố không thể đánh vần giúp tớ! : Truyện 
tranh : 6+ / Lời: Thái Hà ; Minh họa: Virgo Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 20cm. - 
(Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé)(Tổ ong mật) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR200L 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044510-44511 

123/. Trẻ là thiên tài theo một cách riêng: Bài thi khoa học của Jacob Martin : Truyện tranh : 6+ / Lời: Thái 
Hà ; Minh họa: Virgo Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 20cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm 
hồn cho bé)(Tổ ong mật) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR200L 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044514-44515 

124/. Trẻ là thiên tài theo một cách riêng: Harry tớ muốn viết được tên của cậu! : Truyện tranh : 6+ / Lời: 
Thái Hà ; Minh họa: Virgo Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 20cm. - (Ehon - Thực phẩm 
tâm hồn cho bé)(Tổ ong mật) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR200L 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044512-44513 

125/. Trẻ là thiên tài theo một cách riêng: Tớ là Jame đứa trẻ hiếu động! : Truyện tranh : 6+ / Lời: Thái Hà 
; Minh họa: Virgo Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 20cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm 
hồn cho bé)(Tổ ong mật) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR200L 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044506-44507 

(Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé)(Tổ ong mật) 
Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR200L 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044508-44509 

127/. Truyện tranh tri thức khoa học - Khủng hoảng về động vật / Lời: Yasunari Eshi ; Minh họa: 
Tatsuyoshi Kobayashi ; Thùy Vương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 193tr. : tranh màu ; 22cm 

Ký hiệu môn loại: 895.63/TR527T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044346-44347 

128/. Truyện tranh tri thức khoa học - Khủng hoảng rừng / Lời: Yasunari Eshi ; Minh hoạ: Yasunori 
Okada ; Tống Hương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 193tr. : tranh màu ; 22cm 

Ký hiệu môn loại: 895.63/TR527T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044340-44341 
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129/. Truyện tranh tri thức khoa học - Khủng hoảng vũ trụ / Lời: Kazuto Sanjo ; Minh họa: Atsushi 
Kamikawa ; Nguyễn Thảo dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 193tr. : tranh màu ; 22cm 

Ký hiệu môn loại: 895.63/TR527T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044342-44343 

130/. Truyện tranh tri thức khoa học - Khủng hoảng về lốc xoáy / Lời: Kazuto Sanjo ; Minh họa: Shinji 
Hikino ; Phan Mai Phương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 194tr. : tranh màu ; 22cm 

Ký hiệu môn loại: 895.63/TR527T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044352-44353 

131/. Truyện tranh tri thức khoa học - Khủng hoảng về khủng long / Lời: Kazuto Sanjo ; Minh họa: Kenji 
Sugawara ; Dương Thùy Phương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 194tr. : tranh màu ; 22cm 

Ký hiệu môn loại: 895.63/TR527T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044350-44351 

132/. Truyện tranh tri thức khoa học - Khủng hoảng về điện / Lời: Yasunari Eshi ; Minh họa: Noriaki Nagai 
; Dương Thùy Phương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 193tr. : tranh màu ; 22cm 

Ký hiệu môn loại: 895.63/TR527T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044345 

133/. Truyện tranh tri thức khoa học - Khủng hoảng về đại dương và môi trường toàn cầu / Giám sát: 
Yasukazu Koya ; Minh họa: Yasunori Okada ; Tống Hương dịch. - H. : Lao động, 2022. - 192tr. : tranh 
màu ; 22cm 

Ký hiệu môn loại: 895.63/TR527T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044344 

134/. Truyện tranh tri thức khoa học - Khủng hoảng rô bốt / Lời: Kazuto Sanjo ; Minh họa: Yuki Imada 
; Nguyễn Kim Ngọc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 193tr. : tranh màu ; 22cm 

Ký hiệu môn loại: 895.63/TR527T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044348-44349 

135/. Tuyển chọn 171 bài văn hay 9 : Biên soạn theo chương trình mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo : Bồi 
dưỡng học sinh giỏi văn. Ôn thi vào lớp 10 / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Thị Hương Trầm. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 304tr. ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 807.12/T527C 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044824-44825 

136/. UEDA AKINARI. Hẹn mùa hoa cúc : Truyện thần kì Nhật Bản : Dành cho lứa tuổi 9+ / Ueda Akinari 
; Nguyễn Trọng Định dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 138tr. ; 19cm. - (Văn học Nhật Bản. Tác phẩm chọn 
lọc) 

Ký hiệu môn loại: 895.63/H203M 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029235, LDTN.029296 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044472, TN.044817 

137/. Xin chào lớp Một - Dã ngoại : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Lời: Khánh Quỳnh ; Tranh: 
Slim.illus. - H. : Kim Đồng, 2022. - 19tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kĩ năng sống cho bé) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/X311C 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi M ượn: TN.044617, TN.044619 

138/. Xin chào lớp Một - Đến trường : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Lời: Khánh Quỳnh ; Tranh: 
Slim.illus. - H. : Kim Đồng, 2022. - 19tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kĩ năng sống cho bé) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/X311C 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044618, TN.044620 

139/. XUÂN QUỲNH. Trời xanh của mỗi người / Xuân Quỳnh ; Vẽ tranh: Vũ Xuân Hoàn. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 255tr. : tranh màu ; 25cm 

Phụ lục: tr. 221-255 
Ký hiệu môn loại: 895.9221/TR462X 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014222 

140/. YOON, DAVID. Thật thà mà yêu / David Yoon ; Nguyễn Bích Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. 
- 492tr. ; 23cm 

Ký hiệu môn loại: 813.6/TH124T 
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014214 
Kho Mượn: MV.076121-76122 

141/. YUKI YAKU. Nhân vật hạ cấp Tomozaki = The low tier character "Tomozaki-kun" : Dành cho lứa 
tuổi 17+ / Yuki Yaku ; Minh hoạ: Fly ; Akiyuki dịch. - H.: Kim Đồng. - 19cm 

T.1. - 2022. - 422tr.: tranh vẽ 
Ký hiệu môn loại: 896.636/NH121V 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049015 

Kho Mượn: MV.076004 

142/. YUKI YAKU. Nhân vật hạ cấp Tomozaki = The low tier character "Tomozaki-kun" : Dành cho lứa 
tuổi 17+ / Yuki Yaku ; Minh hoạ: Fly ; Akiyuki dịch. - H.: Kim Đồng. - 19cm 

T.2. - 2022. - 416tr.: tranh vẽ 
Ký hiệu môn loại: 896.636/NH121V 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049016 

Kho Mượn: MV.076035 

143/. YUKI YAKU. Nhân vật hạ cấp Tomozaki = The low tier character "Tomozaki-kun" : Dành cho lứa 
tuổi 17+ / Yuki Yaku ; Minh hoạ: Fly ; Akiyuki dịch. - H.: Kim Đồng. - 19cm 

T.3. - 2022. - 436tr.: tranh vẽ 
Ký hiệu môn loại: 896.636/NH121V 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049017 

Kho Mượn: MV.076003 

144/. YUKI YAKU. Nhân vật hạ cấp Tomozaki = The low tier character "Tomozaki-kun" : Dành cho lứa 
tuổi 17+ / Yuki Yaku ; Minh hoạ: Fly ; Akiyuki dịch. - H.: Kim Đồng. - 19cm 

T.4. - 2022. - 424tr.: tranh vẽ 
Ký hiệu môn loại: 896.636/NH121V 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049018 

Kho Mượn: MV.076034 

145/. ZEROMANI. Em là người sống, tôi là người chết, thế giới đôi lúc lại đảo ngược / Zeromani ; Minh 
họa: Junsui ; Dương Gia Thịnh dịch ; Rei h.đ.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 343tr. : tranh vẽ ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 895.636/E202L 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049014 

Kho Mượn: MV.076082-76083 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

1/. AMSON BRADSHAW, GEORGIA. Bạn muốn trở thành chiến binh Viking? / Georgia Amson Bradshaw 
; Nguyễn Bích Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 95tr. : tranh vẽ ; 19cm khí, quân trang... 

Ký hiệu môn loại: 948.022/B105M 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044461-44462 

2/. BEEVOR, ANTONY. Thế chiến thứ hai / Antony Beevor ; Dịch: Trịnh Huy Ninh, Trịnh Ngọc Minh. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 1165tr. ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The second world war 
Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện đẫm máu, khốc liệt và bi thảm nhất của thế kỷ XX để lại nhiều hệ 

luỵ nhất trong lịch sử thế giới hiện đại, bắt đầu từ cuộc xâm lược Ba Lan của Hitlre, mô tả cuộc xung đột 
và phạm vi toàn cầu của nó ở mọi ngóc ngách trên thế giới, mọi diễn biến, tình hình và nước đi chiến lược 
của các bên 

Ký hiệu môn loại: 940.54/TH250C 
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.002335 

3/. BROCHEUX, PIERRE. Đông Dương - Một nền thuộc địa nhập nhằng, giai đoạn 1858 - 1954 / Pierre 
Brocheux, Daniel Hémery ; Phạm Văn Tuân dịch ; Thư Nguyễn h.đ.. - H. : Thế giới, 2022. - 685tr. : minh 
họa ; 24cm 

Tên sách tiếng Pháp: Indochine, la colonisation ambiguê, 1858 - 1954, Phụ lục: tr. 629-665. - 
Thư mục: tr. 666-685 

Tóm tắt: Khái quát giai đoạn thuộc địa và sự hình thành Đông Dương thuộc Pháp (1858 - 1897); 
cấu trúc của một bộ máy cai trị; tư bản thuộc địa và công cuộc phát triển (1858 - 1940); xã hội thuộc địa 
thực dân và kẻ bị trị; những biến đổi văn hoá; những bế tắc của công cuộc phát triển thuộc địa; những 
cuộc nổi dậy, những phong trào dân tộc chủ nghĩa, những phong trào xã hội (1900 - 1939); sự suy tàn và 
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hồi kết của đế chế thuộc địa Pháp tại vùng Viễn Đông 
Ký hiệu môn loại: 959.703/Đ455D 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014224 

4/. FICHOU, BERTRAND. Sự sinh thành thế giới : Lịch sử hình thành vũ trụ, trái đất và muôn loài / 
Bertrand Fichou, Florent Grattery ; Hoàng Thanh Thủy dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 293tr. : tranh màu ; 
23cm 

Tóm tắt: Khái quát về lịch sử hình thành vũ trụ, trái đất và muôn loài như: Vụ nổ Big Bang, sự hình 
thành mặt trời, trái đất xuất hiện ra sao, các tế bào đầu tiên xuất hiện thế nào, tổ tiên của mọi loài sinh 
vật trên thế giới, tại sao khủng long tuyệt chủng, tổ tiên loài người, con người sinh tồn trên trái đất như 
nào... 

Ký hiệu môn loại: 909/S550S 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044562 

5/. KECIR-LEPETIT, EMMANUELLE. Khám phá quốc kì trên thế giới : Khám phá lịch sử và văn hóa các 
nước. Giải thích về 194 quốc kì trên thế giới. Hơn 250 hình cắt dán : Dành cho lứa tuổi 7+ / Emmanuelle 
Kecir-Lepetit, Claire Wortemann ; Dịch: Minh Nguyệt, Thu Huế. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. 
- 125tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các quốc kì trên thế giới, ý nghĩa màu sắc của chúng và qua đó khám phá lịch 
sử văn hoá của các quốc gia 

Ký hiệu môn loại: 929.92/KH104P 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044776 

6/. KENNEDY, PAUL. Sự trỗi dậy và suy tàn của các cường quốc : Biến đổi kinh tế và xung đột quân sự 
từ năm 1500 đến 2000 / Paul Kennedy ; Nguyễn Thanh Xuân dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 942tr. : bảng, 
bản đồ ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The rise and fall of the great powers : Economic change and military conflict 
from 1500 to 2000 

Tóm tắt: Ghi chép lịch sử thế giới và giải thích cách thức mà các Cường quốc trỗi dậy và suy tàn 
cùng mối liên quan giữa chúng trong hơn năm thế kỷ với sự biến đổi kinh tế và xung đột quân sự giai đoạn 
1500 - 2000; giới thiệu chiến lược và kinh tế học trong thế giới tiền công nghiệp, kỷ nguyên công nghiệp, 
chiến lược và kinh tế học hôm nay và ngày mai 

Ký hiệu môn loại: 909.82/S550T 
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.002337 

7/. LE BRETON, HIPPOLYTE. An Tĩnh xưa / Hippolyte Le Breton ; Nguyễn Bân dịch. - H. : Dân Trí, 2022. 
- 369tr. : ảnh ; 24cm 

Tên sách tiếng Pháp: Le vieux An-Tinh : La préhistoire, les lieux et monuments historiques ou 
légendaires remarquables, Thư mục: tr. 244-246. - Phụ lục: tr. 247-369 

Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn gốc của các thung lũng và đầm phá, về vai trò của những dãy núi 
và các vách đá, các di tích đền thờ... ở vùng đất Nghệ An và Hà Tĩnh 

Ký hiệu môn loại: 959.742/A105T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014225 

Kho Mượn: MV.076056-76057 

8/. Mạc Thị Bưởi : Truyện tranh : Dành cho thiếu niên nhi đồng / Lời: Vương Trọng ; Tranh: Cloud 
Pillow Studio. - H. : Kim Đồng, 2022. - 27tr. : tranh vẽ ; 26cm 

ĐTTS ghi: Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Thư mục cuối chính văn 
Ký hiệu môn loại: 959.7041092/M101T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029265-29266 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044739, TN.044741 

9/. Một nửa của thế giới - 21 dấu ấn truyền cảm hứng : Dành cho lứa tuổi 6+ / B.s.: Thiện Minh, Lê Chi, 
Thanh Thủy... ; Minh họa: X. Lan. - H. : Kim Đồng, 2022. - 115tr. : tranh màu ; 25cm 

Thư mục: tr. 114-115 
Tóm tắt: Khái quát cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của 21 người phụ nữ nổi tiếng như: 

Angela Markel, Angelia Jolie, Amelia Earhart, Coco Chanel, Eleanor Roosevelt, Hillary Clinton, Mai Kiều 
Tiên, Tôn Nữ Thị Ninh... trên các lĩnh vực chính trị, khoa học, giáo dục, mĩ thuật, ngoại giao... 

Ký hiệu môn loại: 920.72/M458N 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044678 
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10/. NAUNTO, CHRIS. Vua Tutankhamun - Chuyện giờ mới kể! : Dành cho lứa tuổi 7+ / Chris Naunto ; 
Minh họa: Guilherme Karsten ; Bùi Phương Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 47tr. : tranh vẽ ; 26cm 

Ký hiệu môn loại: 932.014092/V501T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029196-29197 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044673-44674 

11/. NAUNTON, CHRIS. Nữ hoàng - Cleopatra chuyện giờ mới kể! : Dành cho lứa tuổi 7+ / Chris Naunton 
; Minh họa: Guilherme Karsten ; Bùi Phương Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 47tr. : tranh vẽ ; 26cm 

Ký hiệu môn loại: 932.021092/N550H 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029198-29199 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044675-44676 

12/. O'CONNOR, JIM. Đấu trường La Mã ở đâu? / Jim O'Connor, John O'Brien ; Đặng Mai Chi dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2022. - 111tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Tri thức phổ thông. Những địa danh làm 
nên lịch sử) 

Tên sách tiếng Anh: Where is the Colosseum? 
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử đấu trường La Mã (Colosseum), sự hình thành Rome, các hoàng 

đế, võ đài La Mã, khởi công, Colosseum nhìn gần, khán giả, thành Rome, lối sống của người giàu và dân 
thường, võ sĩ giác đấu và Colosseum qua năm tháng 

Ký hiệu môn loại: 937.06/Đ125T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029076-29077 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044417-44418 

13/. PANG, HANNAH. Bạn muốn trở thành hiệp sĩ? : Dành cho lứa tuổi 11+ / Hannah Pang ; Minh 
họa: Takaayo Akiyama ; Vũ Lập Nhật dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 95tr. : tranh vẽ ; 19cm 

Tóm tắt: Giúp các em khám phá về hiệp sĩ thời Trung cổ: điều kiện trở thành hiệp sĩ, trang phục, 
giải đấu, chiến mã, chiến lợi phẩm, bản đồ châu Âu thời Trung cổ... 

Ký hiệu môn loại: 929.71/B105M 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044463-44464 

14/. THIERRY, FRANQOIS. Kho báu kinh thành Huế sau ngày thất thủ kinh đô / Franẹois Thierry ; Lê 
Đức Quang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 471tr. ; 24cm 

Tên sách tiếng Pháp: Le trésor de Hué 
Tóm tắt: Phân tích lần theo dấu vết những kho báu dưới triều Nguyễn trong giai đoạn lịch sử từ 

năm 1847, khi vua Tự Đức lên ngôi tại kinh thành Huế, đến năm 1997, khi cựu hoàng Bảo Đại qua đời và 
"chân dung" của hơn một trăm nhân vật hàng đầu đã tác động lên cục diện Việt Nam đang trong giai 
đoạn lịch sử biến động 

Ký hiệu môn loại: 959.749029/KH400B 
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.002336 

15/. Tô Hiến Thành : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Việt Quỳnh, Tạ Huy Long. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 31tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam) 

Ký hiệu môn loại: 959.7023092/T450H 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029116-29117 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044469-44470 

ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH 

1/. ARNHOLD, HILDA. Bắc Kỳ - Phong cảnh và ấn tượng / Hilda Arnhold ; Dịch: Đặng Anh Đào, 
Hoàng Thanh Thủy ; Minh họa: Mạnh Quỳnh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 259tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Những ghi chép rất sâu về cảnh vật, ấn tượng, những cảnh đời, phong tục, lề thói, lễ tết 
và chùa chiền của người Việt đầu thế kỷ 20 

Ký hiệu môn loại: 915.9704/B113K 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049019 

Kho Mượn: MV.076032-76033 
Kho lưu động: LD.033547 

2/. XUÂN ĐÀI. Lướt cùng Tí Địa lí : Đọc, scan và khám phá đất nước hình chữ S : Sách chuyển động 
Scanimation / Xuân Đài, Uyên Trương. - H. : Kim Đồng, 2020. - 48tr. : tranh màu ; 30cm 

Tóm tắt: Với tấm bảng scan, các bạn nhỏ sẽ khám phá chuyến hành trình nhiều thú vị về tự nhiên, 
con người và văn hóa Việt Nam-đất nước hình chữ S. 
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Ký hiệu môn loại: 915.97/L563C 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.039281, TN.044777-44778 

CHÍNH TRỊ 

1/. AMSON BRADSHAW, GEORGIA. Quy tắc dành cho mọi người : Dành cho lứa tuổi 7+ / Georgia 
Amson Bradshaw ; Minh họa: David Broadbent ; Nhóm Nắng Mới dịch ; Châu Thiện Hiệp h.đ.. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tớ là công dân toàn cầu) 

Tóm tắt: Cung cấp cho các bạn nhỏ kiến thức về những quy tắc chúng ta cần tuân thủ, các thức 
tổ chức hoạt động của chính quyền, tri thức và quyền lực, tiền bạc và quyền lực, các quy tắc bất công… 

Ký hiệu môn loại: 321.8/QU600T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044649-44650 

2/. FROMM, ERICH. Trốn thoát tự do / Erich Fromm ; An Khánh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 406tr. ; 
21cm. - (Tủ sách Tâm lý học) 

Tên sách tiếng Anh: Escape from freedom, Phụ lục: tr. 375-402 
Tóm tắt: Nghiên cứu khái quát về cấu trúc tính cách của con người hiện đại và những vấn đề về 

tác động qua lại giữa các yếu tố tâm lý và xã hội như: Tự do - một vấn đề tâm lý; sự trỗi dạy của con người 
cá nhân và sự mơ hồ của tự do; tự do trong thời kỳ cải cách; hai khía cạnh của tự do đối với con người 
hiện đại; những cơ chế trốn thoát; hệ tâm lý của chủ nghĩa Quốc xã; tự do và dân chủ 

Ký hiệu môn loại: 323.44/TR454T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048975 

3/. HARMAN, ALICE. Quyền con người : Dành cho lứa tuổi 7+ / Alice Harman ; Minh họa: David Broadbent 
; Nhóm Nắng Mới dịch ; Châu Thiện Hiệp h.đ.. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tớ là 
công dân toàn cầu) 

Tóm tắt: Cung cấp cho các bạn nhỏ những khái niệm cơ bản về quyền con người, Tuyên ngôn 
quốc tế về nhân quyền, nguyên nhân quyền cơ bản của một số người không được tôn trọng, mối liên 
quan giữa các quyền, giới hạn của quyền con người... 

Ký hiệu môn loại: 323/QU603C 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044478-44479 

4/. NGÔ THỊ BÍCH LAN. Giải mã quyền lực mềm Hoa Kỳ dưới thời Barack Obama / Ngô Thị Bích Lan. - 
H. : Thế giới, 2022. - 279tr. : minh họa ; 21cm 

Thư mục: tr. 252-266. - Phụ lục: tr. 267-279 
Tóm tắt: Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng quyền lực mềm trong chính sách đối 

ngoại Hoa Kỳ dưới thời Barack Obama. Phân tích quá trình triển khai quyền lực mềm trong chính sách 
đối ngoại Hoa Kỳ (2008-2016) trên các lĩnh vực thể hiện rõ nét quyền lực mềm như giải quyết vấn đề 
chiến tranh, hợp tác kinh tế - an ninh - quốc phòng, thúc đẩy dân chủ - nhân quyền, tăng cường trao đổi 
văn hóa - giáo dục, xây dựng nền ngoại giao công chúng. Đánh giá việc sử dụng quyền lực mềm trong 
chính sách đối ngoại Hoa Kỳ giai đoạn này trong so sánh với các giai đoạn trước đó 

Ký hiệu môn loại: 327.73/GI-103M 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048970 

Kho Mượn: MV.076097-76098 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN 

1/. AMSON BRADSHAW, GEORGIA. Bạn muốn trở thành lính La Mã? : Dành cho lứa tuổi 11+ / Georgia 
Amson Bradshaw ; Minh hoạ: Takayo Akiyama ; Hồng Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 95tr. : tranh 
vẽ ; 19cm 

Tóm tắt: Gồm những thông tin giúp các em khám phá về lính La Mã: Điều kiện để được vào hàng 
ngũ quân đội La Mã; hướng dẫn chọn áo giáp phù hợp; chọn vũ khí; thử thách huấn luyện; chuẩn bị cho 
chiến tranh; tìm hiểu bản đồ La Mã... 

Ký hiệu môn loại: 335.00937/B105M 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044467-44468 

KINH TẾ 

1/. BURGESS, MATT. Netflix: Từ cú lật đổ Hollywood đến đế chế phim thống trị toàn cầu / Matt Burgess 
; Dịch: Thu Vân, Xuân Bách. - H. : Công Thương, 2022. - 167tr. : ảnh, tranh vẽ ; 25cm 

Tên sách tiếng Anh: Reed hastings : Building Netflix 
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Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Hastings, từ phong cách quản lý độc đáo của 
ông đến những sai lầm lớn nhất mà ông đã mắc phải trong suốt chặng đường xây dựng Netflix; những lý 
do đằng sau quyết định đưa Netflix từ một công ty kinh doanh sản phẩm (DVD cho thuê) thành một công 
ty công nghệ tập trung vào phát trực tuyến... 

Ký hiệu môn loại: 338.092/N207F 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014159 

Kho Mượn: MV.076028-76029 

2/. GONEN, RON. Thế giới không rác thải : Nền kinh tế tuần hoàn giúp doanh nghiệp phát triển bền vững 
và bảo vệ hành tinh như thế nào? / Ron Gonen ; Chi Nhân dịch. - H. : Công Thương, 2022. - 342tr. : ảnh 
; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The waste-free world 
Tóm tắt: Giới thiệu một nền kinh tế phát triển qua khai thác - sản xuất - thải bỏ làm tiêu tốn nhiều 

nguồn tài nguyên và đẩy trái đất vào tình trạng báo động. Từ đó, xây dựng một mô hình kinh tế tuần hoàn 
thuyết phục, hướng tới tương lai giúp cho các doanh nghiệp phát triển bền vững và bảo vệ môi trường qua 
5 bước: Giảm bớt, tái sử dụng, tái sản xuất, khôi phục và tái tạo 

Ký hiệu môn loại: 338.064/TH250G 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014166 

3/. GROSVENOR, MICHAEL. Tiết kiệm nước for dummies = Water-saving tips for dummies / 
Michael Grosvenor ; Nguyễn Tiến Hòa dịch. - H. : Công Thương, 2022. - 100tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giải thích vì sao nước là một tài nguyên thiên nhiên quý giá. Giới thiệu những mẹo giúp 
giảm bớt lượng nước thải tại phòng tắm, nhà bếp và việc giặt giũ; giảm sự phụ thuộc vào nước bằng việc 
lập kế hoạch cảnh quan và chọn cây trồng thích hợp; cung cấp những mẹo tiết kiệm nước hữu dụng 

Ký hiệu môn loại: 333.9116/T308K 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048983 

Kho Mượn: MV.076109-76110 

4/. HAMADA KAZUYUKI. Cường quốc trong tương lai - Vẽ lại bản đồ thế giới năm 2030 / Hamada 
Kazuyuki ; Võ Vương Ngọc Chân dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 277tr. : ảnh bảng ; 21cm 

Tên sách tiếng Nhật: 'M^nJdkl 
Tóm tắt: Dự báo của tác giả về sự phát triển kinh tế thế giới năm 2030 của 7 quốc gia và liên minh 

mà ông cho rằng sẽ có mặt trong bản đồ cường quốc như: Triều Tiên, Việt Nam, Indonesia, Israel, Iran, 
Oman và Liên minh Châu Phi; vị thế của Mỹ, Trung Quốc trong thời đại mới, chiến tranh thương mại Mỹ 
- Trung, điều kiện để trở thành một trong các cường quốc trong tương lai, tiềm năng của Ký hiệ u môn 
loại: 338.910910112/C561Q 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048974 

5/. KING, BRETT. Bank 4.0 : Ngân hàng số: Giao dịch mọi nơi, không chỉ ở ngân hàng / Brett King ; 
Quỳnh Ca dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 446tr. : minh họa ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cũng như thông tin thực tiễn về các mô hình ngân hàng chuyển 
đổi số thành công trên thế giới hiện nay. Dự báo xu hướng tương lai của ngành ngân hàng; đưa ra các 
tiêu chí chấm điểm "số hoá" cho các ngân hàng hiện nay, giúp người làm ngân hàng biết chính xác vị trí 
của mình trên hành trình chuyển đổi số, đồng thời xác định định hướng đúng đắn trên con đường tiến tới 
ngân hàng 4.0 

Ký hiệu môn loại: 332.17/B107B 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014160 

6/. LARDON, JULIE. Đa dạng sinh học : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Julie Lardon ; Minh hoạ: Yohan 
Colombié Vivès ; Thu Huế dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 83tr. : tranh màu ; 24cm. - (Thế giới tương lai) 

Tóm tắt: Giúp các bạ n nhỏ hiể u về các loài sinh vậ t, bảo vệ đa dạng sinh học; nguy cơ tuyệt 
chủng của một số loài sinh vật mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các hoạt động của con người như 
phá huỷ môi trường sống, ô nhiễm, hiện tượng nóng lên toàn cầu; việc bảo tồn đa dạng sinh học là thách 
thức cần giải quyết trong thời gian tới... 

Ký hiệu môn loại: 333.7/Đ100D 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029223-29224 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044756-44757 

7/. LEONARD, CHRISTOPHER. Đế chế KOCH = Kochland : Lịch sử bí ẩn của Koch Industries và sự thao 
túng đối với kinh tế chính trị Mỹ / Christopher Leonard ; Phạm Hà dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 906tr. ; 
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24cm 
Tóm tắt: Viết về lịch sử của đế chế Koch Industries - câu chuyện của ngành năng lượng Mỹ và 

qua đó phác hoạ bức chân dung của nền kinh tế mỹ kể từ thập niên 1960 
Ký hiệu môn loại: 338.7665530973/Đ250C 
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.002330 

8/. LOOMIS, CAROL J.. Warren Buffett - Nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới dưới góc nhìn truyền thông / Carol 
J. Loomis ; Kim Phúc dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công Thương, 2022. - 586tr. ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Tap dancing to work 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của doanh nhân người Mỹ Warren Buffett, từ đó có 

cái nhìn thấu đáo về các chiến lược đầu tư, tư duy về quản lý, hoạt động từ thiện, những nguyên tắc làm 
cha mẹ và quá trình dẫn đến thành công 

Ký hiệu môn loại: 332.6092/W109R 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014158 

9/. MILES-KINGSTON, JAN. Siêu thông minh trong tư duy - Hiểu hết về kinh tế học : Dành cho lứa tuổi 
10+ / Jan Miles-Kingston ; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32tr. : tranh vẽ ; 27cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về kinh tế học như: tư duy một nhà kinh tế, cách đưa ra quyết định 
mua sắm hàng hoá, thị trường, tác động của chính phủ, toàn cầu hoá... 

Ký hiệu môn loại: 330/S309T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029245-29246 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044718-44719 
10/. Nền tảng và hệ sinh thái trong chiến lược kinh doanh / Marshall W. Van Alstyne, Geoffrey G. Parker, 
Sangeet Paul Choudary... ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 147tr. : 
tranh vẽ ; 27cm. - (Harvard Business Review) 

Tên sách tiếng Anh: HBR 10 must reads on platforms and ecosystems 
Tóm tắt: Gồm các bài viết đánh giá nguy cơ cạnh tranh đột phá từ các nền tảng trong ngành; 

cách để cạnh tranh với các doanh nghiệp nền tảng ngày càng nổi nên mạnh mẽ; chọn chiến lược phù 
hợp để chuyển đổi sản phẩm, dịch vụ của bạn thành một nền tảng; khai thác hiệu ứng mạnh để tối đa 
hoá giá trị cho các đối tác trong hệ sinh thái của bạn; chuyển từ quản lý sản phẩm, dịch vụ sang quản lý 
tương tác... 

Ký hiệu môn loại: 338.6048/N254T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014167 

11/. SCHUMACHER, E. F.. Nhỏ là đẹp : Tư duy kinh điển mang tầm ảnh hưởng dạy chúng ta biết trân 
trọng nhu cầu của cộng đồng hơn lợi ích của các tập đoàn / E. F. Schumacher ; Sen Xanh dịch. - H. : 
Công Thương ; Công ty Sách Thái Hà, 2022. - 391tr. ; 23cm 

Tóm tắt: Trình bày những lập luận của Schumacher về kinh tế học phương Tây trong suốt cuộc 
khủng hoảng năng lượng năm 1973 và sự xuất hiện của toàn cầu hóa, cùng những luận điểm logic một 
cách mạch lạc của ông để xây dựng những nền kinh tế phục vụ nhu cầu của những cộng đồng, chứ không 
phải các tập đoàn 

Ký hiệu môn loại: 330.1/NH400L 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014155 

12/. TRẦN ĐÌNH LONG. Nhà đầu tư lão luyện và thị trường chứng khoán Việt Nam / Trần Đình Long. - H. 
: Lao động, 2023. - 256tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Những kinh nghiệm thực chiến trên thị trường chứng khoán về tư duy, kiến thức và 
kỹ 
năng; cách truy tìm và nhận diện cổ phiếu tiềm năng; công thức đầu tư đơn giản; tìm ra nguyên
 nhân 
thua lỗ; cách xác định đúng thời điểm mua và bán quyết định thành bại trong mỗi giao dịch... 

Ký hiệu môn loại: 332.63209597/NH100Đ 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048971 

13/. Việt Nam thời chuyển đổi số / Think Tank VINASA. - Tái bản lần 1. - H. : Thế giới, 2022. - 545tr. : 
minh họa ; 24cm 

Thư mục: tr. 523-545 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số: Hạ tầng số và an 

toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, đô thị thông minh, nguồn nhân lực số và kỹ năng lao động mới, 
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khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số doanh nghiệp... 
Ký hiệu môn loại: 338.06409597/V308N 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014162 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN Sự 

1/. VINCENT, BRUNO. Bạn muốn trở thành nhẫn giả? : Dành cho lứa tuổi 11+ / Bruno Vincent ; Minh 
họa: Takayo Akiyama ; Thùy Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 95tr. : tranh vẽ ; 19cm 

Tóm tắt: Gồm những thông tin giúp các em khám phá những bí mật về nhẫn giả (từ để chỉ những 
chiến binh đánh thuê từng tồn tại trong lịch sử của đất nước mặt trời mọc); tiêu chí làm nhẫn giả; các thuật 
ẩn thân; những vũ khí bí mật của nhẫn giả; các nghệ thuật do thám; cuộc sống bên ngoài làng nhẫn giả... 

Ký hiệu môn loại: 355.00952/B105M 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044465-44466 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

1/. El Deafo và đôi tai kỳ diệu : Truyện tranh / Cece Bell ; Đào Thiện Phong dịch. - H. : Lao động, 2022. - 
285tr. : tranh màu ; 23cm 

Tóm tắt: Hồi kí về quá trình lớn lên của tác giả khi bị mất thính giác từ nhỏ và những trải nghiệm 
sau đó của cô với Phonic Ear, những thông tin liên quan đến một số khía cạnh của giao tiếp khiếm thính, 
đặc biệt là về nhân vật chính rất nhạy bén, kiên cường và câu chuyện về tình bạn, sự trưởng thành cũng 
như động lực của cô bé trong lớp học và gia đình 

Ký hiệu môn loại: 362.42092/ E201D 
Số Đ KCB: Kho lưu độ ng: LDTN.029131-29132 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044475 

2/. Hành trình của thiện nguyện : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Tranh, lời: Chum. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
46tr. : tranh vẽ ; 24cm 

Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện ngắn, gợi ý cho các bạn nhỏ những phương pháp thiết thực 
để có thể bắt đầu hành trình tốt lành của mình giúp đỡ người khác 

Ký hiệu môn loại: 361.74/H107T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029267-29268 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044738, TN.044740 

3/. Nhà thiện nguyện nhí / Lời: Chum ; Tranh: Cloud Pillow Studio. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31tr. : tranh 
vẽ ; 24cm 

Tóm tắt: Gợi ý, hướng dẫn trẻ quan tâm và thực hành làm việc tốt, hiểu về lòng trắc ẩn và khơi 
gợi tinh thần giúp đỡ người khác, đồng thời giúp các gia đình thực hiện các hành động thiện nguyện trong 
cuộc sống hàng ngày 

Ký hiệu môn loại: 361.74/NH100T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029189-29191 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044667-44668 

GIÁO DỤC 

1/. Big hero - Chinh phục Tiếng Anh theo chủ đề lớp 2 / Hoàng Thị Ngọc Tú. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2022. - 123tr. : bảng, tranh vẽ ; 27cm 

Ký hiệu môn loại: 372.6521/B309H 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044804-44805 

2/. Big hero - Chinh phục Tiếng Anh theo chủ đề lớp 1 / Hoàng Thị Ngọc Tú. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2022. - 91tr. : bảng, tranh vẽ ; 27cm 

Ký hiệu môn loại: 372.6521/B309H 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044806-44807 

3/. COTTRELL, STELLA. Kỹ năng học tập thành công ở bậc cao đẳng, đại học / Stella Cottrell ; Thuý 
Nga dịch. - H.: Thế giới. - 26cm 

T.2 : Những kỹ năng học thuật. - 2022. - 251tr.: hình vẽ, bảng 
Tóm tắt: Gồm những kỹ năng học tập cần thiết để giúp sinh viên học tập tốt hơn trong môi trường 

học thuật cao: Kỹ năng học nhóm, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng viết tiểu luận, kỹ năng viết đề 
án và báo cáo, kỹ năng tư duy biện chứng, cách giải quyết những vấn đề tâm lý và kỹ năng đối phó với 
áp lực thi cử, kỹ năng ghi nhớ 
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Ký hiệu môn loại: 378.170281/K600N 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014164 

Kho Mượn: MV.075996-75997 

4/. COTTRELL, STELLA. Kỹ năng học tập thành công ở bậc cao đẳng, đại học / Stella Cottrell ; Thuý 
Nga dịch. - H.: Thế giới. - 26cm 

T.1 : Quản lý bản thân tối ưu. - 2022. - 191tr.: hình vẽ, bảng 
Tóm tắt: Những kỹ năng cơ bản giúp sinh viên phát triển bản thân trong môi trường học thuật và 

cả trong sự nghiệp tương lai; các kỹ năng không thể thiếu như tìm hiểu về khóa học, chương trình học hay 
quản lý thời gian cũng được đề cập chi tiết; kỹ năng CREAM (creative, reflective, effective, active, 
motivated) không chỉ giúp sinh viên có thể đạt hiệu quả và thành tích học tập cao mà còn xây dựng nền 
móng cho những kỹ năng công việc sau này 

Ký hiệu môn loại: 378.170281/K600N 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014165 

Kho Mượn: MV.075998-75999 

5/. DOYLE, LIZZY. Con số ngộ nghĩnh = One two three four five: Học số và quan sát / Lizzy Doyle. - 
H. : Thanh niên, 2022. - 13tr. ; 15cm 
14/. Giao tiếp hiệu quả : Giáo tiếp tốt là chìa khóa của thành công / Trung tâm Nghiên cứu Tâm lí Tiểu 
Hòa b.s. ; Ngọc Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 158tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Kĩ năng xã hội cho học 

Ký hiệu môn loạ i: 372.21/C430S 
Số Đ KCB: Kho lưu động: LDTN.029006-29007 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044312-44313 

6/. DOYLE, LIZZY. Màu sắc đậm đà : Học màu và quan sát / Lizzy Doyle. - H. : Thanh niên, 2022. - 13tr. 
; 15cm 

Tóm tắt: Cuốn sách chủ đề về màu sắc và các loài động vật, trái cây, rau củ đơn giản trong tiếng 
anh. Các bé sẽ vừa phát triển khả năng sáng tạo khi học về màu sắc, vừa có thể phát triển tư duy quan 
sát qua từng trang sách. Màu sắc tương phản, bắt mắt, rất phù hợp để bé phân biệt, nhận biết màu sắc. 

Ký hiệu môn loại: 372.21/M111S 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029008-29009 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044314-44315 

7/. DUY MATHEWS. Bay trên bầu trời nước Úc : Sống tự lập trên đất Úc, từ việc nhỏ nhất bạn cũng cần 
biết rõ khi du học Úc / Duy Mathews. - H. : Lao động, 2022. - 271tr. : minh họa ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số thông tin du học cần thiết tại Úc như: Hồ sơ xét tuyển, chi phí cần thiết, 
cách chọn trường, ngành học, cách sắp xếp nhà ở và cuộc sống, quản lý tài chính, tìm hiểu đất nước 
phong tục, đời sống văn hoá, xã hội và giới trẻ; lập kế hoạch cho cuộc hành trình, sắp xếp cuộc sống du 
học sinh mới của mình và bắt đầu trải nghiệm nền văn hoá và phong cách sống nơi đây 

Ký hiệu môn loại: 370.1160994/B112T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048969 

Kho Mượn: MV.076116-76117 

8/. Đề kiểm tra định kì Tiếng Việt và Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Võ Thị Hoài 
Tâm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 168tr. : hình vẽ ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 372.6/Đ250K 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044830-44831 

9/. Đề ôn tập từ vựng và cấu trúc Tiếng Anh lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo / Tạ Thu Chi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 163tr. : tranh vẽ ; 27cm 

Ký hiệu môn loại: 372.6521/Đ250-O 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044863-44864 

10/. Đề ôn tập từ vựng và cấu trúc Tiếng Anh lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo / Tạ Thu Chi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 111tr. : tranh vẽ ; 27cm 

Ký hiệu môn loại: 372.6521/Đ250-O 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044818, TN.044865 

11/. Đề ôn tập từ vựng và cấu trúc Tiếng Anh lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo / Tạ Thu Chi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 183tr. : tranh vẽ ; 27cm 

Ký hiệu môn loại: 372.6521/Đ250-O 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044861-44862 
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12/. Đề ôn tập từ vựng và cấu trúc Tiếng Anh lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo / Tạ Thu Chi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 107tr. : tranh vẽ ; 27cm 

Ký hiệu môn loại: 372.6521/Đ250-O 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044681, TN.044819 

13/. English fighting good and great - Em học tốt Tiếng Anh theo chủ đề 2 : Học hiểu đúng ngữ pháp, 
chuẩn từ vựng... / Hà Thị Thùy Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 95tr. : tranh vẽ ; 27cm. - 
(Bộ sách Giúp em học tốt và giỏi tiếng Anh) 

Ký hiệu môn loại: 372.6521/E203G 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044811-44812 

sinh tiểu học : T.1) 
Tóm tắt: Giúp trẻ hình thành thói quen và tư duy giao tiếp xã hội, đồng thời duy trì sự chủ động 

và nhiệt tình trong cuộc sống 
Ký hiệu môn loại: 372.374/GI-108T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029219-29220 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044496-44497 

15/. GREATHEAD, HELEN. Những cách thông minh để trở nên thông minh hơn : Bí quyết học tốt các 
môn học ở trường : Dành cho lứa tuổi 7+ / Helen Greathead ; Minh hoạ: David Semple ; Trần Hải Hà dịch. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 187tr. : tranh vẽ ; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số phương pháp rèn luyện trí thông minh, đưa ra các bí quyết để học tốt 
các môn học ở trường như văn, toán, mĩ thuật, địa lí, lịch sử, khoa học 

Ký hiệu môn loại: 371.30281/NH556C 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.028992-28993 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044322-44323 

16/. HÀ THỊ THÙY DƯƠNG. English fighting good and great - Em học tốt Tiếng Anh theo chủ đề 5 : Học 
hiểu đúng ngữ pháp, chuẩn từ vựng... / Hà Thị Thùy Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 95tr. 
: tranh vẽ ; 27cm. - (Bộ sách Giúp em học tốt và giỏi tiếng Anh) 

Ký hiệu môn loại: 372.6521/E203G 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044857-44858 

17/. HÀ THỊ THÙY DƯƠNG. English fighting good and great - Em học tốt Tiếng Anh theo chủ đề 1 : Học 
hiểu đúng ngữ pháp, chuẩn từ vựng... / Hà Thị Thùy Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 75tr. 
: tranh vẽ ; 27cm. - (Bộ sách Giúp em học tốt và giỏi tiếng Anh) 

Ký hiệu môn loại: 372.6521/E203G 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044851-44852 

18/. HÀ THỊ THÙY DƯƠNG. English fighting good and great - Em học tốt Tiếng Anh theo chủ đề 4 : Học 
hiểu đúng ngữ pháp, chuẩn từ vựng... / Hà Thị Thùy Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 95tr. 
: tranh vẽ ; 27cm. - (Bộ sách Giúp em học tốt và giỏi tiếng Anh) 

Ký hiệu môn loại: 372.6521/E203G 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044855-44856 

19/. HÀ THỊ THÙY DƯƠNG. English fighting good and great - Em học tốt Tiếng Anh theo chủ đề 3 : Học 
hiểu đúng ngữ pháp, chuẩn từ vựng... / Hà Thị Thùy Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 95tr. 
: tranh vẽ ; 27cm. - (Bộ sách Giúp em học tốt và giỏi tiếng Anh) 

Ký hiệu môn loại: 372.6521/E203G 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044853-44854 

20/. HOÀNG THỊ NGỌC TÚ. Tất tần tật mẫu câu & ngữ pháp Tiếng Anh lớp 1 : Bộ sách có: Tranh minh 
hoạ tình huống vô cùng dễ hiểu. Bài tập luyện nhanh giúp vận dụng ghi nhớ / Hoàng Thị Ngọc Tú. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 39tr. : minh họa ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 372.6521/T124T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044842-44843 

21/. HOÀNG THỊ NGỌC TÚ. Tất tần tật mẫu câu & ngữ pháp Tiếng Anh lớp 5 : Bộ sách có: Tranh minh 
họa tình huống vô cùng dễ hiểu. Bài tập luyện nhanh giúp vận dụng ghi nhớ / Hoàng Thị Ngọc Tú. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 79tr. : minh họa ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 372.6521/T124T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044846-44847 
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22/. HOÀNG THỊ NGỌC TÚ. Tất tần tật mẫu câu & ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 : Bộ sách có: Tranh minh 
họa tình huống vô cùng dễ hiểu. Bài tập luyện nhanh giúp vận dụng ghi nhớ / Hoàng Thị Ngọc Tú. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 67tr. : minh họa ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 372.6521/T124T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044844-44845 

23/. HOÀNG THỊ NGỌC TÚ. Tất tần tật mẫu câu & ngữ pháp Tiếng Anh lớp 4 : Bộ sách có: Tranh minh 
họa tình huống vô cùng dễ hiểu. Bài tập luyện nhanh giúp vận dụng ghi nhớ / Hoàng Thị Ngọc Tú. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 79tr. : minh họa ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 372.6521/T124T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044848-44849 

24/. HOÀNG THỊ NGỌC TÚ. Tất tần tật mẫu câu & ngữ pháp Tiếng Anh lớp 2 : Bộ sách có: Tranh minh 
hoạ tình huống vô cùng dễ hiểu. Bài tập luyện nhanh giúp vận dụng ghi nhớ / Hoàng Thị Ngọc Tú. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 63tr. : minh họa ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 372.6521/T124T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044840-44841 

25/. Học cách tự tin : Ai cũng có thể trở nên dũng cảm và tự tin! / Trung tâm Nghiên cứu Tâm lí Tiểu Hòa 
b.s. ; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 160tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Kĩ năng xã hội cho học sinh 
tiểu học : T.2) 

Tóm tắt: Giúp trẻ có được sự tự tin để biến khó khăn thành động lực và trưởng thành một cách 
khoẻ mạnh 

Ký hiệu môn loại: 372.374/H419C 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029217-29218 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044494-44495 

26/. Kiểm soát cảm xúc : Làm chủ cảm xúc để sống thật hạnh phúc / Trung tâm Nghiên cứu Tâm lí Tiểu 
Hòa b.s. ; Thu Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 158tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Kĩ năng xã hội cho học sinh 
tiểu học : T.3) 

Tóm tắt: Giúp trẻ biến áp lực thành động lực, thậm chí loại bỏ được những cảm xúc tiêu cực không 
cần thiết để đạt thành tích cao trong quá trình học tập và phát triển 

Ký hiệu môn loại: 372.374/K304S 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029213-29214 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044490-44491 

27/. LÊ ANH VINH. Cánh cửa rộng mở : Thử thách toán hay và khó lớp 3 - 4 - 5 / Lê Anh Vinh, Lê Quang 
Quân. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27cm 

T.1. - 2022. - 139tr.: tranh vẽ. - (Học toán cùng Jenny) 
Ký hiệu môn loại: 372.7/C107C 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044653-44654 

28/. LÊ ANH VINH. Cánh cửa rộng mở : Thử thách toán hay và khó lớp 3 - 4 - 5 / Lê Anh Vinh, Lê Quang 
Quân. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27cm 

T.2. - 2022. - 127tr.: tranh vẽ. - (Học toán cùng Jenny) 
Ký hiệu môn loại: 372.7/C107C 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044655-44656 

29/. NGUYỄN THU PHƯƠNG. Đề ôn luyện và tự kiểm tra Tiếng Việt lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Hồng Nhung. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27cm 

T.1. - 2022. - 55tr.: minh họa. - (Tủ sách Siêu Tiếng Việt đỉnh Toán) 
Ký hiệu môn loại: 372.6/Đ250-O 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044784-44785 

30/. NGUYỄN THU PHƯƠNG. Đề ôn luyện và tự kiểm tra Tiếng Việt lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Hồng Nhung. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27cm 

T.2. - 2022. - 59tr.: minh họa. - (Tủ sách Siêu Tiếng Việt đỉnh Toán) 
Ký hiệu môn loại: 372.6/Đ250-O 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044786-44787 

31/. OAKLEY, BARBARA. Dạy học không theo lối mòn : Uncommon sense teaching : Hiểu đúng về trí 
nhớ và khoa học não bộ để dạy học hiệu quả trong mọi hoàn cảnh / Barbara Oakley, Beth Rogowsky, 
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Terrence J. Sejnowski ; Dịch: Hoàng Anh Đức, Hoàng Giang Quỳnh Anh. - H. : Thế giới, 2022. - 367tr. : 
minh họa ; 24cm 

Phụ lục: tr. 300-312. - Thư mục: tr. 313-334 
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố tâm lí giúp duy trì động lực và cảm hứng học tập cho học sinh, đặc 

biệt khi học trực tuyến; giúp các em ghi nhớ kiến thức lâu dài; phương pháp giảng dạy trong một lớp có 
học sinh phân hoá ở nhiều trình độ 

Ký hiệu môn loại: 370.15/D112H 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014157 

Kho Mượn: MV.076048-76049 

32/. Bồi dưỡng Văn - Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Bám sát SGK Kết nối tri 
thức với cuộc sống / Võ Thị Hoài Tâm. - Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai. - 24cm 

T.1. - 2022. - 112tr. 
Ký hiệu môn loại: 372.6/B452D 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044832-44833 

33/. Giúp em phát triển năng lực học Toán 2 : Theo chủ đề : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn Văn Chi. - Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai. - 24cm 

T.1. - 2022. - 160tr. 
Ký hiệu môn loại: 372.7/GI-521E 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044828-44829 

34/. Bồi dưỡng Văn - Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Bám sát SGK Kết nối tri 
thức với cuộc sống / Võ Thị Hoài Tâm. - Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai. - 24cm 

T.2. - 2022. - 112tr. 
Ký hiệu môn loại: 372.6/B452D 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044834-44835 

35/. Giúp em phát triển năng lực học Toán 2 : Theo chủ đề : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn Văn Chi. - Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai. - 24cm 

T.2. - 2022. - 160tr. 
Ký hiệu môn loại: 372.7/GI-521E 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044826-44827 

36/. TẠ THU CHI. Đề ôn tập từ vựng và cấu trúc Tiếng Anh lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới của Bộ Giáo dục Và Đào tạo / Tạ Thu Chi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 163tr. : tranh vẽ ; 
27cm 

Ký hiệu môn loại: 372.6521/Đ250-O 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044859-44860 

37/. TOBIAS, CYNTHIA ULRICH. Mỗi đứa trẻ một cách học : Đi tìm phong cách học tập của con bạn
 / 
Cynthia Ulrich Tobias ; Tạ Mai Anh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 202tr. : hình vẽ, bảng ; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: The way they learn 
Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về phong cách học tập, đưa ra 4 phong cách học tập mà một 

bà mẹ có thể ứng dụng để dạy con học như: Phong cách học cụ thể - trình tự; phong cách học
 trừu 
tượng - trình tự; phong cách học trừu tượng - ngẫu nhiên và phong cách cụ thể - ngẫu nhiên. Với
 mỗi 
một phong cách học, tác giả đưa ra những lời khuyên cho từng dạng người, từng phong cách học để đạt 
hiệu quả 

Ký hiệu môn loại: 370.1523/M452Đ 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014161 

Kho Mượn: MV.076025-76026 

38/. Tư duy tích cực : Học hỏi càng nhiều, càng dễ thành công / Trung tâm Nghiên cứu Tâm lí Tiểu Hòa 
b.s. ; Chíp Chíp dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 159tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu 
học : T.5) 

Tóm tắt: Cung cấp cho phụ huynh và các thầy cô giáo một số phương pháp và bài tập rất gần gũi 
và dễ thực hiện, để giúp trẻ rèn luyện tư duy tích cực, nâng cao tính ham học hỏi và chủ động trong cuộc 
sống 
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Ký hiệu môn loại: 372.374/T550D 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029215-29216 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044492-44493 
39/. Tự giác và tự lập : Học quản lí bản thân tốt, khả năng thành công cao / Trung tâm Nghiên cứu Tâm lí 
Tiểu Hòa b.s. ; Hải Yến dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 158tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Kĩ năng xã hội cho học 
sinh tiểu học : T.4) 

Tóm tắt: Cung cấp cho phụ huynh và thầy cô giáo một số phương pháp và bài tập thực hành từ 
các sinh hoạt trong gia đình và nhà trường, giúp trẻ rèn luyện thói quen tự giác và tự lập, từ đó hình thành 
kĩ năng tự lập 

Ký hiệu môn loại: 372.374/T550G 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029211-29212 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044488-44489 

40/. VÕ THỊ HOÀI TÂM. 500 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới : Dùng cho các bộ sách giáo khoa hiện hành / Võ Thị Hoài Tâm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2022. - 176tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 372.7/N114T 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044810, TN.044821 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN 

1/. A! Tết là đây! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Komorebi ; Dịch: Quyên Thái, Vũ Linh. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 36tr. : tranh màu ; 27cm 

Ký hiệu môn loại: 394.261409597/A100T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029281-29282 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044690-44691 

2/. Cúng giỗ tổ tiên : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Quốc Kha ; Minh họa: Lý Minh Phúc. - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 19tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tập tục quê em) 

Ký hiệu môn loại: 390.09597/C513G 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029293-29294 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044770-44771 

3/. KAKUZO OKAKURA. Trà thư / Kakuzo Okakura ; Trúc Diệp dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 163tr. : ảnh ; 
19cm 

Tên sách tiếng Anh: The book of tea 
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về trà và nghệ thuật thưởng trà trong văn hoá người 

Nhật: Chén trà nhân loại, các trường phái trà, đạo giáo và thiền, trà thất, cảm thụ nghệ thuật, hoa, trà 
nhân 

Ký hiệu môn loại: 394.150952/TR100T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.049011 

Kho Mượn: MV.076038-76039 

4/. LỤC VŨ. Trà kinh / Lục Vũ ; Dịch: Sơn Dã, Huy Đông. - H. : Thế giới, 2022. - 317tr. : tranh màu ; 
19cm 

Phụ lục: tr. 299-317 
Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cơ bản về trà và nghệ thuật thưởng trà của người Trung Quốc: Nguồn 

gốc của trà, công cụ sản xuất trà, kỹ thuật chế biến trà, dụng cụ đun và uống trà, phép đun trà, uống trà, 
những ghi chép về trà, tinh gọn phép đun trà và chế biến trà, những đồ hình về trà 

Ký hiệu môn loại: 394.150951/TR100K 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048959 

Kho Mượn: MV.076118 

5/. NGUYỄN HUY TƯỞNG. Tìm mẹ và các truyện dân gian khác : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Huy 
Tưởng ; Minh họa: Phạm Rồng. - H. : Kim Đồng, 2022. - 148tr. : tranh màu ; 27cm 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/T310M 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044679 

6/. Truyện cổ tích về các nàng công chúa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Quách Tĩnh b.s. ; Minh 
Vũ dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 26cm. - (Bóc dán cổ tích) 

Ký hiệu môn loại: 398.2/TR527C 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044692-44693 
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TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

1/. PHAN ANH LỆ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Thế giới diệu kỳ / Phan Anh Lệ b.s. ; Phạm Thị Minh Thuận 
dịch. - H.: Văn học. - 27cm 

T.1. - 2022. - 52tr.: tranh màu 
Tóm tắt: Giải đáp cho các em những kiến thức khoa học về thế giới diệu kỳ qua những câu hỏi 

đáp như: Vì sao người Trung Quốc cổ đại lại xây dựng Vạn Lý trường thành, vì sao mon sushi của Nhật 
Bản lại nổi tiếng như vậy, vì sao nói đất nước Nhật Bản là một đất nước thường xuyên xảy ra động Ký 
hiệu môn loại: 001/M558V 

Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029271-29272 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044746-44747 

2/. PHAN ANH LỆ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Thế giới diệu kỳ / Phan Anh Lệ b.s. ; Phạm Thị Minh Thuận 
dịch. - H.: Văn học. - 27cm 

T.2. - 2022. - 44tr.: tranh màu 
Tóm tắt: Giải đáp cho các em những kiến thức khoa học về thế giới diệu kỳ qua những câu hỏi 

đáp như: Vì sao lại nói Australia là "đất nước cưỡi trên lưng cừu", để voi Massage cho người sẽ rất đau 
phải không, trên thế giới thực sự có người có tên mà không có họ phải không... 

Ký hiệu môn loại: 001/M558V 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029269-29270 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044748-44749 

TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

1/. ANNESLEY, MIKE. Trở nên điềm tĩnh = The way of calm / Mike Annesley, Steve Nobel ; Phạm 
Quang Văn dịch. - H. : Lao động, 2022. - 142tr. : hình vẽ ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những góc nhìn và các bài tập để đối phó với căng thẳng và sự bất mãn trong 
mọi mặt của cuộc sống, tìm được sự bình yên trong việc tự chấp nhận bản thân, cách làm cho cuộc
 sống cân bằng và mãn nguyện, tiến gần tới một phiên bản con người mới điềm tĩnh hơn, 
hạnh 
phúc hơn 

Ký hiệu môn loại: 158.1/TR460N 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048956 

Kho Mượn: MV.075990-75991 
Kho lưu động: LD.033513-33515 

2/. ANTHONY, WILLIAM. Cuốn sách màu đỏ : Dành cho em khi cơn giận bao trùm : Độ tuổi 6+ / William 
Anthony ; Minh họa: Danielle Webster Jones ; Hoàng Phương Thúy dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 29tr. : 
tranh màu ; 20cm. - (Cầu vồng cảm xúc) 

Tóm tắt: Đưa ra các bí quyết và mẹo nhỏ hữu ích cho em mỗi khi em có những cơn giận bao trùm, 
giúp em học cách giải quyết mỗi khi cơn giận xuất hiện 

Ký hiệu môn loại: 155.41247/C517S 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029147-29148 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044560-44561 

3/. ANTHONY, WILLIAM. Cuốn sách màu tím : Dành cho em khi nỗi buồn bị xâm chiếm : Độ tuổi 6+ / 
William Anthony ; Minh họa: Danielle Webster Jones ; Hoàng Phương Thúy dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
29tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cầu vồng cảm xúc) 

Tóm tắt: Đưa ra các bí quyết và mẹo nhỏ hữu ích cho em mỗi khi em lo lắng, giúp em học cách 
giải quyết mỗi khi nỗi lo xuất hiện 

Ký hiệu môn loại: 155.41246/C517S 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029141-29142 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044554-44555 

4/. ANTHONY, WILLIAM. Cuốn sách màu vàng : Dành cho em khi nỗi buồn bị xâm chiếm : Độ tuổi 6+ / 
William Anthony ; Minh họa: Danielle Webster Jones ; Hoàng Phương Thúy dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
29tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cầu vồng cảm xúc) 

Tóm tắt: Đưa ra các bí quyết và mẹo nhỏ hữu ích cho em mỗi khi em lo lắng, giúp em học cách 
giải quyết mỗi khi nỗi lo xuất hiện 

Ký hiệu môn loại: 155.41246/C517S 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029143-29144 
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Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044556-44557 

5/. ANTHONY, WILLIAM. Cuốn sách màu xanh : Dành cho em khi nỗi buồn bị xâm chiếm : Độ tuổi 6+ / 
William Anthony ; Minh họa: Danielle Webster Jones ; Hoàng Phương Thúy dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
29tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cầu vồng cảm xúc) 

Tóm tắt: Đưa ra các bí quyết và mẹo nhỏ hữu ích cho em mỗi khi em có những nỗi buồn xâm 
chiếm, giúp em học cách giải quyết mỗi khi nỗi buồn xuất hiện 

Tóm tắt: Giúp các em hiểu tị nạnh là thói quên không tốt và cách xử trí khi chúng ta có 
Số Đ KCB: Kho l ưu độ ng: LDTN.029145-29146 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044558-44559 

6/. Biệt đội cảm xúc - Cá sấu phấn khích : 4 - 8 tuổi / Kirsty Holmes ; Mẹ Bun Ong dịch. - H. : Dân trí, 
2022. - 24tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - (Cẩm nang cảm xúc từ A - Z) 

Tóm tắt: Giúp các em khám phá, tìm hiểu nguyên nhân và đương đầu với những cảm xúc phấn 
khích 

Ký hiệu môn loại: 152.4/B308Đ 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044608 

7/. Biệt đội cảm xúc - Cáo e thẹn : 4 - 8 tuổi / Kirsty Holmes ; Mẹ Bun Ong dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
24tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - (Cẩm nang cảm xúc từ A - Z) 

Tóm tắt: Giúp các em khám phá, tìm hiểu nguyên nhân và xử trí với những cảm xúc e thẹn 
Ký hiệu môn loại: 152.44/B308Đ 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044604 

8/. Biệt đội cảm xúc - Chồn giận dữ : 4 - 8 tuổi / Kirsty Holmes ; Mẹ Bun Ong dịch. - H. : Dân trí, 2022. 
- 24tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - (Cẩm nang cảm xúc từ A - Z) 

Tóm tắt: Giúp các em khám phá, tìm hiểu nguyên nhân và cách xử trí với những cảm xúc giận 
Ký hiệu môn loại: 152.47/B308Đ 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044610 

9/. Biệt đội cảm xúc - Đội trưởng vui vẻ : 4 - 8 tuổi / Kirsty Holmes ; Mẹ Bun Ong dịch. - H. : Dân trí, 2022. 
- 24tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - (Cẩm nang cảm xúc từ A - Z) 

Tóm tắt: Giúp các em khám phá, tìm hiểu nguyên nhân và phát huy cảm xúc vui vẻ 
Ký hiệu môn loại: 152.42/B308Đ 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044606 

10/. Biệt đội cảm xúc - Mèo cô đơn : 4 - 8 tuổi / Kirsty Holmes ; Mẹ Bun Ong dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
24tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - (Cẩm nang cảm xúc từ A - Z) 

Tóm tắt: Giúp các em khám phá, tìm hiểu nguyên nhân và đương đầu với những cảm xúc cô 

đơn 
Ký hiệu môn loại: 152.48/B308Đ 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044609 

11/. Biệt đội cảm xúc - Tiến sĩ ủ dột : 4 - 8 tuổi / Kirsty Holmes ; Mẹ Bun Ong dịch. - H. : Dân trí, 2022. 
- 24tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - (Cẩm nang cảm xúc từ A - Z) 

Tóm tắt: Giúp các em khám phá, tìm hiểu nguyên nhân và đương đầu với những cảm xúc buồn 
rầu 

Ký hiệu môn loại: 152.4/B308Đ 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044605 

12/. Biệt đội cảm xúc: Điệp viên sợ sệt : 4 - 8 tuổi / Kirsty Holmes ; Mẹ Bun Ong dịch. - H. : Dântrí, 
2022. - 24tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - (Cẩm nang cảm xúc từ A - Z) 

Tóm tắt: Giúp các em khám phá, tìm hiểu nguyên nhân và đương đầu với những cảm xúcsợ 
Ký hiệu môn loại: 152.46/B308Đ 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044603 

13/. Biệt đội cảm xúc: Thỏ tị nạnh : 4 - 8 tuổi / Kirsty Holmes ; Mẹ Bun Ong dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
24tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - (Cẩm nang cảm xúc từ A - Z) 
này 

Ký hiệu môn loại: 152.48/B308Đ 
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044607 

14/. CAMERON, JULIA. Đánh thức bản ngã nghệ sĩ = The artist's way : 12 tuần thực hành kết nối với sự 
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sáng tạo bên trong bạn / Julia Cameron ; Đặng Việt Vinh dịch ; Be Blessed h.đ.. - H. : Thế giới, 2022. - 
386tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra các gợi ý, nguyên tắc và bí quyết được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế mang đến 
những cách tiếp cận mới kết nối con người với khả năng sáng tạo nội tại của chính họ, bằng những luận 
cứ đầy tính thuyết phục về bản chất của sự "cạn kiệt ý tưởng sáng tạo" và khơi dạy bản ngã bên trong 
người nghệ sĩ: Phục hồi cảm giác về sự an toàn, phục hồi ý thức về danh tính cá nhân, ý thức về tài năng, 
phục hồi cảm giác về tính toàn vẹn... 

Ký hiệu môn loại: 153.35/Đ107T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048958 

15/. CAO ĐỨC. Thuật tẩy não : Nghệ thuật thao túng và kiểm soát tâm lý đối phương / Cao Đức ; Phạm 
Thị Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2022. - 403tr. ; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: ^®A: iSWW^^M^B'feA 
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức khoa học như tâm lý học, xã hội học, sinh học, thần kinh, y 

học... giúp bạn hiểu một cách toàn diện về bản chất sự thật của việc tẩy não, khu biệt tận gốc 
những 
vấn đề như tẩy não mang tính khích lệ, tẩy não mang cạm bẫy huyền diệu để mỗi chúng ta đều đạt 
được năng lượng tích cực, vận dụng nó vào các phương diện trong cuộc sống hàng ngày 

Ký hiệu môn loại: 153.853/TH504T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014153 

16/. CHÊN CHÊN. Vượt qua trở ngại tâm lý - Tóc rối cô đơn : Dành cho lứa tuổi 14+ / Chên Chên. - H. 
: Kim Đồng, 2022. - 33tr. : tranh màu ; 22cm. - (Biến cô đơn thành sức mạnh) 

Tóm tắt: Cung cấp những kĩ năng quan trọng để bạn đọc có thể vượt qua trở ngại tâm lí, những 
cung bậc cảm xúc phức tạp của nỗi buồn và sự cô đơn để sống hữu ích một mình và hòa hợp với thế giới 
xung quanh, cảm thấy hạnh phúc hơn 

Ký hiệu môn loại: 158.1083/T419R 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.028173-28175 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.042849-42850, TN.044768-44769 

17/. JONES, GERALD. Siêu thông minh trong tư duy - Hiểu hết về triết học : Dành cho lứa tuổi 10+ / 
Gerald Jones, Anja Steinbauer ; Minh Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32tr. : tranh vẽ ; 27cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về khởi nguồn của triết học, các công cụ của triết học, niềm tin và 
hiểu biết, tồn tại và hiện thực, tâm trí và bản thể... 

Ký hiệu môn loại: 100/S309T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029249-29250 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044722-44723 

18/. LAWTON, JEAN-MARC. Siêu thông minh trong tư duy - Hiểu hết về tâm lí học : Dành cho lứa tuổi 
10+ / Jean-Marc Lawton ; Minh Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32tr. : tranh vẽ ; 27cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức tâm lí học và ứng dụng trong đời sống như: tiếp cận sinh học, 
nhận thức, hành vi, tâm động học, nhân văn, vấn đề chính và tranh luận, đạo đức... 

Ký hiệu môn loại: 158/S309T 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029247-29248 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044720-44721 

19/. LIU XUAN. Học cách trưởng thành : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Xuan ; Ngọc Anh dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 175tr. ; 21cm. - (Kĩ năng vàng cho học sinh trung học) 

Tên sách nguyên bản: B^^tbW^^A; Tên sách tiếng Anh: Self-help you are growing up 
Tóm tắt: Những nghiên cứu tâm lí học về trí nhớ, sự tập trung và thói quen tốt, đề cập tới các chủ 

đề về mối quan hệ giữa người với người: Cách kết bạn, cách chung sống với bố mẹ, cách quản lí cảm 
xúc. Từ góc nhìn của tâm lí học phát triển nói về những thay đổi tâm lí tuổi dậy thì, cũng như tầm quan 
trọng của sự đồng cảm, thấu hiểu và cảm xúc tích cực 

Ký hiệu môn loại: 155.5/H419C 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029026-29027 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044362-44363 

20/. LIU YONG. Học cách hoàn thiện bản thân : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Yong ; Thanh Uyên dịch. - 
Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2022. - 163tr. ; 21cm. - (Kĩ năng vàng cho học sinh trung học) 

Tên sách tiếng Anh: Make more progress everyday 
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện nhiều màu sắc, đầy tính trí tuệ, hàm súc và giàu triết lí nhằm 
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giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, giúp các em hoàn thiện bản thân 
Ký hiệu môn loại: 158.10712/H419C 
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.029022-29023 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044358-44359 

21/. MAKICHEN, WALTER. Linh tử : Giao tiếp với đứa con định mệnh / Walter Makichen ; Thanh Huyền 
dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 307tr. ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Spirit babies: how to communicate with the child you're meant to have 
Tóm tắt: Đưa ra hướng dẫn cho các bậc cha mẹ tương lai mong muốn tạo ra một môi trường ấm 

áp cho những đứa con sắp chào đời của mình, giúp bạn giải quyết các vấn đề liên quan đến gây dựng 
một gia đình cũng như vượt qua những lo lắng và sợ hãi trong việc có con, giúp bạn khám phá: cách tạo 
ra năng lượng nuôi dưỡng linh tử, mối liên hệ giữa tiền kiếp và luân xa đến những đứa con chưa chào đời 
của bạn, thỏa ước thụ thai là gì và có ý nghĩa như thế nào đối với bạn và con... 

Ký hiệu môn loại: 133.91/L312T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048965 

Kho Mượn: MV.075986-75987 

22/. MAXWELL, JOHN C. 25 thuật đắc nhân tâm / John C. Maxwell ; Nguyễn Thị Thoa dịch. - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Lao động, 2022. - 249tr. ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: 25 ways to win with people: How to make others feel like a million bucks 
Tóm tắt: ung cấp cho bạn 25 bí quyết trong giao tiếp, ứng xử, xây dựng những mối quan hệ tốt 

đẹp, nhận được sự ủng hộ cũng như kết giao được nhiều bạn bè 
Ký hiệu môn loại: 158.2/H103M 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048957 

23/. MIRA. Nhật ký bí mật : 30 ngày yêu thương bản thân và chữa lành / Mira, Sophia. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2021. - 293tr. ; 21cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Châu Anh, Vũ Thị Nhung, Phụ lục: tr. 281-293 
Tóm tắt: Ghi lại cảm xúc quý giá mỗi ngày; đưa ra những bài tập giúp cảm thấy an vui với mọi 

cảm xúc xuất hiện bên trong mình, hạnh phúc không phải là hy sinh chính bản thân mình hay trốn tránh 
khổ đau, mà hạnh phúc là bình an trước mọi tình huống 

Ký hiệu môn loại: 158.128/NH124K 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048961 

24/. MONTESSORI, MARIA. Tâm trí thấm hút / Maria Montessori ; VMEF chuyển ngữ ; Nghiêm Phương 
Mai h.đ.. - H. : Thế giới, 2022. - 440tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The absorbent mind 
Tóm tắt: Đề cập chủ yếu phương pháp Montessori là "sự chuẩn bị môi trường", chìa khoá dẫn 

đến nhận thức về việc giáo dục trẻ dưới 6 tuổi: Trẻ thơ và sự tái kiến tạo thế giới; giáo dục vì sự sống; các 
giai đoạn phát triển; một phương hướng mới; sự sáng tạo kỳ diệu; tính phổ quát của con người... 

Ký hiệu môn loại: 155.4/T120T 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014152 

25/. NGUYỄN XUÂN THANH. Hành vi và cảm xúc = The world inside your head :Giải mã
 “trò đùa” 
của não bộ để ra quyết định khôn ngoan / Nguyễn Xuân Thanh. - H. : Thế giới, 2022.- 189tr. ;
 21cm 

Thư mục: tr.189 
Tóm tắt: Giải thích gốc rễ của việc hình thành tính cách và hành vi của con người giúpbạn hiểu 

rõ và làm chủ bản thân, chủ động trong hành vi và não bộ của mình, có những quyết định đúng đắn để 
đạt được thành công trong cuộc sống 

Ký hiệu môn loại: 158/H107V 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048963 

26/. ROUSE, SCOTT. Soi hành vi bắt cảm xúc : Giải mã những thông điệp không lời trong cuộc sống, 
tình yêu và công việc : Dành cho tuổi trưởng thành / Scott Rouse ; Jo Hoàng dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. 
- 163tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cần thiết và cách thức giải mã các dấu hiệu giao tiếp phi ngôn 
ngữ, để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn hơn đối với các cá nhân và tình huống thực tế gặp phải 
trong cuộc sống như hẹn hò, phỏng vấn ứng tuyển việc làm và giao tiếp nơi công sở 

Ký hiệu môn loại: 153.69/S428H 
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048967 
Kho Mượn: MV.075992-75993 
Kho lưu động: LD.033516 

27/. SCHWARTZ, ROBERT. Kế hoạch của linh hồn : Khám phá ý nghĩa cuộc sống mà bạn đã lên kế 
hoạch trước khi sinh ra / Robert Schwartz ; Hương Mi Lê dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 399tr. ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Your soul's plan : Discovering the real meaning of the life you planned before 
you were born, Phụ lục: tr. 396-397 

Tóm tắt: Tập hợp những nghiên cứu tiếp cận vấn đề dựa trên những kiến giải từ góc độ khoa học 
tâm linh thông qua những câu chuyện cuộc đời của mỗi người trước khi sinh ra như: Kế hoạch trước khi 
chào đời, bệnh tật, là cha mẹ của trẻ tật nguyền, khiếm thính và khiếm thị, nghiện ma tuý và nghiện rượu, 
cái chết của người thân yêu, tai nạn 

Ký hiệu môn loại: 133.90135/K250H 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014151 

Kho Mượn: MV.075982-75983 

28/. SMITH, DANIEL. Tư duy như Bill Gates / Daniel Smith ; Ngô Phú Duy Anh dịch. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 231tr. ; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: How to think like Bill Gates, Thư mục: tr. 230-231 
Tóm tắt: Giới thiệu những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Bill Gates. Khám phá cách tiếp cận 

độc đáo của ông với máy tính và kinh doanh. Qua một số câu chuyện đưa ra một số ý tưởng tư duy giải 
mã những bí ẩn vĩ đại của khoa học giúp cho bạn đọc có thể áp dụng tư duy của ông vào mọi lĩnh vực 
trong cuộc sống 

Ký hiệu môn loại: 153.43/T550D 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048966 

Kho Mượn: MV.075988-75989 
Kho lưu động: LD.033512 

29/. STOFFERS, ANDREAS. Refresh! : 20 ngày làm mới bản thân / Andreas Stoffers. - H. : Thế giới, 
2022. - 323tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 20 quy luật giúp bạn thay đổi cách nhìn và có suy nghĩ mới mẻ thay đổi bản 
thân, cải thiện cuộc sống chính mình và tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu, cải tiến bản thân, các mối 
quan hệ giữa mình và gia đình cùng mọi người xung quanh, các mối quan hệ nghề nghiệp, kinh doanh 
để có được sự hạnh phúc, thành công và viên mãn trong cuộc sống 

Ký hiệu môn loại: 158.1/R201R 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.048960 

30/. Sức bật trong sự nghiệp / Herminia Ibarra, Laura Morgan Roberts, Gretchen Spreitzer... ; Nhóm 
VNHR dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 130tr. : minh họa ; 27cm 

Tên sách tiếng Anh: HBR's 10 must reads on career resilience 
Tóm tắt: Tổng hợp 10 bài viết hướng dẫn cách: Xác định và tận dụng thế mạnh của bạn; trau dồi 

trí tò mò, kỹ năng, và kiến thức cần thiết; xây dựng và duy trì một mạng lưới hỗ trợ và khuyến khích sự 
phát triển của bạn; khôi phục ý nghĩa và niềm đam mê cho công việc của bạn; trở lại sau những thất bại 
nghề nghiệp lớn và nhỏ; đổi mới bản thân, ngay cả trong những thời điểm khó khăn 

Ký hiệu môn loại: 155.2/S552B 
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.014154 

Kho Mượn: MV.075980-75981 
Kho lưu động: LD.033509 


